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CHUYÊN ĐỀ 1
TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bộ máy nhà nước: khái niệm, nguyên tắc tổ chức, đặc điểm của cơ quan nhà nước.
1. Bộ máy hành chính nhà nước trong bộ máy nhà nước
1.1. Bộ máy nhà nước
Nhà nước là tổ chức lớn nhất trong mọi loại tổ chức, được sinh ra với nhiều nhiệm vụ, chức năng khác nhau trong đó có nhiệm vụ cơ bản nhất là quản lí nhà nước thông qua việc sử dụng quyền lực nhà nước.

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan từ Trung ương đến địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước.
Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, văn hoá, truyền thống dân tộc, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, mỗi nước sẽ có cách thức tổ chức bộ máy nhà nước riêng.
Ví dụ: Bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Trung ương gồm có Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ở địa phương có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp.
Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành quan trọng nhất của bộ máy nhà nước. Cơ quan nhà nước là một tổ chức mang quyền lực nhà nước, được thành lập trên cơ sở pháp luật và được giao những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước trong phạm vi luật định.
Mặc dù các cơ quan nhà nước có vị trí, tính chất, chức năng và thẩm quyền khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung để phân biệt với các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội khác. Những đặc điểm đó là:
· Cơ quan nhà nước là tổ chức không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất. Đây là những tổ chức chuyên làm nhiệm vụ quản lí xã hội, không trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh tế như các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội, không trực tiếp sản xuất ra của cải phục vụ cho con người nhưng thông qua hoạt động của mình, các cơ quan nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khác tham gia vào quá trình sản xuất.
Ví dụ: Bộ Công Thương có vai trò quản lí đối với ngành công nghiệp và thương mại nước ta nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.
· Cơ quan nhà nước có quyền nhân danh nhà nước để thực hiện quyền lực nhà nước. Tính quyền lực nhà nước của cơ quan nhà nước thể hiện ở chỗ: các quyết định của cơ quan nhà nước được ban hành trên cơ sở ý chí đơn phương của mình và có tính chất bắt buộc đối với các đối tượng có liên quan.
Ví dụ: Bản án hình sự của Toà án có tính bắt buộc đối với người bị kết án, hay quyết định xử phạt hành chính của cơ quan hành chính nhà nước có tính bắt buộc đối với chủ thể vi phạm hành chính.
- Cơ quan nhà nước thực hiện hoạt động của mình trong phạm vi thẩm quyền lực nhà nước nhưng mỗi cơ quan có được quyền lực nhà nước trong một giới hạn nhất định và giới hạn đó gọi là thẩm quyền. Mỗi cơ quan nhà nước đều có thẩm quyền riêng và các cơ quan nhà nước khác nhau sẽ có thẩm quyền khác nhau.
Ví dụ: Thẩm quyền của cơ quan cảnh sát giao thông khác với cơ quan thuế, cơ quan quản lí thị trường. Cảnh sát giao thông không có quyền xử phạt người trốn thuế hay bán hàng kém chất lượng...
Mỗi cơ quan nhà nước đều có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng nhưng khi các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng riêng của mình là nhằm góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
Ví dụ: Cơ quan điều tra thực hiện chức năng điều tra, cơ quan Viện kiểm sát thực hiện chức năng công tố, Toà án thực hiện chức năng xét xử. Điều này có nghĩa là ba cơ quan này đang góp phần thực hiện chức năng của nhà nước là bảo vệ trật tự pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Như vậy, vai trò của bộ máy nhà nước là nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

1.2. Bộ máy hành chính nhà nước và những đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước
1.2.1. Khái niệm bộ máy hành chính nhà nước
Bộ máy hành chính nhà nước (HCNN) được hiểu theo hai nghĩa:
· Theo nghĩa chung, là bộ máy thực thi quyền hành pháp, tức là triển khai tổ chức thực hiện pháp luật; đưa pháp luật vào đời sống.
· Theo nghĩa hẹp, phạm vi HCNN chỉ bao gồm Chính phủ và UBND các cấp.
1.2.2. Những đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước
· Mục tiêu của bộ máy HCNN: Bộ máy HCNN là một thiết chế chính trị - hành chính, là công cụ để thực thi các mục tiêu chính trị của đảng cầm quyền hay giai cấp cầm quyền.
· Cách thức thành lập các cơ quan, tổ chức trong bộ máy HCNN: Bộ máy HCNN được tổ chức và hoạt động dựa trên các quy định chặt chẽ của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức trong bộ máy HCNN chỉ được thành lập khi có các văn bản quy phạm pháp luật cho phép.
· Vấn đề quyền lực - thẩm quyền: Bộ máy HCNN được nhà nước trao cho quyền lực của nhà nước để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình, được thể hiện ở chỗ các cơ quan quản lí HCNN có quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, buộc các cơ quan cấp dưới trong hệ thống bộ máy HCNN, các tổ chức khác trong xã hội và công dân phải chấp hành, thực hiện; có quyền kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hoặc thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quyết định quản lí; tiến hành các biện pháp giáo dục, thuyết phục, khen thưởng, kỉ luật và cưỡng chế khi cần thiết trong quản lí HCNN.
· Quy mô hoạt động: Bộ máy HCNN là một hệ thống từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm các chức năng trong quản lí HCNN trên tất cả các lĩnh vực.
· Vấn đề nguồn lực: Nguồn lực cho hoạt động của bộ máy HCNN được chia thành hai nhóm:
+ Nguồn nhân lực: Là con người làm việc trong các cơ quan tổ chức của bộ máy HCNN. Họ phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước, trong đó, mỗi người được trao nhiệm vụ, cụ thể theo từng vị trí, chức vụ.
+ Nguồn tài chính: Các hoạt động chi tiêu liên quan đến hoạt động quản lí HCNN được tuân thủ theo pháp luật, được kiểm soát chặt chẽ. Sự kiểm soát này nhằm bảo đảm cho việc sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả cao nhất, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.
1.2.3. Các yếu tố cấu thành bộ máy hành chính nhà nước
Các yếu tố cấu thành bộ máy HCNN được xem xét theo hai nhóm:
· Nhóm thứ nhất: Theo thứ bậc lãnh thổ, bộ máy HCNN gồm:
· HCNN Trung ương, tức hệ thống các tổ chức cấu thành bộ máy HCNN ở cấp Trung ương.
· HCNN địa phương hay chính quyền địa phương, tức bộ máy HCNN, bộ máy thực thi quyền hành pháp ở địa phương.
· Nhóm thứ hai: Theo chức năng hoặc mang tính chuyên môn. Tuy nhiên, phân chia thành chức năng hay chuyên môn chỉ mang tính tương đối và phụ thuộc vào cách thiết lập cơ cấu tổ chức bộ máy HCNN nói chung và của từng cơ quan HCNN cụ thể. Theo khái niệm này, bộ máy HCNN Trung ương (Chính phủ) được chia thành các Bộ, bộ máy HCNN cấp tỉnh được chia thành các Sở, Ban...
2. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương
2.1. Vai trò của bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương
Bộ máy HCNN Trung ương thực hiện các hoạt động quản lí HCNN mang tính chất vĩ mô dựa trên những điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của quốc gia; đồng thời bảo đảm cho cách quản lí HCNN (triển khai thực hiện pháp luật) thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia.

Bộ máy HCNN Trung ương có trách nhiệm hoạch định chính sách chung về đối nội, đối ngoại, đại diện bênh vực quyền lợi của quốc gia, đảm bảo điều phối lợi ích quốc gia, lợi ích chung của các địa phương và kiểm soát mọi quá trình quản lí xã hội...
2.2. Các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương
· Mô hình “lập pháp trội”: Theo mô hình này, cơ quan lập pháp lựa chọn Thủ tướng để thành lập Chính phủ và là người đứng đầu hành pháp theo những quy định của pháp luật.
· Mô hình “hành pháp trội”: Là mô hình tổ chức bộ máy hành pháp độc lập với bộ máy lập pháp. Cả hai tổ chức này đều do cử tri bầu, nhưng hành pháp đóng vai trò quan trọng trong điều hành công việc quản lí nhà nước.
· Mô hình cân bằng: Tổ chức bộ máy HCNN ở Trung ương theo mô hình cân bằng tương đối là sự pha trộn giữa mô hình “lập pháp trội” và mô hình “hành pháp trội”.
· Mô hình “quyền lực nhà nước thống nhất”: Mô hĩnh tổ chức bộ máy hành pháp theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, cũng đồng nghĩa với việc quốc gia không thực hiện việc phân chia quyền lực nhà nước theo mô hình “tam quyền phân lập”. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân bầu ra một tổ chức duy nhất để nắm giữ quyền lực nhà nước và tổ chức này có quyền tổ chức bộ máy nhà nước để thực thi các chức năng cơ bản quản lí nhà nước.
2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương
Chính phủ là tập hợp hệ thống các cơ quan thực thi quyền hành pháp ở Trung ương. Cơ cấu tổ chức chính phủ không giống nhau giữa các nước do thể chế nhà nước quy định. Cơ cấu tổ chức chính phủ bao gồm một số yếu tố cơ bản sau:
· Người đứng đầu cơ quan hành pháp (thủ tướng hay tổng thống).
· Các Bộ thực hiện chức năng quản lí HCNN trên từng lĩnh vực (Số lượng và cách phân chia không giống nhau giữa các nước).
· Một số cơ quan độc lập không thuộc Bộ thực hiện một số công việc cụ thể.
3. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương
3.1. Vai trò của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương
· Bộ máy HCNN ở địa phương có thể tự quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống của người dân ở địa phương mình.
· Giảm bớt gánh nặng của chính quyền Trung ương, tạo điều kiện để chính quyền Trung ương tập trung sức lực vào giải quyết những công việc tầm cỡ quốc gia.
· Tôn trọng quyền lợi của địa phương trong các chính sách, quyết định của nhà nước.
3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương
Cơ cấu tổ chức bộ máy HCNN ở địa phương (triển khai tổ chức thực hiện pháp luật; đưa pháp luật vào đời sống) rất khác nhau, tuỳ thuộc vào các phân chia vùng lãnh thổ ra các vùng địa phương khác nhau để tiến hành quản lí.
Một quốc gia có thể chia thành nhiều cấp hành chính khác nhau, số lượng cấp không giống nhau giữa các nước; và mỗi một cấp có thể có nhiều loại khác nhau.
3.3. Các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương
· Mô hình tập trung: Ở mô hĩnh này không có sự phân biệt bộ máy HCNN Trung ương và bộ máy HCNN địa phương. Các bộ phận của chính phủ Trung ương (HCNN) đặt tại các địa phương theo hình thức tản quyền.
· Mô hình phân cấp quản lí: Ở đây, các vùng lãnh thổ với địa giới hành chính được xác định thực sự là một chủ thể quản lí các vấn đề trên địa bàn lãnh thổ đó theo pháp luật quy định.
· Mô hình hỗn hợp: Đây cũng là mô hình mang tính kết hợp giữa tản quyền (ở các cấp độ khác nhau) và phân cấp.
Mô hình hỗn họp này cũng có thể hình thành trên cơ sở triển khai tổ chức thực hiện pháp luật trên địa bàn lãnh thổ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng do người dân địa phương bầu ra thông qua việc thực thi các quyết nghị của Hội đồng. Đồng thời thực thi các văn bản quản lí HCNN cấp trên. Mô hình hỗn hợp này vừa có Hội đồng, vừa có Uỷ ban hành chính nhà nước đặt tại địa phương.
4. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bộ máy HCNN ở Việt Nam được hiểu theo nghĩa hẹp, tức là HĐND không thuộc phạm trù bộ máy HCNN mà là “cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân và là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương”. Như vậy, bộ máy HCNN bao gồm Chính phủ (ở Trung ương) và UBND các cấp (ở địa phương).
Việc thành lập các cơ quan quản lí HCNN ở Việt Nam được thực hiện theo cách thức sau:
· Chính phủ và cơ cấu tổ chức của chính phủ do Quốc hội quyết định thông qua kì họp thứ nhất của mỗi nhiệm kì.
· UBND các cấp và cơ cấu tổ chức của UBND do HĐND cung cấp quyết định theo luật định và các quy định của pháp luật.
Như vậy, có thể thấy rõ vai trò quyết định trong việc thành lập ra các cơ quan HCNN ở Việt Nam thuộc về Quốc hội và HĐND các cấp. Mặt khác, do mối quan hệ mang tính chất hệ thống, thứ bậc, nên việc thành lập các cơ quan HCNN địa phương phải được sự phê chuẩn của cấp trên trong thứ bậc hành chính.
4.1. Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước Trung ương ở Việt Nam
Bộ máy HCNN Trung ương ở Việt Nam được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, do vậy, Chính phủ có thể được thay thế cho bộ máy hành chính nhà nước Trung ương. Từ khi nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập đến nay đã có nhiều luật tổ chức chính phủ với các tên gọi khác nhau (Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ năm 1960, Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng năm 1981, từ năm 1992 đến nay gọi là Luật Tổ chức Chính phủ).
Tổ chức bộ máy HCNN Trung ương ở Việt Nam bao gồm hai nhóm yếu tố cấu thành là Chính phủ và Cơ cấu chính phủ. Trong đó, Chính phủ là một tập thể gồm: người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của người đứng đầu và các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc các uỷ ban Nhà nước. Ở mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, các tên gọi của những vị trí trên này có khác nhau. Cơ cấu chính phủ chỉ số lượng, tên gọi, việc thành lập mới, giải thể... các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cơ cấu chính phủ cũng thay đổi theo tình hình cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử và do Quốc hội quyết định (chỉ trừ Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ năm 1960 thì quy định rõ số lượng các Bộ và cơ quan ngang Bộ) nhưng đều tuân thủ nguyên tắc kết hợp tính đa ngành và chuyên môn sâu.
Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Chính phủ năm 2016:
Theo Hiến pháp năm 2013, Điều 94, Chính phủ của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước”; Điều 95: “Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ”.
Theo luật Tổ chức Chính phủ năm 2016, Điều 1 nêu rõ: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội”; Điều 2: “Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định”; Điều 3: “Nhiệm kì của Chính phủ theo nhiệm kì của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kì, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ”. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2016 còn quy định chi tiết quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ (chương II, III, IV).
Chính phủ có hai tính chất cơ bản sau:
· Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp: Chính phủ đứng đầu hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương; Chính phủ lãnh đạo hoạt động quản lí nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
· Cơ quan chấp hành của Quốc hội: Chính phủ do Quốc hội thành lập. Nhiệm kì của Chính phủ theo nhiệm kì của Quốc hội; Chính phủ phải báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Quốc hội; Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành.
* Cơ cấu tổ chức của Chính phủ
Thành viên Chính phủ bao gồm:
· Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Thủ tướng phải là đại biểu Quốc hội. Thủ tướng có quyền ban hành quyết định và chỉ thị.
· Các Phó Thủ tướng do Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội,
Chủ tịch nước ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Các Phó Thủ tướng không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội.
- Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ do Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội, Chủ tịch nước ra quyết định bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Bộ trưởng, các thủ trưởng cơ quan ngang Bộ không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội, được quyền ban hành ba loại văn bản là quyết định, chỉ thị và thông tư.
Bộ và cơ quan ngang Bộ là cơ quan chuyên môn của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước.
Cơ cấu của bộ máy Chính phủ nhiệm kì 2016 - 2021 gồm 18 Bộ (Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế); 04 cơ quan ngang Bộ (Uỷ ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ). [8]
Danh sách các thành viên Chính phủ được Quốc hội phê duyệt.
Như vậy, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kì Quốc hội khoá XIV có 27 thành viên gồm: Thủ tướng Chính phủ, 05 Phó Thủ tướng Chính phủ (trong đó có 01 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) và 21 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. [8]
4.2. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương ở Việt Nam
Điều 110, Hiến pháp năm 2013 quy định “1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:
Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Các thành viên Chính phủ nhiệm kì Quốc hội khoá IV (2016 - 2021) có thể xem tại đường dẫn: 
Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;
Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.
Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập”.
Điều 111, Hiến Pháp 2013 quy định:
“1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
· Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”.
UBND - cơ quan HCNN ở địa phương - vừa là cơ quan chấp hành của HĐND, chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết của HĐND và báo cáo công việc trước HĐND cùng cấp và UBND cấp trên, chịu sự giám sát của HĐND cùng cấp, có thế bị HĐND cùng cấp bãi bỏ các quyết định không thích đáng, bãi miễn thành viên. Đồng thời, UBND là cơ quan HCNN ở địa phương, chấp hành những quyết định của các cơ quan chính quyền cấp trên, thi hành luật thống nhất trên cả nước.
Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2016, Hiến pháp 2013.
Cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương được chia thành:
Các thành viên của UBND gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các uỷ viên UBND. Chủ tịch UBND phải là đại biểu HĐND. Các thành viên khác của UBND không nhất thiết là đại biểu HĐND. Chủ tịch HĐND được HĐND cùng cấp bầu nhưng phải được Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Chủ tịch UBND tỉnh do Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND. Khác với các cơ quan quản lí nhà nước mang tính chuyên ngành là Bộ và cơ quan ngang Bộ, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND đóng vai trò “tham mưu, giúp UBND” thực hiện các chức năng quản lí nhà nước theo ngành trên địa bàn lãnh thổ. Mỗi cấp HCNN ở địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) có một cơ cấu tổ chức bộ máy HCNN và được quy định bằng văn bản pháp luật, cấp tỉnh và cấp huyện có các cơ quan chuyên môn do Chính phủ quy định bằng nghị định; cấp xã không tổ chức các cơ quan chuyên môn mà trực tiếp tham mưu giúp việc cho UBND là công chức cấp xã.

5. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
5.1. Sự cần thiết cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Cải cách bộ máy HCNN là một trong những nội dung quan trọng của khoa học hành chính, vừa có ý nghĩa về lí luận, vừa mang tính thực tiễn nhằm hướng tới việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đáp ứng các yêu cầu quản lí cụ thể của mỗi đất nước trong từng giai đoạn phát triển. Bộ máy HCNN là một bộ phận không tách rời của bộ máy nhà nước cũng như hệ thống chính trị của một quốc gia. ở Việt Nam, có thể xem cải cách HCNN là một sự thay đổi có chủ đích và lâu dài nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy HCNN nhằm đáp ứng những đòi hỏi của tiến trình đổi mới toàn diện đất nước.
Trải qua những thời kì lịch sử khó khăn, đặc biệt là các cuộc kháng chiến vệ quốc, chính q ii dân chủ nhân dân của ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước ta vượt qua mọi thử thách, từng bước đạt được những thành tựu về mọi mặt. Ngày nay, trước những yêu cầu từ thực tiễn kinh tế, xã hội của đất nước, nhất là xu thế quốc tế hoá đã và đang đặt nước ta trước những thời cơ mới, cũng đồng thời đem đến những thách thức mới, đòi hỏi Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân phải nỗ lực hơn nữa.
Nhìn lại tổ chức bộ máy HCNN ở nước ta, bên cạnh những thành tựu, còn tồn tại những hạn chế nhất định như: Mối quan hệ phân công hợp tác giữa các cơ quan thực hiện chức năng lập pháp, hành pháp, tư pháp còn có chỗ chưa hợp lí, rành mạch; Hệ thống luật pháp vừa thiếu vừa không đồng bộ, vừa có những mặt lạc hậu; Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính vừa cồng kềnh với nhiều nấc trung gian vừa tập trung quan liêu vừa phân tán, nhiều đầu mối rườm rà; Đội ngũ công chức vừa thừa vừa thiếu...
Do đó, ở Việt Nam, cải cách hành chính là một yêu cầu bức thiết nhằm xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
5.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam
Cùng với quá trình đối mới toàn diện đất nước, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm tới việc cải cách hành chính (CCHC). Đặc biệt là trong giai đoạn từ 2001 - nay, hai chương trình CCHC tổng thế đã được ban hành.

Ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 136/2001/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 xác lập khung pháp lí cơ bản cho các hoạt động CCHC của mọi cấp, mọi ngành trong giai đoạn 2001 - 2010.
Mục tiêu chung là: “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Mục tiêu cụ thể gồm 09 mục tiêu, 05 nội dung CCHC (cải cách thể chế HCNN, cải cách tổ chức bộ máy HCNN, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính), 07 chương trình hành động và 05 giải pháp thực hiện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện.
Việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 đã mang lại những kết quả to lớn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước trên cả 05 nội dung. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đạt được, nền hành chính vẫn còn bộc lộ nhiều nhược điểm, chưa đáp ứng các yêu cầu của tiến trình đổi mới đang đi vào chiều sâu.
Nghị quyết 30C/2012 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xác định khung pháp lí cho chiến lược CCHC trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
Mục tiêu của chương trình là nhằm xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa vững mạnh phục vụ cho công cuộc đổi mới và tăng cường chất lượng hoạt động của bộ máy HCNN, là công cụ sắc bén để thực hiện đổi mới. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu chung đặt ra đối với công cuộc cải cách nền HCNN, trong giai đoạn 2011 - 2020, 03 nhiệm vụ trọng tâm của CCHC là cải cách thể chế HCNN, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.
Năm mục tiêu cụ thể là: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; Tạo môi trường kinh doanh binh đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; Xây dựng hệ thống các cơ quan HCNN từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan HCNN; Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trinh độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân...
Trong chương trình tổng thể cải cách HCNN ở Việt Nam, về lĩnh vực tổ chức bộ máy HCNN, đề cập đến:
Mục tiêu: Nhằm hướng tới xây dựng một bộ máy hành chính đơn giản, gọn nhẹ, vận hành thông suốt từ Trung ương tới cơ sở với chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan HCNN và các cấp hành chính không chồng chéo, trùng lặp.
Nhiệm vụ cụ thể:
+ Tiến hành tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, tổ chức khác thuộc bộ máy HCNN ở Trung ương và địa phương. Trên cơ sở đó, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chuyển giao những công việc mà cơ quan HCNN không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận.
+ Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn phù hợp.
+ Hoàn thiện cơ chế phân cấp, bảo đảm quản lí thống nhất về tài nguyên, khoáng sản quốc gia; quy hoạch và có định hướng phát triển; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra; đồng thời, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng cấp, từng ngành.
+ Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan HCNN; thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN đạt mức trên 80% vào năm 2020.
+ Cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; chất lượng dịch vụ công từng bước được nâng cao, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020.
CHUYÊN ĐỀ 2
LUẬT TRẺ EM VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho người học 03 vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất nghiên cứu, khái quát về những vấn đề cơ bản về quyền trẻ em như khái niệm trẻ em, quyền trẻ em, những điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016; vấn đề thứ hai nghiên cứu nội dung cơ bản của quyền trẻ em trong các điều ước quốc tế về quyền trẻ em. Từ 02 vấn đề đó, vấn đề thứ ba đưa ra các cách thức thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam trong từng cấp, từng lĩnh vực.
1. Những vấn đề cơ bản về quyền trẻ em
1.1. Khái quát các vấn đề cơ bản về quyền trẻ em theo Luật Trẻ em năm 2016
Việt Nam là một trong những quốc gia có truyền thống pháp luật về tôn trọng và thực hiện quyền trẻ em. Bộ Luật Hồng Đức đã bắt đầu quy định trách nhiệm của dân chúng và các quan lại địa phương phải giúp đỡ trẻ em tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc trẻ lạc, đồng thời, quy định trừng trị tội gian dâm với trẻ em gái; tội buôn bán phụ nữ, trẻ em... Mặc dù vậy, thời kì này, việc bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em về cơ bản chưa mang tính phổ biến, thống nhất, quy chuẩn và ràng buộc về nghĩa vụ với mọi đối tượng trong xã hội.
Quyền trẻ em cũng được ghi nhận ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên ra đời của nhà nước ta năm 1946 và tiếp tục được ghi nhận trong các bản Hiến pháp tiếp theo. Đồng thời, quyền trẻ em cũng được ghi nhận trong nhiều bộ luật như Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ Luật Lao động... Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em vào ngày 20/02/1990. Để thực hiện tốt hơn vấn đề này, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 1991 nhằm điều chỉnh các vấn đề cụ thể liên quan đến trẻ em. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, trải qua nhiều năm thi hành, các vấn đề bất cập đã dần phát sinh trong quá trình thực thi, đòi hỏi Luật cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình mới. Do đó, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 đã ra đời thay thế cho Luật cũ. Mới đây nhất, Luật Trẻ em năm 2016 được Quốc hội thông qua ngày 05/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017 đã thay thế cho Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004. Luật Trẻ em năm 2016 phản ánh đầy đủ hơn nội dung và phạm vi của Luật, có nhiều điểm đổi mới tích cực hơn, dễ hiểu, dễ tiếp cận; đồng thời, góp phần đề cao tầm quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em trên nhiều lĩnh vực.
Chuyên đề Luật trẻ em và hệ thống quản lí giáo dục đề cập đến một số nội dung cơ bản và điểm mới về quyền trẻ em được ghi nhận trong Luật Trẻ em năm 2016.
1.1.1. Các nguyên tắc vê bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Theo quy định tại Điều 5, Luật Trẻ em năm 2016, cần đảm bảo các nguyên tắc khi thực hiện quyền và bốn phận của trẻ em như sau:
Bảo đảm để trẻ em thực hiện được đầy đủ quyền và bổn phận của mình.
Không phân biệt đối xử với trẻ em.
Bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết định liên quan đến trẻ em.

Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.
Khi xây dựng chính sách, pháp luật tác động đến trẻ em, phải xem xét ý kiến của trẻ em và của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, ngành và địa phương.
1.1.2. Các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em
a. Các quyền cơ bản của trẻ em
Quyền cơ bản của trẻ em là các lợi ích mà pháp luật công nhận cho trẻ em được hưởng. Nếu như Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em 2004 gói gọn quyền trẻ em trong 10 nhóm quyền cơ bản thì Luật Trẻ em năm 2016 quy định trẻ em gồm có 25 nhóm quyền (từ Điều 12 đến Điều 36). Việc tăng số quyền của trẻ em thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước. Điều này cũng phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1989.
Kế thừa các quyền cơ bản của Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004, Luật Trẻ em năm 2016 tiếp tục ghi nhận trẻ em có các quyền cơ bản sau:
Quyền được khai sinh và được có quốc tịch (Điều 13).
Quyền được chăm sóc sức khoẻ (Điều 14).
Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng (Điều 15).
Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu (Điều 16).
Quyền được vui chơi, giải trí (Điều 17).
Quyền về tài sản (Điều 20).
Quyền được chung sống với cha mẹ (Điều 22).
Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội (Điều 33).
Bên cạnh đó, Luật Trẻ em năm 2016 đã bổ sung thêm một số quyền cơ bản sau:
Quyền sống (Điều 12).
Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc (Điều 18).
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 19).
Quyền bí mật đời sống riêng tư (Điều 21).
Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ (Điều 23).
Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi (Điều 24).
Quyền được bảo vệ không bị xâm hại tình dục (Điều 25).

Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động (Điều 26).
Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc (Điều 27).
Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt (Điều 28).
Quyền được bảo vệ khỏi chất ma tuý (Điều 29).
Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lí vi phạm hành chính (Điều 30).
Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm hoạ, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang (Điều 31).
Quyền được bảo đảm an sinh xã hội (Điều 32).
Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp (Điều 34).
Quyền của trẻ khuyết tật (Điều 35).
Quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tệ nạn (Điều 36).
Với các quyền nêu trên, có thể thấy, so với Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004 thì quyền trẻ em ở Luật Trẻ em năm 2016 đã được bổ sung khá nhiều quyền mới. Đáng chú ý, một trong những quyền mới của trẻ em là quyền bí mật đời sống riêng tư. Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Bất kì ai kể cả cha mẹ hay thầy cô giáo cũng đều phải tôn trọng quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư.
Khi không còn cha mẹ, không được hoặc không thể sống cùng cha mẹ đẻ, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm hoạ, xung đột vũ trang, trẻ em có quyền được chăm sóc thay thế vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ. Trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.
Với điểm nóng về vấn đề xâm phạm tình dục, bắt cóc, mua bán trẻ em, trẻ em bị bỏ rơi, Luật Trẻ em đã quy định chi tiết rất nhiều các quyền trẻ em được bảo vệ (từ Điều 25 đến Điều 32) như bảo vệ không bị xâm hại tình dục; bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động; bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc; bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt...
Không bị giới hạn bởi độ tuổi, trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em. Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp. Bên cạnh đó, trẻ em được quyền tự do phát biểu những quan điểm đó về mọi vấn đề tác động đến trẻ em, và những quan điểm của trẻ em phải được coi trọng một cách thích đáng, tương ứng với độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em.
b. Các bổn phận của trẻ em
Với tư cách là công dân, bên cạnh việc được hưởng quyền, trẻ em cũng phải có các nghĩa vụ (bổn phận). Những bổn phận đó chỉ là những đòi hỏi theo đạo lí thông thường. Bổn phận của trẻ em được quy định từ Điều 37 đến Điều 41, Luật Trẻ em năm 2016. Trẻ em không chỉ có bổn phận đối với gia đình, nhà trường, xã hội, quê hương đất nước mà còn có bổn phận đối với chính bản thân mình. Đây chính là điểm mới khi nói đến bổn phận của trẻ em trong Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, trẻ em phải thực hiện các bổn phận sau:
Đối với gia đình (Điều 37): “1. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ; 2. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em”.
Đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác (Điều 38): “1. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác; 2. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè; 3. Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; 4. Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác”.
Đối với cộng đồng, xã hội (Điều 39): “1. Tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi; quan tâm, giúp đỡ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người gặp hoàn cảnh khó khăn phù hợp với khả năng, sức khoẻ, độ tuổi của mình; 2. Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người khác; chấp hành quy định về an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng và độ tuổi của trẻ em; 3. Phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.
Đối với quê hương, đất nước (Điều 40): “1. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của quê hương, đất nước; 2. Tuân thủ và chấp hành pháp luật; đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè, trẻ em quốc tế phù hợp với độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ em”.
- Đối với với bản thân (Điều 41): “1. Có trách nhiệm với bản thân; không huỷ hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân; 2. sống trung thực, khiêm tốn; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể; 3. Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình sống lang thang; 4. Không đánh bạc; không mua, bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác; 5. Không sử dụng, trao đổi sản phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi truỵ; không sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân”.
Như vậy, bên cạnh quyền, trẻ em cần có bổn phận với gia đình, nhà trường, cộng đồng, đất nước và chính bản thân các em. Những quy định này phù hợp với chế định về nghĩa vụ công dân của Hiến pháp năm 2013, Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng con người Việt Nam trong bối cảnh mới.
1.1.3. Các hành vi vi phạm quyền trẻ em
Đe đảm bảo thực hiện các nguyên tắc bảo vệ quyền trẻ em, tại Điều 6, Luật Trẻ em năm 2016 đã quy định 15 hành vi bị nghiêm cấm. Nếu thực hiện các hành vi này thì chủ thể đã vi phạm quyền trẻ em. về cơ bản, các hành vi này đã được kế thừa theo quy định tại Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004, tuy nhiên đã được bố sung thêm một số quyền như tước đoạt quyền sống của trẻ em; tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn; cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của minh; công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em; không thực hiện trách nhiệm hỗ trợ trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm...
Bất cứ tổ chức, cá nhân nào thực hiện các hành vi nêu trên thì tuỳ vào mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử lí theo quy định của pháp luật.
1.2.4. Bảo vệ trẻ em
Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lí các hành vi xâm hại trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Một trong những điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016 đó là quy định các biện pháp bảo vệ trẻ em với ba cấp độ: phòng ngừa, hỗ trợ ,can thiệp. Dựa vào sự phân chia cho thấy mức độ can thiệp của Nhà nước đối với các cấp độ khác nhau. Cụ thể:
Cấp độ phòng ngừa gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
Cấp độ hỗ trợ bao gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em.
Cấp độ can thiệp bao gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hoà nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Những quy định này đã khắc phục hạn chế chưa quy định các biện pháp bảo vệ trẻ em theo các cấp độ ở Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004. Với việc quy định các biện pháp bảo vệ trẻ em cùng với trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức, gia đĩnh, cá nhân sẽ góp phần bảo đảm trẻ em được an toàn, được hỗ trợ và can thiệp kịp thời khi có nguy cơ hoặc đang bị xâm hại.
Như vậy, việc ban hành Luật Trẻ em năm 2016 đã tạo ra hành lang pháp lí quan trọng cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thúc đẩy việc thực hiện ngày càng tốt hơn những quyền cơ bản của trẻ em mà Việt Nam là một trong các quốc gia phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em của Liên hợp quốc.
2. Các quyền trẻ em trong Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
2.1. Định nghĩa trẻ em
Theo Điều 1 của Công ước quốc tế của Liên họp quốc về quyền trẻ em, trẻ em là những người dưới 18 tuổi, trừ khỉ pháp luật quốc gia có quy định khác. Đây là một quy định mở, trong đó mức trần tuổi 18 được coi là mức tiêu chuẩn nhưng không phải cố định, bắt buộc đối với mọi quốc gia. Điều này cho phép các quốc gia có thể quy đinh độ tuổi của trẻ em thấp hơn 18 tuổi.
CRC cũng không quy định từ khi nào được coi là trẻ em, nhưng theo lời nói đầu thì: “... Trẻ em cần phải được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích họp về mặt pháp lí từ trước cũng như sau khi ra đời”. Quy định này hàm nghĩa rằng việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần phải được thực hiện ngay từ những giai đoạn “trứng nước” chứ không đợi đến lúc trẻ chào đời.
2.2. Nội dung quyền trẻ em trong Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Nội dung quyền trẻ em trong CRC được phân thành bốn nhóm: nhóm quyền sống còn, nhóm quyền được bảo vệ, nhóm quyền được phát triển và nhóm quyền được tham gia.

2.2.1. Nhóm quyền sống còn
Quyền sống còn bao gồm quyền trẻ em được sống cuộc sống binh thường và được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất để tồn tại và phát triển thể chất như: mức sống đầy đủ, có nơi ở, ăn uống đủ chất, được chăm sóc sức khoẻ. Trẻ em phải được khai sinh sau khi ra đời. Nhóm quyền sống còn bao gồm các quyền cụ thể sau:
+ Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bậc cha mẹ đối với trẻ em.
+ Điều 7: Quyền về họ tên và quốc tịch.
+ Điều 6: Sự sống còn và phát triển của trẻ em.
+ Điều 24: Quyền trẻ em được chăm sóc y tế và hưởng chế độ sức khoẻ tốt.
+ Điều 26: Trẻ em có quyền được hưởng các lợi ích từ an sinh xã hội.
+ Điều 27: Trẻ em có quyền có mức sống thích đáng để phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức xã hội.
2.2.2. Nhóm quyền được bào vệ
Quyền được bảo vệ bao gồm những quy định như trẻ em phải được bảo vệ chống tất cả các hình thức bóc lột lao động, bóc lột và xâm hại tình dục, lạm dụng ma tuý, sao nhãng và bị bỏ rơi, bị bắt cóc và buôn bán. Trẻ em còn được bảo vệ khỏi sự can thiệp vô cớ vào thư tín và sự riêng tư. Cụ thể:
+ Điều 2: Không phân biệt đối xử.
+ Điều 8: Quyền duy trì bản sắc.
+ Điều 9: Quyền cách li với cha mẹ.
+ Điều 10: Quyền đoàn tụ với gia đình.
+ Điều 11: Quyền cấm đưa trẻ em ra nước ngoài một cách bất hợp pháp và không mang trở về.
+ Điều 16: Quyền bảo vệ sự riêng tư.
+ Điều 19: Quyền bảo vệ trẻ em khỏi sự lạm dụng, sao nhãng.
+ Điều 20: Quyền yêu cầu Nhà nước dành sự bảo vệ, trợ giúp đặc biệt cho những trẻ em mất gia đình.
+ Điều 21: Quyền được nhận làm con nuôi.
+ Điều 22: Quyền của trẻ em tị nạn.
+ Điều 23: Quyền của trẻ em khuyết tật.
+ Điều 25: Quyền được bố trí chăm sóc, bảo vệ, hoặc điều trị sức khoẻ về thể chất và tinh thần.
+ Điều 30: Quyền của trẻ em thiểu số hoặc bản địa được hưởng nền văn hoá, được bày tỏ, thực hành tôn giáo của mình và sử dụng ngôn ngữ của mình.
+ Điều 32: Quyền được bảo vệ khỏi sự bóc lột về kinh tế.
+ Điều 33: Quyền được bảo vệ khỏi tác động của ma tuý.
+ Điều 34: Quyền được bảo vệ khỏi bị bóc lột, lạm dụng tình dục.
+ Điều 35: Quyền được bảo vệ khỏi bị bắt cóc và buôn bán.
+ Điều 36: Quyền được bảo vệ khỏi các hình thức bóc lột khác.
+ Điều 37 và Điều 40: Quy định tiêu chuẩn cơ bản trong áp dụng tư pháp đối với trẻ em làm trái pháp luật.
+ Điều 38: Quyền được bảo vệ trong xung đột vũ trang.
+ Điều 39: Quyền phục hồi và tái hoà nhập xã hội cho những nạn nhân trẻ em.
2.2.3. Nhóm quyền được phát triển
Quyền được phát triển bao gồm những điều kiện để trẻ em có thể phát triển đầy đủ nhất về cả tinh thần và đạo đức, bao gồm việc học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hoá, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Trẻ em cần có sự yêu thương và cảm thông của cha mẹ đế có thể phát triển hài hoà. Cụ thể:
+ Điều 18: Vai trò và trách nhiệm của cha mẹ.
+ Điều 28 và Điều 29: Quyền được giáo dục.
+ Điều 31: Quyền được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí và sinh hoạt văn hoá.
+ Điều 14: Quyền tự do tư duy, tín ngưỡng, tôn giáo.
2.2.4. Nhóm quyền được tham gia
Quyền được tham gia là tạo mọi điều kiện cho trẻ em được tự do bày tỏ quan điểm và ý kiến về những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của mình. Trẻ em còn có quyền kết bạn, giao lưu và hội họp hoà bình, được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin và chọn lựa thông tin phù hợp.
+ Điều 12: Quyền tôn trọng ý kiến, quan điểm của trẻ em.
+ Điều 13: Quyền tự do cá nhân, tự do biểu đạt.
+ Điều 15: Quyền tự do kết giao, hội họp một cách hoà bình.
+ Điều 17: Quyền được đảm bảo tiếp cận thông tin.
Việc phân chia các quyền cụ thể trong bốn nhóm quyền nêu trên phần nào mang tính tương đối bởi trên thực tế các nhóm quyền có liên hệ chặt chẽ và mật thiết với nhau. Với bốn nhóm quyền này, Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em đã khái quát một cách đầy đủ và cơ bản các quyền trẻ em cần phải có và được bảo vệ hiện nay. Nó là cơ sở pháp lí vững chắc, là một văn bản hoàn chỉnh cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Việc Liên hợp quốc phê chuẩn Công ước đã khẳng định địa vị của trẻ em trong gia đình và xã hội. Trẻ em không chỉ là đối tượng được quan tâm, chăm sóc, được hưởng thụ một cách thụ động mà chính trẻ em là chủ thể của các quyền đã nêu ra trong Công ước.
3. Cách thức thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam trong từng cấp, từng lĩnh vực
Với những quyền được quy định cụ thể trong Luật Trẻ em năm 2016, có thể thấy trẻ em tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Do đó, việc tổ chức thực hiện quyền trẻ em trong lĩnh vực giáo dục là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em ở các cấp học như giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).
Ở nước ta hiện nay, nhà nước thống nhất quản lí hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung... Trong đó, Chính phủ trực tiếp chịu trách nhiệm quản lí giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ; Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lí nhà nước về giáo dục theo thẩm quyền; UBND các cấp thực hiện quản lí nhà nước về giáo dục theo sự phân cấp của Chính phủ và có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện thực hiện tại địa phương cụ thể.
Thực tế cho thấy, trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện quyền trẻ em ở nước ta cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Các quyền cơ bản của trẻ em không chỉ được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật mà còn được tổ chức thực hiện trong xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí ở các cơ sở y tế công lập, được tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh...; Trong lĩnh vực học tập, hệ thống giáo dục đã được mở rộng tới khắp các xã phường trong cả nước, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập và quyền được đi học của trẻ; Trong lĩnh vực thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trẻ em được tham gia các tổ chức đoàn thể phù hợp với nguyện vọng và tâm lí của trẻ, được tham gia trao đổi, thảo luận trên các diễn đàn dành cho trẻ..., và được đảm bảo quyền bình đẳng, không bị phân biệt đối xử giữa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền khác nhau. Tuy vậy, thực té vẫn còn tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực gia đình, bị bắt cóc, buôn bán, chiếm đoạt, bị xâm hại tới tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, đặc biệt tình trạng bạo lực học đường, bạo hành trẻ em vẫn còn đang diễn ra ở trong nhiều trường học.
Trong chuyên đề này, tiếp cận dưới góc độ giáo dục, tác giả đề cập sâu hơn tới việc thực hiện quyền trẻ em ở các trường học. vấn đề nổi cộm nhất về quyền trẻ em ở các trường học hiện nay chính là vấn đề bạo lực học đường. Tình trạng bạo lực học đường diễn ra khá nhiều ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Bạo lực học đường có thế biểu hiện dưới các hình thức khác nhau như bạo lực xảy ra giữa học sinh với nhau phổ biến ở trường trung học cơ sở và tiểu học hoặc giữa giáo viên và học sinh xảy ra ở tất cả các bậc học, đặc biệt là giáo dục mầm non. Những vụ việc đó vi phạm trực tiếp đến quyền trẻ em, không những ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm sinh lí của trẻ mà còn nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.
Tình trạng bạo lực học đường, bạo hành trẻ em diễn ra phần nào do các nguyên nhân như: sự vô cảm của giáo viên; kĩ năng ứng xử của giáo viên, học sinh còn hạn chế; sự thiếu hiểu biết về pháp luật, sự thiếu quan tâm của gia đình và sự quản lí lỏng lẻo của cơ sở đào tạo...
Như vậy, để hạn chế được những hành vi vi phạm quyền trẻ em và để trẻ em có thể hưởng dụng tối đa các quyền cơ bản của mình, cần phải đẩy mạnh các nhiệm vụ:
Thứ nhất, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quyền trẻ em tới giáo viên, học sinh và các chủ thể có liên quan.
Nhà trường cần tổ chức nhiều hơn nữa các diễn đàn, câu lạc bộ giúp học sinh tìm hiểu về các quyền cơ bản của mình và cách thức thực hiện trong thực tiễn. Có như vậy, học sinh sẽ nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm của bản thân; đồng thời, nâng cao nhận thức của các giáo viên về Luật Trẻ em để làm tốt công tác chủ nhiệm và chuyên môn. Việc giáo viên, học sinh có hiểu biết pháp luật, nhận thức được rằng hành vi nào là vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm pháp lí (hậu quả) gì khi thực hiện hành vi đó thì sẽ góp phần hạn chế tình trạng vi phạm quyền trẻ em xảy ra.
Thứ hai, tăng cường giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho giáo viên và học sinh.
+ Về giáo dục đạo đức: Nhà trường có thể tổ chức các buổi tập huấn hằng năm để giáo viên xác định được rõ vai trò, vị trí và quyền hạn của mình khi thực hiện nhiệm vụ; phải đối xử trên quan điểm thân thiện mà vẫn nghiêm khắc, không sử dụng bạo lực đối với học sinh.
+ Về giáo dục kĩ năng sống: Qua các chương trình học, cần giáo dục cho học sinh kĩ năng xử lí tình huống trong cuộc sống để các em có thể tự bảo vệ bản thân mình. Giáo viên cũng cần trang bị kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử với học sinh và kĩ năng chịu áp lực công việc, tránh xảy ra tình trạng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân và trút giận lên học sinh, vi phạm quyền trẻ em.
Thứ ba, nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong việc tố chức thực hiện quyền trẻ em. Nhà trường phải đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em; đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng dưới mọi hình thức. Đặc biệt, cần phải khắc phục triệt để tình trạng bạo lực học đường đang ngày càng diễn ra phức tạp.
Thứ tư, kết hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện các quyền của trẻ em.
Cùng với nhà trường, để đảm bảo thực hiện tốt quyền trẻ em trong quản lí giáo dục, nhà trường cần kết hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội; có như vậy mới đảm bảo quyền trẻ em được nhận thức đúng và đầy đủ, giúp trẻ em tự giác thực hiện các quyền của bản thân. Chính những kiến thức ban đầu của cha mẹ về mặt pháp luật trong giáo dục con sẽ làm nền tảng để con có thể thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình trong nhà trường. Gia đình và nhà trường cần có những trao đổi thường xuyên, tạo điều kiện cho trẻ em thực hiện các quyền của mình. Mặt khác, cần phát huy vai trò của toàn xã hội, nhằm chung tay giải quyết những hạn chế trong thực hiện quyền trẻ em.
Thứ năm, phát huy hơn nữa vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đạo tạo cần có những văn bản cụ thể hơn nhằm hướng dẫn các cấp học trong thực hiện quyền trẻ em. Trong đó, hướng tới đảm bảo các nhóm quyền cơ bản của trẻ phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm tâm, sinh lí. Nhờ vậy, việc đảm bảo quyền trên trong lĩnh vực giáo dục sẽ đạt hiệu quả cao hơn nữa.
CHUYÊN ĐỀ 3
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Như vậy, nhóm là tập hợp nhiều người cùng có chung mục tiêu, thường xuyên tương tác với nhau, mỗi thành viên có vai trò, nhiệm vụ rõ ràng và có các quy tắc chung chi phối lẫn nhau.

1. Nhóm làm việc và kĩ năng làm việc nhóm của giáo viên mầm non

1.1. Nhóm làm việc
1.1.1. Khái niệm nhóm
Nhóm là tập hợp nhiều người cùng có chung mục tiêu, thường xuyên tương tác với nhau, mỗi thành viên có vai trò, nhiệm vụ rõ rang và có các quy tắc ứng chung chi phối lẫn nhau
1.1.2. Khái niệm nhóm làm việc
Nhóm làm việc là tập hợp nhiều người cùng cam kết làm việc, chia sẻ trách nhiệm, thường xuyên tương tác lẫn nhau, mỗi thành viên có vai trò, nhiệm vụ rõ rang và có quy tắc chung nhằm đạt được mục tiêu của công việc
1.2. Kĩ năng làm việc nhóm của giáo viên mầm non

1.2.1. Khái niệm

Giáo viên trong các cơ sở giảo dục mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (Điều lệ trường Mầm non). Giáo viên mầm non được coi là người mẹ thứ hai dạy trẻ những bài học đầu tiên của cuộc đời, là người ươm mầm nhân cách cho trẻ. Đây là nghề có tính đặc thù. Đặc thù đầu tiên là ngoài chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và lòng vị tha, sự chu đáo, gần gũi, nâng niu và yêu thương trẻ em. Đặc thù thứ hai của nghề này là không chỉ dạy mà còn phải dỗ, không chỉ giáo dục mà còn phải chăm sóc trẻ. Công việc này yêu cầu giáo viên mầm non phải biết phối hợp và hỗ trợ nhau trong hoạt động. Đặc biệt, hiện nay với xu hướng đối mới giáo dục, giáo viên mầm non đang đứng trước yêu cầu cao hơn về tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, làm sao vừa đảm bảo được sự an toàn cho trẻ em vừa tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm. Như thế, giáo dục trẻ là một thách thức đối với giáo viên mầm non. Để biến thách thức thành các cơ hội phát triển, giáo viên mầm non cần biết chia sẻ, phối hợp và hợp tác cùng nhau trong làm việc nhóm - nói cách khác họ cần có kĩ năng làm việc nhóm.
Có thể hiểu, kĩ năng làm việc nhóm của giáo viên mầm non là sự thực hiện thành thạo và có kết quả một/một số hành động nào đó của các giáo viên trong nhóm trên cơ sở vận dụng những tri thức, kinh nghiệm phù hợp với bối cảnh và điều kiện cụ thể nhằm phối họp hiệu quả với nhau để giải quyết vấn đề đặt ra, đạt mục tiêu chung của nhóm.
1.2.2. Ý nghĩa của Kĩ năng làm việc nhóm đối với giáo viên mầm non
* Với cá nhân mỗi giáo viên
· + Ít áp lực hơn so với làm việc cá nhân.
· + Giảm sự lo lắng và cảm giác “vô dụng” khi đương đầu với những mục tiêu lớn.
· + Đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm khi làm việc với người khác.
· + Tăng cường tính hợp tác và xây dựng trong một tổ chức.
· + Đánh giá cao phần thưởng tinh thần khi hoàn thành công việc nhóm.
· + Có nhiều động lực hơn để hoàn thành công việc.
· + Năng suất công việc hiệu quả hơn so với làm việc cá nhân.
· + Để giải quyết các công việc ngoài khả năng của cá nhân.
· + Đạt được kết quả lớn hơn, tốt hơn và có nhiều ý tưởng hơn.
· + Cải thiện môi trường làm việc, giải toả căng thẳng.
· + Tăng lòng tin, tự tin thông qua các lời động viên khuyến khích.
· + Học hỏi được nhiều hơn từ đồng nghiệp.
* Đối với cấp quản lí
· + Ít căng thẳng và áp lực để hoàn thành mục tiêu: vì làm việc nhóm giúp tăng năng suất, hiệu quả, sự trung thành và xoá bỏ căng thẳng trong nội bộ.
· + Công tác quản lí nhóm dễ dàng hơn quản lí từng cá nhân: vì nhóm thường hoạt động theo kiểu bán phân quyền (semi-autonomy)
* Với nhà trường
+ Đóng góp đáng kể trong việc tăng hiệu quả và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, giúp tổ chức phát triển
+ Tạo dựng hình ảnh tích cực đối với “khách hàng bên ngoài” - phụ huynh học sinh, cộng đồng xã hội và “khách hàng bên trong” - đội ngũ giáo viên nhà trường.
Để đạt được các lợi ích và đảm bảo ý nghĩa của làm việc nhóm như trên, mỗi giáo viên cần học hỏi và rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm.
1.2.3. Vai trò của cá nhân trong làm việc nhóm
Trong nhóm làm việc, mỗi cá nhân, tuỳ thuộc vào thế mạnh, năng lực của mình trong từng hoạt động cụ thể, có thể đảm nhận các vai trò khác nhau.
* Người lãnh đạo
· - Nhiệm vụ: Tìm kiếm các thành viên có năng lực phù hợp và nâng cao tinh thần làm việc của cả nhóm.
· - Đặc điểm:
+ Khả năng phán đoán tuyệt vời những năng lực và cá tính của các thành viên trong nhóm.
+ Giỏi tìm ra các cách vượt qua những điểm yếu.
+ Có khả năng trao đổi thông tin hai chiều.
+ Biết tạo không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm.
* Người góp ý
· - Nhiệm vụ: Giám sát và phân tích sự hiệu quả lâu dài của nhóm.
· - Đặc điểm:
+ Không bao giờ thoả mãn với phương án kém hiệu quả.
+ Chuyên gia phân tích các giải pháp để thấy được các mặt yểu trong đó.
+ Luôn đòi hỏi sự điều chỉnh các khuyết điểm.
+ Tạo phương án điều chỉnh khả thi.
* Người bổ sung
· - Nhiệm vụ: Đảm bảo nhóm hoạt động trôi chảy
· - Đặc điểm:
+ Có phương pháp nhằm thiết lập biểu thời gian.
+ Lường trước những trì trê nguy hại trong lịch trình làm việc đế tránh.
+ Có trí lực và mong muốn việc chỉnh đốn các sự việc.
+ Có khả năng hỗ trợ.

* Người giao dịch
· - Nhiệm vụ: Tạo mối quan hệ bên ngoài cho nhóm.
· - Đặc điểm:
+ Người có khả năng ngoại giao và phán đoán đúng các nhu cầu của người khác.
+ Gây được sự an tâm và am hiểu.
+ Nắm bắt đúng mức toàn cảnh hoạt động của nhóm.
+ Chín chắn khi xử lí thông tin, đáng tin cậy.
* Người điều phổi
· - Nhiệm vụ: Thu hút mọi người làm việc chung với nhau theo phương án liên kết.
· - Đặc điểm:
+ Hiểu những nhiệm vụ khó khăn liên quan tới nội bộ.
+ Cảm nhận được những ưu tiên.
+ Có khả năng nắm bắt các vấn đề cùng lúc.
+ Có tài giải quyết những rắc rối.
* Người tham gia ỷ kiến
· - Nhiệm vụ: Giữ vững và khích lệ sinh lực đổi mới của toàn nhóm.
· - Đặc điểm:
+ Luôn có những ý kiến lạc quan, sinh động, thú vị.
+ Mong muốn được lắng nghe ý kiến của những người khác.
+ Nhìn các vấn đề như những cơ hội đổi mới đầy triển vọng chứ không phải là những tai hoạ.
* Người giám sát
· - Nhiệm vụ: Bảo đảm giữ vững và theo đuổi các tiêu chuẩn cao.
· - Đặc điểm:
+ Luôn hi vọng vào những gợi ý đầy hứa hẹn.
+ Nghiêm túc, đôi khi còn cần tỏ ra mô phạm, chuẩn mực.
+ Phán đoán tốt về kết quả công việc của mọi người.
+ Không chần chừ đưa vấn đề ra.
+ Có khả năng tìm ra sai sót.
2. Các phương pháp và kĩ thuật làm việc nhóm hiệu quả của giáo viên mầm non
2.1. Cách phân chia nhóm và các loại hình nhóm
Nhóm là một khái niệm rất rộng, căn cứ vào các tiêu chí phân loại khác nhau, có thể chia thành các loại hình nhóm khác nhau:
* Căn cứ vào số lượng thành viên tham gia thì có nhóm nhỏ và nhóm lớn.
* Căn cứ vào tính chất liên kết thì có nhóm sơ cấp và nhóm thứ cấp.
* Căn cứ vào cách thức gia nhập của thành viên có nhóm tự nguyện và nhóm áp đặt.
* Căn cứ vào kết cấu của nhóm thể chia ra thành nhóm chính thức và nhóm không chính thức. Trong đó:
- Nhóm chính thức là nhóm thực hiện những công việc cụ thể theo cơ cấu tổ chức. Trong các nhóm chính thức, mục tiêu của tổ chức là cơ sở thúc đẩy và định hướng các hoạt động cá nhân. Nhóm chính thức có thể phân loại nhỏ hơn:
+ Nhóm chỉ huy được xác định theo sơ đồ tổ chức, bao gồm một nhà quản lí và một số nhân viên dưới quyền. Ví dụ, nhóm gồm hiệu trưởng trường tiểu học và mười hai giáo viên hay nhóm kiểm toán bưu chính bao gồm một tổ trưởng và năm nhân viên.
+ Nhóm nhiệm vụ bao gồm một số người cùng làm việc để hoàn thành một công việc nào đó theo sự phân công của tổ chức. Nhóm này không quá chú trọng đến thứ bậc trong các mối quan hệ. Chẳng hạn như nhóm nghiên cứu, nhóm dự án...
- Nhóm không chính thức là các liên minh giữa các cá nhân được hình thành không phụ thuộc vào cơ cấu cũng như mục tiêu của tổ chức. Trong môi trường làm việc, các nhóm này được hình thành do nhu cầu về giao tiếp xã hội. Nhóm không chính thức lại có thể phân thành nhóm lợi ích và nhóm bạn bè.
+ Nhóm lợi ích là nhóm mà các thành viên liên kết với nhau để đạt được một mục tiêu cụ thể mà mỗi người trong số họ quan tâm. Chẳng hạn, các nhân viên có thể họp lại với nhau, nêu ra yêu cầu đối với các cấp lãnh đạo trong việc tăng lương, giải quyết chế độ, thực hiện các cam kết về đào tạo và phát triển nhân lực...
+ Nhóm bạn bè được hình thành khi các cá nhân có những đặc điểm chung, bất kể họ có làm việc cùng nhau hay không. Những đặc điểm chung có thể là tuổi tác, sở thích (cùng thích thể thao, âm nhạc, du lịch), quan điểm...
Các nhóm không chính thức thực hiện một chức năng quan trọng là thoả mãn nhu cầu xã hội của các thành viên.
2.2. Các Kĩ năng làm việc nhóm
2.2.1. Kĩ năng xây dựng nhóm
· + Xác định nhu cầu/động lực làm việc nhóm.
· + Xác định và truyền đạt mục tiêu.
· + Lựa chọn các thành viên trong nhóm.
· + Xây dựng nội dung hoạt động nhóm.
· + Xây dựng nội quy của nhóm.
· + Lựa chọn nhóm trưởng.
2.2.2. Kĩ năng phân công công việc trong nhóm
Khi phân công công việc trong nhóm, phải đảm bảo các yêu cầu sau:
· + Hiệu quả nhân lực.
· + Tối ưu về thời gian.
· + Tiết kiệm chi phí.
· + Kết quả phải là tốt nhất.
2.2.3. Kĩ năng lắng nghe và phân hồi tích cực
· Lắng nghe tích cực là khả năng ngừng suy nghĩ và làm việc của mình để hoàn toàn tập trung vào những gi mà người khác đang nói. Khi lắng nghe, cần:
+ Lắng nghe một cách chân thành, chăm chú, gợi mở (lắng nghe bằng cả ánh mắt và trái tim).
+ Phản ánh lại nội dung của người nói.
+ Phản ánh lại cảm xúc của người nói.
· Phản hồi là đưa ra thông tin xác nhận lại hay đóng góp những ý kiến để phát triển những thông tin có được. Tám nguyên tắc của việc đưa ra thông tin phản hồi tích cực là:
	Các nguyên tắc phản hồi thông tin hiệu quả

	Sự phù hợp
	Tập trung vào những thông điệp chân thật, các câu nói phù hợp với suy nghĩ và cảm xúc.

	Mô tả, không đánh giá
	Tập trung mô tả khách quan những gì xảy ra, không phải mô tả phản ứng của bạn.

	Khẳng định, không phủ nhận
	Tập trung vào những câu nói thể hiện sự tôn trọng, linh hoạt, hợptác.

	Hướng đến vấn đề, không hướng đến cá nhân
	Tập trung vào những vấn đề có thể thay đổi thay vì tập trung vào con người và những đặc điểm của họ.

	Nói cụ thể, không nói chung chung
	Tập trung vào những sự kiện và hành vi cụ thể, tránh nói chung chung, thái quá.

	Liên tiếp, không đứt đoạn
	Tập trung vào những câu nói chuyển tiếp từ những gì đã được nói trước đó, thúc đẩy sự tương tác.

	Lắng nghe hỗ trợ, không lâng nghe 1 chiều
	Tập trung vào việc sử dụng nhiều loại phản hồi phù hợp.

	Có đối tượng sở hữu của câu nói
	Tập trung vào việc chịu trách nhiệm cho những câu phát biểu của mình bằng cách sửdụng những từ có ngôi nhân xưng là "tôi".


+ Các bước của quá trình phản hồi mang tính xây dựng:
* Bước 1: Quan sát (nghe, xem) và suy nghĩ (tôi nhìn thấy gì và tôi đánh giá nhu thế nào về những điều tôi nhìn thấy?).

* Bước 2: Kiểm tra nhận thức: Đặt các câu hỏi để chắc chắn rằng mình đã hiểu đúng ý định của người thực hiện.

* Bước 3: Đưa ra ý kiến đóng góp của mình.
Xác nhận và thừa nhận những ưu điểm (Cần giải thích tại sao lại đánh giá đó là những ưu điểm).
Đưa ra các gợi ý để hoàn thiện hoặc nâng cao (Cần giải thích tại sao lại đưa ra các gợi ý đó).
2.2.4. Kĩ năng giải quyết xung đột trong nhóm
Thực tiễn cho thấy, xung đột là điều không thể tránh được trong làm việc nhóm. Xung đột có thể xảy ra ở nhiều cấp độ từ nhỏ tới lớn. Nhận thức đúng đắn và xử lí xung đột theo hướng có lợi cho nhóm là một kĩ năng quan trọng đối với mọi cá nhân và nhà quản lí. Dưới đây là bảng cung cấp cái nhìn toàn diện về năm chiến lược giải quyết xung đột (tùy thuộc vào tính chất của mối quan hệ và tính chất của vấn đề mà cá nhân lựa chọn chiến lược giải quyết xung đột phù hợp):
	Tiếp cận
	Mục tiêu
	Quan điểm
	Nguồn gốc
	Kết quả

	Ép buộc
	Đưa ra cách của mình
	Nỗ lựcthoả mãn nhu cầu của bản thân bất chấp nhu cẩu của người khác.
	Đây là cách mạo hiểm chấp nhận một cảm giác khó chịu, hơn là từ bỏ vấn đề mà bạn đang theo đuổi.
	Bạn cảm thấy chiến thắng nhưng người khác thì cảm thấy khó chịu và có thể bị bẽ mặt.

	Trốn tránh
	Tránh giải quyết các xung đột
	Tôi hoàn toàn không có ý kiến về vấn đề này. Hãy để tôi nghĩ về nó đã. Đó là vấn đề
của người khác.
	Bất đồng vốn đã tồi tệ bởi vì chúng tạo ra tình trạng căng thẳng.
	Vấn đề xung đột cá nhân không được giải quyết, và nó là nguyên nhân của sự thất bại trong dài hạn.

	Thoả hiệp
	Đạt đến sự nhất trí nhanh chóng
	Tìm kiếm một giải pháp mà cả hai có thể làm với công việc của mình.
	Kéo dài xung đột, làm xao nhãng công việc và nảy sinh cảm giác khó chịu.
	Không tìm ra một giải pháp hiệu quả.

	Dễ dãi
	Không xen vào chuyện người khác
	Làm thế nào để tôi có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn? Quan điểm của tôi không quá quan trọng.
	Mối quan hệ không có bất đồng là trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi.
	Những cá nhân khác sẽ lợi dụng bạn.

	Hợp tác
	Giải quyết vấn đề cùng nhau
	Đây là ý kiến của tôi. Còn của bạn? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tìm kiếm một giải pháp tốt nhất có thể những đề nghị nào đưa ra.
	Vị thế của cả hai bên là ngang bằng nhau. Nhấn mạnh vào hiệu quả và thiện chí.
	Vấn đề hầu như được giải quyết. Vì thế, cả hai bên đều ủng hộ giải pháp và hài lòng với những gì họ đã hành động.


2.2.5. Kĩ năng thuyết phục
Các thành viên phải trao đổi, suy xét những ý tưởng đã đưa ra. Đồng thời họ cần biết tự bảo vệ và thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của mình. Khả năng thuyết phục rất quan trọng trong trường hợp có những ý kiến khác nhau khi giải quyết vấn đề của nhóm. Sức thuyết phục không chỉ ở ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi mà còn cả ở sự chân thành, thân thiện.
2.2.6. Kĩ năng thể hiện sự tôn trọng
Mỗi thành viên trong nhóm phải tôn trọng ý kiến của những người khác thế hiện qua việc động viên, hỗ trợ nhau, nỗ lực biến chúng thành hiện thực. Thực chất tôn trọng người khác cũng tức là tôn trọng chính mình. Tôn trọng cũng là một hình thức khích lệ tinh thần, hỗ trợ cho lòng nhiệt tâm đối với công việc.
2.2.7. Kĩ năng trợ giúp
Các thành viên trong nhóm phải biết giúp đỡ nhau và biết cách tiếp nhận sự giúp đỡ. Sự trợ giúp làm tăng cường khả năng của các cá nhân, tạo mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm.
2.2.8. Kĩ năng sẻ chia
Các thành viên đưa ra ý kiến và trình bày, chia sẻ những suy nghĩ của mình cho nhau. Việc tham khảo ý kiến của người khác và sẵn sàng nhận sự sẻ chia của các thành viên khác trong nhóm là điều tối cần thiết, sẻ chia khiến mỗi thành viên trong nhóm có cơ hội tự hoàn thiện chính mình, sẻ chia là yếu tố giúp dẫn đến sự gắn kết mọi người với nhau.
2.2.9. Kĩ năng phối hợp
Đây là kĩ năng rất quan trọng trong quá trình làm việc nhóm. Thiếu khả năng phối họp, nhóm sẽ rời rạc, mục tiêu làm việc nhóm sẽ không thể thực hiện. Mỗi thảnh viên phải đóng góp trí lực cùng nhau thực hiện kế hoạch đã đề ra. Sự phối hợp đòi hỏi các thành viên phải biết rõ công việc của mình và mối quan hệ tương tác với các thảnh viên trong nhóm. Phối hợp cần đồng bộ và nhất quán.
2.2.10. Kĩ năng tổ chức cuộc họp nhóm
- Chuẩn bị cho cuộc họp: Xác định nội dung và mục tiêu cần đạt được của cuộc họp bao gồm: Cuộc họp nhằm giải quyết vấn đề gì? Khi nào cuộc họp kết thúc?

Các thành viên sẽ đóng góp ý kiến như thế nào? Các mâu thuẫn, xung đột sẽ được giải quyết như thế nào? Mong đợi những gì từ mỗi thành viên? Chuẩn bị những điều kiện cần thiết đế tiến hành cuộc họp như: địa điểm, thời gian, các phương tiện, công cụ cần thiết phục vụ cho cuộc họp (nếu cần); chuẩn bị kế hoạch triển khai cuộc họp (có thể thông tin trước bản kế hoạch và nội dung tiến hành cuộc họp cho các thành viên trong nhóm trước khi cuộc họp diễn ra để họ có thời gian suy nghĩ).
- Triển khai cuộc họp: Để tạo không khí hợp tác trong cuộc họp, tốt nhất nên có bước giới thiệu các thành viên của cuộc họp với nhau. Có nhiều cách giới thiệu:
+ Trưởng nhóm hoặc người điều hành giới thiệu lần lượt từng thành viên.
+ Để các thành viên tự giới thiệu về mình.
+ Đề nghị các thành viên tự tìm hiểu người bên cạnh mình và giới thiệu cho các thành viên khác.
- Thống nhất cách thức làm việc: Yêu cầu mà cuộc họp cần đạt được; lần lượt triển khai từng nội dung đã được xây dựng trong bảng kế hoạch.
- Thảo luận và ra quyết định trong nhóm: Đây là bước quan trọng nhất quyết định kết quả của cuộc họp. Những nội dung cần được giải quyết sẽ được đưa ra để mọi người đóng góp ý kiến. Điều quan trọng là phải huy động được sự tham gia của tất cả các thành viên với một tinh thần tích cực, hợp tác. Tránh tình trạng ý kiến chỉ tập trung vào một số thành viên, còn những thành viên khác không quan tâm. Khi tranh luận, những quan điểm trái nhau, thậm chí xung đột nhau có thể diễn ra, đòi hỏi người điều hành cuộc họp phải rất linh hoạt, cần tôn trọng những ý kiến chất vấn cũng như đóng góp của các thành viên. Làm rõ và diễn giải cẩn thận những ý kiến then chốt. Đề nghị mọi người đưa ra những quan điểm của mình để bảo vệ những ý tưởng mới. cần sử dụng và phát huy tối đa những kĩ năng “động não” như kích thích tư duy, khích lệ sự sáng tạo; phát huy ý tưởng. Chú ý ghi chép lại cẩn thận những ý kiến đóng góp, nếu có thể hiển thị bằng bảng, biểu hoặc hình ảnh minh hoạ cho mọi người dễ quan sát. Đưa ra những câu hỏi mở để khích lệ sự tham gia ý kiến của mọi người và hình thành những ý tướng mới. Cần kiểm soát kế hoạch đã xây dựng và tập trung vào chủ đề cuộc họp, tránh lệch hướng, lan man, nhưng cũng không cứng nhắc dễ dập tắt những ý tưởng sáng tạo. Sau mỗi nội dung được triển khai cần có sơ kết. Đảm bảo rằng các thành viên đều nắm được diễn biến của cuộc họp cũng như mục tiêu cuộc họp và mục tiêu của từng vấn đề.
· - Công đoạn ra quyết định thường xảy ra một số tình trạng sau:
+ Quyết định được đưa ra rất nhanh chóng vì mọi thành viên tỏ ra thờ ơ, không quan tâm. Tình trạng này thường dẫn đến nguy cơ bỏ qua nhiều ý kiến có giá trị, hoặc không ai chịu đào sâu suy nghĩ, các quyết định thường hời hợt, thiếu chất lượng.
+ Ra quyết định kiểu áp đặt: Những quyết định cuối cùng thường bị chi phối bởi các lãnh đạo cấp trên, người bảo trợ nhóm hoặc người trưởng nhóm. Thường kiểu ra quyết định này được tiến hành không thông qua thảo luận, hoặc thảo luận chỉ mang tính hình thức. Chính vì vậy, ra quyết định theo kiểu này thường mang tính chủ quan. Trong trường hợp người ra quyết định không có đủ thông tin đầy đủ, chính xác dẫn đến cảm tính, sai lệch, thậm chí gây hậu quả đối với kiểu quyết định áp.
+ Ra quyết định theo nguyên tắc đa số: Trong thực tế, ra quyết định căn cứ vào sự đồng ý hoặc biểu quyết của số đông không hoàn toàn cho ý nghĩa tích cực. Bộ phận thiểu số còn lại trong nhóm cảm thấy bị yếu thế sẽ rơi vào tình trạng mâu thuẫn, xung đột với nhóm mạnh. Mặt khác cũng dễ xảy ra tình trạng lôi kéo, bè phái để trở thành nhóm đa số của một số thành viên trong nhóm. Vì thế, kết quả cuối cùng vẫn không phải là một quyết định mang tính khách quan, phát huy khả năng của tất cả các thành viên như mục tiêu mong muốn
+ Ra quyết định trên tinh thần hợp tác: Đây là hình thức ra quyết định lí tưởng nhất, theo đó tất cả các thành viên trong nhóm đều hướng tới mục tiêu chung và thể hiện tính thần trách nhiệm. Mỗi người đều phát huy thế mạnh của mình, đồng thời có khả năng kiểm soát bản thân để phối hợp hiệu quả với các thành viên còn lại. Ở mỗi thành viên đều có sự tôn trọng nhau, đánh giá thoả đáng về nhau. Những quyết định xuất phát từ sự đồng thuận cao bao giờ cũng là đích đến của những nhóm làm việc hiệu quả.
· - Một số lưu ý:
+ Lắng nghe cẩn thận và duy trì cuộc họp tập trung về các mục tiêu của nó.
+ Đơn giản hoá tất cả những phức tạp sử dụng các tóm tắt và tổng kết.
+ Ngăn chặn các hiểu lầm và sự mơ hồ, cố gắng duy trì sự trong sáng trong buổi thảo luận.
+ Kiểm soát các ý kiến quá dài làm ảnh hưởng đến nội dung hoặc kế hoạch làm việc của nhóm.
+ Cố gắng để đạt được sự hài lòng của các thành viên nhưng không lãng phí toàn bộ thời gian của các cuộc thảo luận vào các nội dung đơn lẻ.
+ Tại cuối của mỗi nội dung trong chương trình họp nhóm, tổng kết nội dung đã được thảo luận và nội dung đã đạt được sự đồng thuận.
· Kết thúc cuộc họp ghi biên bản với những nội dung cơ bản sau:
+ Thời gian, địa điểm và chủ toạ cuộc họp nhóm.
+ Tên của tất cả thành viên dự họp và thành viên vắng mặt (cùng với lí do vắng mặt).
+ Toàn bộ các nội dung thảo luận, ra quyết định, trách nhiệm cá nhân cho các nhiệm vụ được phân công.
+ Thời gian kết thúc họp.
+ Thời gian, địa điểm cho lần họp tiếp theo (nếu có).
· Đánh giá cuộc họp:
+ Cái gì đã làm được, cái gì chưa làm được.
+ Cái gì cần phát huy, cái gì cần rút kinh nghiệm.
· Những việc cần làm tiếp theo:
+ Công việc chung cho cả nhóm.
+ Công việc cho mỗi thành viên.
3. Rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm của giáo viên mầm non
3.1. Quy trình rèn luyện
Quy trình rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm của giáo viên mầm non được xây dựng dựa theo quy trình hình thành kĩ năng 5 bước của X.I. Kixegov, gồm:
+ Cung cấp cho giáo viên mầm non những kiến thức về nhóm, ý nghĩa của làm việc nhóm, các loại nhóm, các phương pháp và kĩ thuật làm việc nhóm cụ thể.
+ Giáo viên mầm non cùng với việc được cung cấp thi tự nghiên cứu để nắm vững lí thuyết về nhóm, ý nghĩa của làm việc nhóm, các loại nhóm, các phương pháp và kĩ thuật làm việc nhóm cụ thể.
+ Giáo viên mầm non được quan sát hành động/sản phẩm mẫu để nắm được trình tự các thao tác của hành động cũng như cách thức tiến hành hành động.
+ Giáo viên mầm non vận dụng các tri thức hành động để thực hiện triển khai các bước, các kĩ thuật, phương pháp trong làm việc nhóm.
+ Giáo viên mầm non vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tri thức đã học và trải nghiệm để tiến hành làm việc nhóm hiệu quả và tự mình tổ chức, hướng dẫn người khác làm việc nhóm hiệu quả
3.2. Các biện pháp rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho giáo viên mắm non
Thành thục kĩ năng làm việc nhóm là con đường hiệu quả dẫn tới chất lượng công việc của giáo viên nói riêng và chất lượng của nhà trường nói chung. Mặt khác, kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả còn góp phần xây dựng tập thể hợp tác, vững mạnh với bầu không khí tâm lí cởi mở, sẻ chia. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển cá nhân. Muốn vậy, cần có những biện pháp để rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho giáo viên mầm non.
Từ quy trình rèn luyện trên, chúng tôi đề xuất các biện pháp rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho giáo viên mầm non như sau:
· + Thường xuyên bồi dưỡng cung cấp và cập nhật kiến thức về làm việc nhóm, các phương pháp và kĩ thuật, kĩ năng trong làm việc nhóm cho giáo viên.
· + Nhà trường, ban giám hiệu xây dựng cơ chế để giáo viên thường xuyên làm việc hợp tác cùng nhau.
· + Sử dụng phương pháp nêu gương với các nhóm làm việc hiệu quả và khích lệ tinh thần học hỏi của các nhóm khác.
· + Xây dựng văn hoá hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ trong công việc trong toàn bộ nhà trường.
+ Thường xuyên tổ chức và phân công công việc theo nhóm làm việc.
· + Xây dựng các nhóm “mạnh” để hỗ trợ, chia sẻ và hướng dẫn trực tiếp cho các nhóm khác.
CHUYÊN ĐỀ 4
KĨ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về quản lí thời gian của giáo viên mầm non, các bước quản lý thời gian, quy trình, biện pháp rèn luyện kĩ năng quản lý thời gian của giáo viên mầm non.
1. Những vấn đề chung về quản lí thời gian của giáo viên mầm non
1.1. Những đặc tính của lao động của giáo viên mầm non
+ Lao động trí óc.
+ Lao động có tính cộng đồng.
+ Lao động có tính thực tiễn.
+ Lao động có tính phức hợp.
+ Lao động cần kiến thức tổng hợp.
Đặc tính của lao động của giáo viên mầm non đòi hỏi tính khoa học, sáng tạo và nghệ thuật cao để đáp ứng được tâm lí lứa tuổi. Khi tư duy về các khái niệm trừu tượng, gián tiếp của các em mới được hình thành thì các bài giảng của các giáo viên mầm non phải xác định rõ chủ thể/đối tượng, mục đích/nội dung, mô phỏng điều kiện/hoàn cảnh cụ thể và sử dụng tối đa các phương tiện hỗ trợ giảng dạy và học cụ. Để thực hiện các công việc này có chất lượng, giáo viên mầm non cần rất nhiều thời gian, nhất là các giáo viên phụ trách các lớp trẻ lớn đã qua tuổi ăn ngủ (nhà trẻ = nuôi chủ yếu) bắt đầu có tư duy, nhận thức (mẫu giáo = dạy chủ yếu, theo phương pháp vừa học vừa chơi để trẻ không sợ học ngay từng những năm tháng đầu đời). Ngày nay, khoa học kĩ thuật phát triển rất mạnh và việc ứng dụng vào đời sống nhanh như vũ bão. Do vậy, tâm sinh lí trẻ nhỏ cũng phát triển và thay đổi không ngừng theo đà phát triển của thời đại. Mặc dù giáo dục mầm non có tần suất lặp lại cao và thường xuyên cho nhiều thế hệ, nhưng người giáo viên này ngày nay cũng rất vất vả, nhất là giáo viên mầm non ở Việt Nam phải làm việc khá vất vả với mức thu nhập dưới mức thu nhập chịu thuế của người có thu nhập cao (4 triệu/tháng), trong khi giáo dục mầm non ở nhiều nước chỉ dạy 01 buổi. Tại các nước này, gia đình và xã hội (các lớp học kĩ năng) cùng chung tay góp sức để xây dựng và hình thành nhân cách cho các bé từ khi học mẫu giáo cho đến hết cấp I. Từ cấp II, số tiết học của các em mới tăng dần và các em mới có những ngày phải học 2 buổi/ngày.

Giáo dục và việc trồng người không phải từ chương trình đào tạo, cao đẳng, đại học hay sau đại học, mà chính từ những năm tháng học mầm non. Những viên gạch đầu tiên xây dựng kiến thức nền tảng của một con người phải được xã hội hoá, các giáo viên mầm non (nhà trẻ và mẫu giáo) phải được đào tạo nghiêm túc và phải được đãi ngộ xứng đáng, từ đó họ mới an vui hạnh phúc và toàn tâm toàn ý với sự nghiệp giáo dục.
1.2. Các loại hình lao động và thời gian lao động của giáo viên mầm non
Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non. Cụ thể:
“Điều 3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên
1. Thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó:
a) 35 tuần làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (sau đây gọi chung là dạy trẻ);
b) 04 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
c) 02 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;
d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
2. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:
a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);
b) Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành.
Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lí theo đúng quy định.
Điều 4. Giờ dạy của giáo viên
1. Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.
2. Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 04 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.
3. Đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hoà nhập, mỗi giáo viên dạy đủ số giờ theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 của Điều này; trong đó, cứ có trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày.
4. Đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, Hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường) 02 giờ trong một tuần; Phó Hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 04 giờ trong một tuần.
Điều 5. Chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy
1. Chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên làm công tác kiểm nhiệm
a) Giáo viên kiểm nhiệm công tác bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn giáo dục nhà trường, chủ tịch Hội đồng trường, thư kí Hội đồng trường, bí thư Đoàn Thanh niên được giảm 02 giờ dạy/tuần;
b) Giáo viên kiểm nhiệm công tác trưởng ban thanh tra nhân dân được giảm giờ dạy/tuần;
c) Giáo viên kiểm nhiệm công tác tổ trưởng chuyên môn được giảm 03 giờ dạy/tuần;
d) Mỗi giáo viên không kiểm nhiệm quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất.
2. Chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên nữ: giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 05 giờ dạy/tuần.
3. Quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy
Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra giờ dạy để tính số giờ dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:
a) Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 04 giờ dạy;
b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 01 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 01 giờ dạy”.
- Quản lí thời gian lao động của giáo viên mầm non: Việc quản lí thời gian lao động của giáo viên mầm non được quy định tại thông tư trên, cụ thể:
+ Xét về quản lí hành chính:
“Điều 6. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, sở tài chính, sở nội vụ, các cơ quan có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, theo thẩm quyền được giao có trách nhiệm tổ chức và kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này.
Điều 7. Trách nhiệm của sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ làm việc của giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này.
Điều 8. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường mầm non
Hiệu trưởng trường mầm non chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ làm việc, các chế độ, chính sách liên quan đến chế độ làm việc và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định tại Thông tư này.
Bản thân mỗi giáo viên mầm non cần có kế hoạch quản lí thời gian phù hợp.
2. Các bước quản lí thời gian
2.1. Lập thời gian biểu
Thu xếp thời gian hợp lí, thông thường có kế hoạch theo ngày/tuần và theo tháng/năm. Xác định mục tiêu cụ thể của công việc, xác định điều quan trọng cho cá nhân và công việc hiện tại, từ đó xác định nguyên nhân sử dụng thời gian chưa hiệu quả và xác định những việc cần làm để sử dụng thời gian tốt hơn.

Để tiết kiệm thời gian, bạn nên lên thời gian cụ thể cho từng công việc như: Xác định thời gian bắt đầu, thời gian cho từng bước thực hiện, thời gian kết thúc và tổng thời gian để hoàn thành công việc. Khi đó, bạn sẽ có một bảng kế hoạch chi tiết và thời gian cụ thể, không sợ bị ảnh hưởng đến kết quả công việc và không lãng phí những khoảng thời gian quý giá.
2.2. Thực hiện thời gian biểu
· Tập trung giải quyết vấn đề chính: Tập trung là cách rất tốt để bạn không lãng phí thời gian. Khi làm công việc gì đó bạn hãy tập trung tất cả sức lực và trí tuệ cho công việc, điều đó không chỉ đem lại kết quả công việc cao mà còn giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bởi khi tập trung bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc và có thời gian cho việc khác.
· Xác định được các bước thực hiện, giải pháp cụ thể khi thực hiện công việc.
Sau khi liệt kê những công việc cần làm, hãy dành thời gian kiểm tra lại xem công việc nào quan trọng cần phải làm trước, công việc nào có thể để lại sau. Những công việc quan trọng bạn hãy đánh dấu lại và làm ngay để đảm bảo công việc được hoàn thành đúng thời gian, sau đó hãy tiếp tục làm những công việc còn lại.
· + Tập trung giải quyết những công việc quan trọng, hạn chế bị phân tán.
· + Tạo động lực phấn đấu.
· + Tiết kiệm thời gian.
· + Giải quyết được vấn đề, đạt hiệu quả và đạt được sự hài lòng của các thành viên trong tổ chức.
2.3. Kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh việc thực hiện thời gian biểu
Để sử dụng thời gian một cách khoa học bạn cũng phải tập cho mình tính kỉ luật và những thói quen tiết kiệm thời gian. Hãy đặt ra cho bản thân những quy tắc riêng và làm theo những quy tắc đó. Có thể thời gian đầu bạn cảm thấy khó khăn, nản chí nhưng hãy tập từ từ, bạn sẽ quen. Khi đó mọi thứ sẽ được theo ý và chắc chấn bạn sẽ thấy rằng bạn có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cũng như công việc, sẽ kết thúc tình trạng ngày nào cũng vội vàng lo chạy đua với thời gian nhưng mọi thứ lại không được như ý.
Trước khi kết thúc một ngày làm việc, nên tống kết lại công việc vào cuối ngày để xem mình đã làm được những gì và chưa làm được gì, mình đã mất bao nhiêu thời gian cho những công việc đó và có thật sự hiệu quả hay không. Quỹ thời gian bạn dành cho những công việc đó đã thật sự khoa học chua, nếu có chỗ nào chưa hợp lí hãy tìm ra lí do và khấc phục để những lần làm sau sẽ rút ngắn được khoảng thời gian để dành cho việc khác.
3. Rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian hiệu quả
Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các trường mầm non được quy định tại Điều 24, Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2014, cụ thể như sau:
+ Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình giáo dục mầm non.
+ Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn.
+ Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ.
+ Hoạt động giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định về giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
+ Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng.

3.1. Quản lí thời gian trong các hoạt động:

- Lên kế hoạch thực hiện các hoạt động theo từng tháng đối với Ban Giám hiệu và giáo viên trong nhà trường.

	Tháng
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Ghi chú

	Tháng 8
	Tham mưu mua sắm bổ sung một số cơ sở vật chất cho công tác bán trú.
Tổ chức họp phụ huynh thống nhất mức tiền ăn của trẻ.
	BGH, giáo viên
	

	Tháng 9
	Khám sức khoẻ trẻ đợt 1. Theo dõi tổng hợp, phân loại kết quả sức khoẻ của trẻ trong toàn trường.
Tổ chức họp phụ huynh học sinh về công tác ăn bán trú.
	Trạm y tế phường, nhân viên
	

	
	Kết hợp tuyên truyền bệnh dịch đau mắt đỏ và sốt xuất huyết cho phụ huynh.
Huy động nguồn đóng góp của phụ huynh mua sắm dụng cụ phục vụ công tác bán trú.
Cấp phát dụng cụ nhà bếp và dụng cụ bán trú cho các lớp ăn tại trường.
Tham mưu với ban giám hiệu, trạm y tế phường thành lập ban sức khoẻ trường học.
Tổ chức ăn bán trú tại trường, xây dựng thực đơn, khẩu phẩn ăn cho trẻ.
Kí hợp đồng cung cấp thực phẩm.
	y tế, giáo viên
	

	Tháng 10
	Giám sát quy trình chế biến thực phẩm
Giám sát nguồn thực phẩm, suất ăn của trẻ
Giám sát công tác sử dụng cụ và quy trình vệ sinh cá nhân trên trẻ.
Kiểm tra công tác tuyên truyền và phòng bệnh đau mắt đỏ và sốt xuất huyết ở các lớp.
Giám sát nền nếp tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ.
	BGH, nhân viên y tế, giáo viên
	

	Tháng 11
	Kiểm tra công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ.
Giám sát quy trình chế biến thực phẩm.
Giám sát nguồn thực phẩm, suất ăn của trẻ.
Kiểm tra dự giờ cô nuôi.
	BGH, nhân viên y tế, giáo viên
	

	Tháng 12
	-Tổ chức tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học.
Kiểm tra chế độ ăn của trẻ.
Cân chấm biểu đổ theo dõi sức khoẻ cho trẻ.
	BGH, nhân viên y tế, giáo viên
	

	Tháng 01
	Kiểm tra chế độ ăn của trẻ.
Kiểm tra nền nếp tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ.
Kiểm tra công tác vệ sinh chuẩn bị đón xuân.
Tổ chức tổng dọn vệ sinh toàn trường.
	BGH, nhân viên y tế, giáo viên
	

	Tháng 02
	Kiểm tra công tác vệ sinh các nhóm, lớp bán trú.
Kiểm tra chế độ ăn của trẻ.
Kiểm tra quy trình chế biên thức ăn của cấp dưỡng và vệ sinh nhà bếp.
	BGH, nhân viên y tế, giáo viên
	

	Tháng 3
	Kiểm tra chế độ ăn của trẻ.
Phối hợp với trung tâm y tế thị xã với trạm y tế phường khám sức khoẻ định kì cho trẻ đợt 2.
Chấm biểu đổ cho trẻ theo dõi sức khoẻ trẻ trên biểu đổ.
	BGH, nhân viên y tế, giáo viên Trạm Y tế phường
	

	Tháng 4
	Kiểm tra chế độ ăn của trẻ
Kiểm tra quy trình chế biến thức ăn của cấp dưỡng, và vệ sinh nhà bếp.
	BGH, nhân viên y tế, giáo viên
	

	Tháng 5
	Kiểm tra nề nếp tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ.
Kiểm kê dụng cụ bán trú.
	BGH, nhân viên y tế, giáo viên, kế toán
	


- Trên cơ sở kế hoạch chung, mỗi giáo viên mầm non tự lập kế hoạch riêng cho bản thân theo ngày, tuần, tháng, năm học.

- Thực hiện rèn luyện theo kế hoạch với các bước: lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát.
3.2. Rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian thực hiện hoạt động nuôi dưỡng trẻ
Chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ phải xây dựng trên cơ sở đặc điểm tâm sinh lí của trẻ ở từng độ tuổi và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế của trường. Phải thực hiện nghiêm túc chế độ dinh dưỡng và thoả mãn hợp lí nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ ngơi, vui chơi, học tập của trẻ, giúp trẻ phát triển hài hoà, cân đối về thể chất và tinh thần, hình thành ở trẻ nền nếp, thói quen tốt trong mọi hoạt động.
Quản lí việc thực hiện công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ là phải làm cho giáo viên nhận thức được ý nghĩa của vấn đề này đối với sự phát triển của trẻ, đề ra những yêu cầu bắt buộc để họ phải thực hiện nghiêm túc đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi để họ thực hiện những yêu cầu đó. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt ở từng nhóm lớp với nhiều hình thức khác nhau, điều chỉnh khi cần thiết để nâng cao chất lượng thực hiện chế độ sinh hoạt hằng ngày cho trẻ.
Kĩ năng quản lí thời gian ở nội dung này bắt đầu với lập kế hoạch khoa học cho các công việc: tổ chức bữa ăn cho trẻ, tham gia đổi mới bữa ăn cho trẻ, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ, thực hiện giáo dục văn hoá ẩm thực cho trẻ mầm non. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
3.3. Rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ
Trẻ em ở lứa tuổi mầm non đều có sức đề kháng rất yếu, các em đang trong thời kì phát triển và dần hoàn thiện các cơ quan nên trẻ dễ bị mắc phải những bệnh dịch do điều kiện sống tác động.
Trẻ đến trường mầm non từ sáng sớm đến chiều tối mới về, thời gian trẻ thức, hoạt động, học tập, vui chơi, ăn, ngủ và phát triển chủ yếu là ở trường mầm non. Việc theo dõi sức khoẻ của trẻ và sử dụng biểu đồ tăng trưởng cân nặng và biểu đồ tăng trưởng chiều cao để giúp chúng ta biết được trẻ có phát triển bình thường. Trên cơ sở đó phát hiện xem trẻ có bị suy dinh dưỡng hay không và từ đó có những khắc phục kịp thời.
3.4. Rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian thực hiện hoạt động giáo dục trẻ của giáo viên mầm non
Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mĩ và Lao động với nhiệm vụ là cán bộ quản lí của nhà trường, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỉ cương, nền nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đối mới trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Các nội dung cần rèn luyện:
* Lập kế hoạch START, bao gồm:
· + Steps - Các bước công việc
· + Timing - Thời gian
· + Assignment - Người thực hiện
· + Responsibility - Người chịu trách nhiệm
· + Success Criteria - Tiêu chí thành công
Hoặc:
· + Steps - Các bước (số thứ tự)
· + Timing - Thời gian
· + Assignment - Công việc
· + Responsibility - Người chịu trách nhiệm
· + Success Criteria - Tiêu chí thành công
* Một số lưu ý khi lập kế hoạch là:
+ Chia công việc thành những phần hoặc những nhiệm vụ nhỏ hơn, giúp nắm được tinh hình diễn biến công việc và việc sử dụng thời gian.
+ Sắp xếp các nhiệm vụ khác nhau theo thứ tự: một số việc cần được hoàn thành kế tiếp nhau, do vậy sẽ cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định trước khi có thể thực hiện những nhiệm vụ khác.
+ Xác định thời gian phải hoàn thành mỗi nhiệm vụ - tính theo giờ hoặc theo ngày. Xác định càng rõ ràng, chính xác càng tốt.
+ Xác định nguồn lực và hậu cần. Bạn sẽ cần những gì để hoàn thành công việc - tính theo nhân lực và tiền bạc?
+ Thêm cột ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho toàn bộ công việc và cho mỗi nhiệm vụ cụ thể. Cũng có thể thêm cột ngày sớm nhất cũng như ngày muộn nhất có thể bắt đầu quản lí thời gian và kết thúc, nhờ đó có thể nhìn thấy mình được linh động đến mức nào. Hãy sử dụng đồ thị Gantt.
+ Khi lập kế hoạch, hãy nhớ rằng cùng một lúc sẽ hoàn thành nhiều công việc khác nhau. Ngoài ra, hãy dành thời gian để bộ phận có thẩm quyền phê duyệt các giai đoạn khác nhau.
+ Cuối cùng, hãy dự trù thời gian cho những sự trì hoãn ngẫu nhiên, những kì nghỉ hay việc đột xuất...
+ Thực hiện công việc theo thứ tự đã sắp xếp và kiểm tra lại chất lượng công việc: Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho danh sách các công việc phải làm sẽ giúp bạn tập trung và dành nhiều thời gian vào những việc thật quan trọng hoặc khó khăn. Một chuyên gia nói rằng: “Bạn chỉ có hai cánh tay và một cái đầu vì vậy vác ba, bốn bao tải cùng lúc là điều không thể. Chính vì vậy, một chính sách mà bạn cần thi hành là ưu tiên những việc quan trọng nhất và tập trung hết tốc lực vào nó. Bạn có thể sẽ được giao giải quyết cùng lúc hai hoặc ba nhiệm vụ và tất cả đều cần được hoàn thành một cách tốt nhất. Hãy suy nghĩ và tìm ra đâu là việc làm quan trọng hơn cả và thực hiện nó đầu tiên, sau đó là các bước tiếp theo”. Thành công trong việc quản lí thời gian xuất phát chủ yếu từ sự tự quan sát bản thân và môi trường xung quanh của bạn. Đầu tiên, hãy chú ý đến nhịp sinh học của bạn. Bạn cảm thấy tỉnh táo hơn và có thể làm việc vào buổi sáng hay vào buổi tối? Ngoài ra, hãy để ý xem trong trường hợp nào bạn có cơ hội tốt nhất để hoàn thành công việc.
+ Tạo tính kỉ luật và thói quen: Việc vận dụng các nguyên tắc trên để quản lí thời gian hiệu quả đòi hỏi bạn có tính kỉ luật và rèn luyện thường xuyên để tạo thói quen. Nếu bạn đã lập kế hoạch thực hiện cụ thể, nhưng bạn không có kỉ luật tuân thủ thực hiện công việc theo thời gian đã xác định trong kế hoạch thì kể hoạch của bạn sẽ bị phá vỡ. Điều này có nghĩa là bạn đã không quản lí được thời gian .
+ Nhận ra các thói quen xấu: Bạn nên lập ra danh sách các thói quen xấu tiêu tốn thời gian của bạn, phá huỷ mục tiêu của bạn và hạn chế thành công của bạn. Sau khi lập xong danh sách, bạn hãy tập loại bỏ từng thói quen một và loại bỏ các thói quen một cách có hệ thống ra khỏi cuộc sống của bạn. Bạn hãy nhớ rằng cách tốt nhất để loại bỏ một thói quen xấu là thay thế nó bằng một thói quen tốt .
+ Học cách nói “không”: Đây là một kĩ năng được nhiều chính trị gia nổi tiếng như Tổng Thống Obama, Bill Gates... sử dụng thành công. Nhẹ nhàng nói “không” với những thứ không phải là ưu tiên hàng đầu của bạn. Bạn chỉ có chính xác 24 giờ trong một ngày để làm những điều mà bạn cần làm, nếu bạn không học cách từ chối với những điều không quan trọng, nếu không bạn sẽ ngập đầu với những công việc mà không mang lại hiệu quả. Thay vào đó, bạn hãy tập trung vào những mục tiêu quan trọng của bản thân bạn. Tập trung thời gian vào những việc quan trọng sẽ giúp bạn thành công .
+ Từ bỏ tư tưởng trì hoãn: Một chuyên gia cho rằng: “Tư tưởng trì hoãn công việc là kẻ thù của thành công. Nhiều người có kĩ năng cần thiết và tài năng đế thực hiện nhiệm vụ nhưng lại quá lười biếng và luôn tồn tại tư tưởng “chây ỳ”. Mỗi ngày tích một chút công việc nghĩa là mỗi ngày bạn phí phạm một lượng thời gian đáng kể và tiếp tay nuôi dưỡng thói quen xấu”. Do đó, bạn hãy từ bỏ tính trì hoãn công việc để có thể sử dụng thời gian hiệu quả hơn .
· + Lập mục tiêu SMART .
Khi xác định mục tiêu, bạn nên quan tâm đến giá trị của nó khi hoàn thành. Với các mục tiêu có giá trị thì động lực để hoàn thành nó là rất lớn. Nếu bạn không hào hứng với kết quả, hoặc mục tiêu không thích hợp với mục tiêu lớn hơn thì bạn sẽ bỏ ít công sức để thực hiện và mục tiêu khó có khả năng hoàn thành.

Hãy đặt ra những mục tiêu ưu tiên cần trước chứ đừng đặt ra mục tiêu quá xa vời hoặc nhiều mục tiêu sẽ khiến bạn không đủ thời gian để thực hiện chúng hoặc đuối sức vì mục tiêu cần rất lầu mới hoàn thành. Để xác định mục tiêu cho bản thân, bạn hãy tự trả câu hỏi “Tôi muốn đạt được gì?”. Bạn cần theo nguyên tắc dưới đây để mục tiêu của bạn trở thành mục tiêu SMART (thông minh).
> Specific - Cụ thể: mục tiêu của bạn cần phải có sự rõ ràng cụ thể về cái gi, ai, ở đâu, khi nào và tại sao. Có mục tiêu cụ thể bản thân bạn sẽ biết mình cần gì, biết mình cần bắt đầu từ đâu và khi nào kết thúc.
> Measurable - Đo lường được: Mục tiêu bạn đặt ra phải đo lường được cụ thể giá cả, số lượng hoặc khối lượng, thời gian...
> Achievable - Khả thi: Phải đảm bảo mục tiêu đặt ra có khả năng thực hiện được nếu không bạn sẽ dễ dàng mất tự tin và thấy nản lòng. Tuy nhiên đừng đề ra những mục tiêu quá đơn giản hoặc dễ dàng thực hiện với bản thân mình quá. Khi đó bạn sẽ chủ quan và đạt được mục tiêu dễ dàng quá sẽ không tạo ra cho bạn cảm giác hài lòng. Tốt nhất nên thiết lập một mục tiêu thực tế nhưng thử thách để cân bằng mọi thứ khiến bạn phải “nâng cao khả năng” và mang lại sự hài lòng lớn nhất cho bản thân.
> Relevant - Thích hợp: Khi đặt mục tiêu thích hợp với định hướng cuộc sống và sự nghiệp, bạn có thể tập trung để luôn tiến lên và hoàn thiện mình. Còn nếu đặt mục tiêu quá rộng và không phù hợp, bạn sẽ thấy thời gian sẽ đi một đường, còn cuộc sống sẽ đi một nẻo.
> Timely - Thời hạn: Mục tiêu phải có thời gian để bạn biết mình cần thực hiện cách nào nhanh nhất, thời gian bạn chờ đợi kết quả là khi nào. Nếu không có thời gian cụ thể sẽ khiến bạn nhanh nản lòng.
CHUYÊN ĐỀ 5
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON CỦA KHỐI LỚP
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho người học khái niệm phát triển chương trình, tầm quan trọng và những yêu cầu cơ bản đối với phát triển chương trình của khối lớp.
1. Yêu cầu đối với phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp
1.1. Khái niệm phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp
1.1.1. Chương trình giáo dục mầm non
Không có một định nghĩa cố định nào về chương trình giảng dạy (Sahlberg, 2011). Từ “curriculum” (chương trình) xuất phát từ động từ “currere” tiếng Latinh nghĩa là “chạy”. Có nhiều cách hiểu khác nhau về chương trình giáo dục, tuy nhiên một trong những cách hiểu được thừa nhận khá rộng rãi là: Chương trình giáo dục là bản thiết kế tổng thể cho ta biết toàn bộ nội dung cần đào tạo, chỉ rõ những gì có thể trông đợi ở người học sau khoá học, phác hoạ quy trình cần thiết để thực hiện nội dung giáo dục, cho biết phương pháp giáo dục, cách thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập (Theo Tim Wentling, 1993).
Từ đây, chúng ta có thể quan niệm về chương trình giáo dục mầm non như sau: Chương trình giáo dục mầm non là bản thiết kế tống thế về kế hoạch hành động sư phạm gồm các thành tố cơ bản cấu thành có mọi liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng lẫn nhau, từ mục tiêu giáo dục, nội dung, phương pháp, hình thức giảo dục đến đánh giá kết quả giáo dục, các điều kiện cần và đủ để thực hiện chương trình.
1.1.2. Phát triển chương trình giáo dục mầm non
Phát triển chương trình là làm biến đổi, điều chinh và hoàn thiện chương trình. Đây được coi là một quá trình liên tục, mang tính chu kì. Chương trình vừa là một sản phẩm, vừa là một quá trình. Với tư cách là sản phẩm, chương trình có thể thay đổi phạm vi và từng chi tiết của nó. Với tư cách là quá trình, chương trình đổi mới liên tục trong chương trình giảng dạy và trong việc đánh giá của giáo viên. Việc thực hiện chương trình diễn ra rất phức tạp bởi đây là một quá trình dài, mang tính chu kì, bao gồm nhiều thành phần tham gia.
Bảng Các cấp độ phát triển chương trình 
	Mức độ
	Miêu tả
	Ví dụ

	Cao nhất
	Quốc tế
	Khung châu Âu thông thường của Tài liệu tham khảo về ngôn ngữ. Thường dùng từ "chung chung" trong tự nhiên.
Các chương trình kiểm tra; ví dụ, Toán Quốc tế và nghiên cứu khoa học hoặc chương trình cho sinh viên quốc tế.

	Vĩ mô
	Tỉnh, quốc gia, khu vực
	Các mục tiêu cốt lõi có chủ định (được xác định trong khung chương trình và/hoặc chương trình học).
Các nguổn dạy và học được cho phép.
Các mức độ đạt được.
Các chương trình kiểm tra.

	Trung bình
	Phạm vi trường học, trường học
	Chương trình của nhà trường (các khoá học phát triển mang tính địa phương).
Chương trình đào tạo với điểm nhấn vào các hoạt động chuyên ngành (ví dụ: tập trung cụ thể vào nghệ thuật, thể thao hoặc viện nghiên cứu).
Các nguyên vật liệu giảng dạy và học tập cụ thể được phát triển, xác định và đánh giá.

	Vi mô
	Lớp học, giáo viên
	Kế hoạch được xây dựng cho module hay khoá học.
Các mức độ đạt được. Các nguyên vật liệu dạy và học.

	Siêu nhỏ (Nano)
	Học sinh, cá nhân
	Kế hoạch học tập cá nhân.
Khoá học cá nhân của các con đường học tập của người học.


Bất kể sự phát triển chương trình đang diễn ra ở cấp độ nào (quốc gia, khu vực hay ở cấp trường) thì về cơ bản, chương trình là kế hoạch học tập mà người học sẽ tham gia và trải nghiệm trong các môi trường học tập đa dạng. Phát triển chương trình giáo dục mầm non là một quá trình, phấn đấu liên tục để tìm kiếm các phương tiện mới hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn và hữu ích cho việc nâng cao chất lượng và sự phù hợp của giáo dục mầm non. Như vậy, quá trình phát triển chương trình bao gồm việc rà soát, lập kế hoạch, phát triển, thực hiện và duy trì chương trình. Trên cơ sở chương trình mang tính chất khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phát triển chương trình giáo dục mầm non được bắt đầu từ mức độ Trung bình (xây dựng chương trình riêng cho nhà trường, địa phương) đến mức độ Vi mô (xây dựng kế hoạch cho từng năm học, kì) và cuối cùng là mức độ Siêu nhỏ (xây dựng kế hoạch cho cá nhân trẻ, cho nhóm lớp).

1.1.3. Phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp
Phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp là quá trình liên tục, bao gồm việc rà soát, lập kế hoạch, thực hiện và duy trì chương trình cho từng khối, lớp dựa trên chương trình khung và tình hình thực tế của từng khối lớp.
1.2. Tầm quan trọng của phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp
Phát triển chương trình giáo dục mầm non là một quá trình liên tục và chịu sự chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau. Trước hết, phát triển chương trình giáo dục mầm non nhằm đáp ứng quan điểm chung về đổi mới, phát triển nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong Thông báo Kết luận “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2020” của Bộ Chính trị (khoá X) đã đưa ra “tiếp tục đổi mới chương trình, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp giáo dục. Rà soát loại toàn bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông, khắc phục tình trạng quá tải, nặng về lí thuyết, nhẹ thực hành, chưa khuyến khích đúng mức tính sáng tạo của người học; chuẩn bị xây dựng và triển khai thực hiện bộ chương trình giáo dục phổ thông mới, theo hướng hiện đại, phù hợp và có hiệu quả...”.
Phát triển chương trình giáo dục mầm non Việt Nam của khối lớp cũng không thế nằm ngoài xu hướng phát triển chung của giáo dục mầm non trên thế giới và trong khu vực. cần tăng cường nghiên cứu và đẩy mạnh việc ứng dụng các quan điểm, phương pháp giáo dục mầm non hiện đại, học hỏi chương trình giáo dục mầm non của các nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của chương trình giáo dục mầm non Việt Nam. Qua đó, thực hiện mục tiêu hội nhập theo xu thế toàn cầu hoá của đất nước.
Trong quá trình đó, chương trình của từng khối lớp cần đảm bảo sự phù hợp với đặc điểm văn hoá, kinh tế, xã hội và đặc điểm tâm - sinh lí của trẻ em Việt Nam. Giáo dục mầm non của nước ta đang trên đà phát triển với những sự thay đổi nhiều lần về chương trình. Với một số khác biệt về con người, về cơ sở vật chất và truyền thống văn hoá nên không thể áp dụng hoàn toàn những tư tưởng giáo dục mầm non trên thế giới mà không có sự chọn lọc. cần xem xét tính khả thi trong việc vận dụng phù hợp với thực tiễn giáo dục mầm non Việt Nam. Đối với giáo viên mầm non, phát triển chương trình cho từng khối lớp giúp giáo viên chủ động trong công việc, thể hiện khả năng sáng tạo của bản thân với các kế hoạch riêng cho khối, lớp của minh. Giáo viên căn cứ trên khả năng thực của trẻ và điều kiện thực tiễn của lớp mình để qua đó xây dựng chương trình cụ thể.
Phát triển chương trình giáo dục mầm non là tiền đề cần thiết, nhằm thực hiện mục tiêu góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ, hướng tới phát triển cho thế hệ tương lai của đất nước, đáp ứng đòi hỏi của xã hội hiện đại. Quá trình phát triển chương trình giáo dục mầm non là quá trình lâu dài, huy động sự tham gia của tất cả các cấp, các cơ sở và các bộ phận liên quan để có được quan điểm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với từng giai đoạn, từng vùng miền cụ thể.
1.3. Những yêu cầu cơ bản đối với phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp
Để phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp hiện nay, cần nắm được quan điểm tiếp cận chương trình giáo dục mầm non hiện nay:
Hiện nay ở nhiều nước trên thế giới, trong khu vực, chương trình giáo dục trẻ được xây dựng theo cách tiếp cận tích hợp. Chương trình giáo dục tích họp ở bậc mầm non có những đặc thù:
+ Mục tiêu chương trình nhằm hình thành ở trẻ những phẩm chất, năng lực chung giúp trẻ có khả năng giải quyết được những tình huống, hoàn cảnh có ý nghĩa đối với chúng.
+ Chương trình nhấn mạnh đến việc kết hợp các lĩnh vực như thể chất,nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm đạo đức xã hội và thẩm mỹ; kết hợp các nội dung giáo dục cụ thể theo chủ đề giáo viên và trẻ quan tâm.
+ Quan điểm khi xây dựng chương trình tích hợp nhìn nhận đứa trẻ là trung tâm còn giáo viên là người tổ chức, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo; hướng dẫn, giúp đỡ trẻ trong việc học và chơi. Ví dụ, trẻ em được tham gia vào việc lựa chọn chủ đề, quyết định nội dung chơi, có cơ hội được bộc lộ khả năng của bản thân.
+ Chương trình giáo dục tích hợp không xuất phát từ việc phân chia thành các môn học đơn lẻ mà được đan cài, lồng ghép, tích họp vào nhau theo các chủ đề gần gũi trên cơ sở lấy hoạt động chủ đạo là hoạt động công cụ.
+ Chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu và khả năng của lứa tuổi và của từng cá nhân trẻ, đồng thời tạo cơ hội cho trẻ được học tập theo phương pháp tích hợp.
+ Chương trình giáo dục mầm non hiện nay là chương trình khung, mang tính chất định hướng, cho phép đáp ứng sự đa dạng của các vùng miền và các đối tượng trẻ khác nhau.
Trên cơ sở Chương trình giáo dục mầm non, giáo viên có thể chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục cho phù hợp với khả năng của trẻ, điều kiện thực tiễn của địa phương, vùng miền và cả với trẻ có nhu cầu đặc biệt.
Phát triển Chương trình giáo dục mầm non còn được xây dựng dựa trên quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục”. Theo quan điểm này, giáo viên giúp trẻ được thể hiện vai trò chủ thể của hoạt động, được trực tiếp trải nghiệm dựa theo nhu cầu và hứng thú của bản thân trẻ.
Thực chất của giáo dục tích hợp theo chủ đề dựa trên quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục” chính là nhằm khai thác tiềm năng vốn có của trẻ. Theo đó, giáo dục cần dựa vào đặc điểm của từng cá nhân, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, hứng thú và khả năng trên tinh thần tự do, tự nguyện và tích cực tham gia các hoạt động của trẻ.
Giáo viên linh hoạt vận dụng các phương pháp khác nhau, tạo điều kiện cho trẻ được tự học thông qua hoạt động chủ đạo của từng độ tuổi. Khuyến khích trẻ sử dụng các giác quan để tìm hiểu, khám phá, tích cực tham gia vào hoạt động.
Chẳng hạn, trong hoạt động vui chơi, trẻ có thể tự lựa chọn góc chơi, lựa chọn bạn chơi, lựa chọn chủ đề chơi, đưa ra ý tưởng chơi, tự sắp xếp và thoả thuận, đánh giá lẫn nhau. Giáo viên giúp trẻ thiết lập môi trường chơi, tạo ra các tình huống cho trẻ giải quyết, đa dạng các cách chơi và nâng dần mức độ khó. Đặc biệt, giáo viên quan sát và chỉ giúp trẻ hay tác động khi thực sự cần thiết để qua đó hình thành các phẩm chất, hành vi đạo đức đúng mực.
Đe hoạt động của trẻ có hiệu quả, giáo viên cần hiếu được các mức độ khác nhau trong khả năng của mỗi trẻ. Đưa ra yêu cầu quá cao hoặc quá thấp với khả năng của trẻ đều không mang lại ý nghĩa với trẻ. Vì thế, khi phát triển chương trình cần nắm được “Vùng phát triển gần nhất”, đảm bảo giáo dục mang tính “vừa sức” với trẻ.
Giáo viên đứng ở vị trí “trung gian”, đóng vai trò là người tạo ra môi trường, là người tổ chức hoạt động, là “điểm tựa” khi trẻ cần, giúp trẻ phát huy hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm và mặt mạnh của trẻ.
Cần phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ trong các hoạt động bằng nhiều cách như:
Tôn trọng và tin tưởng mọi trẻ có thể thành công trong khả năng của chúng.

Tạo mọi cơ hội cho trẻ phát triển, tìm tòi, khám phá dựa trên vốn kinh nghiệm, nhu cầu, hứng thú của trẻ.

Tạo các tình huống có vấn đề kích thích trẻ hứng thú và tích cực suy nghĩ để giải quyết.
Ngoài ra, khi phát triển chương trình, giáo viên cần khai thác khai thác những sự việc diễn ra trong cuộc sống hằng ngày để tổ chức các hoạt động nhận thức và giáo dục hay nói cách khác là sử dụng dạy học dựa trên sự kiện. Giáo viên nên sử dụng các sự kiện thú vị xảy ra trong lớp, trong cộng đồng hoặc trong thế giới tự nhiên lôi cuốn hứng thú của trẻ để tiến hành các hoạt động khám phá và học tập cho trẻ. Dạy học dựa trên sự kiện có thể tác động toàn diện lên các mặt phát triển của trẻ, đặc biệt giúp trẻ nhận thức về mối quan hệ của trẻ với những gì đã, đang và sắp xảy ra xung quanh.
Điểm nổi bật của dạy học dựa trên sự kiện là cho trẻ quyền tham gia chủ động vào việc lên kế hoạch, tổ chức hoạt động và theo dõi tiến trình của kế hoạch, thay vì làm theo kế hoạch đã định sẵn của giáo viên. Khi tiếp cận với sự kiện, trẻ trở thành một chủ thể tích cực chủ động trong tất cả các hoạt động bên cạnh sự đồng hành của giáo viên.
Việc lập kế hoạch phát triển chương trình giáo dục mầm non cần tuân thủ một số yêu cầu nhất định. Trước hết, kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non cần được xây dựng trên cơ sở chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mỗi giáo viên không chỉ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch mà còn có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch một cách sáng tạo nhằm biến kế hoạch thành hiện thực. Khi xây dựng bất kì một loại kế hoạch nào, người xây dựng kế hoạch phải hiểu rõ bản chất, cấu trúc và nội dung của kế hoạch, đặc điểm phát triển tâm, sinh lí của trẻ ở từng độ tuổi. Kế hoạch cần thể hiện sự chính xác, rõ ràng các phần, có sự kết hợp hài hoà giữa các hoạt động động và tĩnh, đảm bảo sự cân đối giữa chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ... Tuy nhiên, mỗi trường lại có sự khác nhau về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, khả năng tài chính. Do đó, mỗi trường phải có kế hoạch thực hiện chương trình riêng cho phù hợp với điều kiện trường mình để chương trình có tính khả thi và đem lại hiệu quả.
Đặc biệt, kế hoạch cần quán triệt mục tiêu giáo dục mầm non đề ra cho từng độ tuổi nhất định. Khi xây dựng từng loại kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non, cần xác định rõ mục tiêu cần đạt được (kiến thức, kĩ năng, thái độ) đối với trẻ theo các lĩnh vực phát triển và phải hướng mọi hoạt động vào việc thực hiện mục tiêu đó.
Thiết kế các nội dung chi tiết của kế hoạch theo ngày, tuần, tháng, năm học ở trường mầm non phải xuất phát từ đứa trẻ và vì sự phát triển của đứa trẻ. Kế hoạch cần phải kế thừa có chọn lọc, kiến thức cần phải mở rộng dần, đơn giản đến phức tạp, nâng cao về yêu cầu cần đạt đối với trẻ về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm đạo đức xã hội và thẩm mĩ. Hay nói cách khác, kể hoạch cần mang tính phát triển.
2. Nội dung và các hoạt động phát triển chương trình giáo viên mẩm non của khối lớp
2.1. Nội dung phát triển chương trình giáo dục mầm non khối lớp
2.1.1. Phát triển chương trình giáo dục lứa tuổi nhà trẻ
Chương trình giáo dục trẻ em lứa tuổi nhà trẻ theo chương trình khung:
Nội dung giáo dục nhà trẻ được chia thành bốn lĩnh vực: giáo dục phát triển thể chất, giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển tinh cảm xã hội và thẩm mĩ với mục tiêu:
- Phát triển thể chất:
+ Khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
+ Thích nghi với chế độ sinh hoạt ở nhà trẻ.
+ Thực hiện được vận động cơ bản theo độ tuổi.

+ Có một số tố chất vận động ban đầu (nhanh nhẹn, khéo léo, thăng bằng cơ thể).
+ Có khả năng phối hợp khéo léo cử động bàn tay, ngón tay.
+ Có khả năng làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân.
- Phát triển nhận thức:
+ Thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh.
+ Có sự nhạy cảm của các giác quan.
+ Có khả năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ và diễn đạt hiểu biết bằng những câu nói đơn giản.
+ Có một số hiểu biết ban đầu về bản thân và các sự vật, hiện tượng gần gũi quen thuộc.
- Phát triển ngôn ngữ:
+ Nghe hiểu được các yêu cầu đơn giản bằng lời nói.
+ Biết hỏi và trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng lời nói, cử chỉ.
+ Sử dụng lời nói để giao tiếp, diễn đạt nhu cầu.
+ Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của câu thơ và ngữ điệu của lòi nói.
+ Hồn nhiên trong giao tiếp.
- Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ:
+ Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi.
+ Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi.
+ Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt.
+ Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình, thích nghe đọc thơ, kể chuyện...
Từ các mục tiêu trên, chương trình được phân bố thành hai nội dung chính: Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ; giáo dục cho các độ tuổi: 3-12 tháng tuổi; 12 - 24 tháng tuổi; 24 - 36 tháng tuổi.
a. Xây dựng chương trình chi tiết cho trẻ em lứa tuổi nhà trẻ
Phân chia các mục tiêu và nội dung trong chương trình khung theo các tháng trong chương trình năm học.
Xây dựng theo hệ thống các chủ đề/sự kiện gần gũi, đơn giản.
Lập kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, ngày.

b. Phát triển chương trình giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 3 – 5 tuổi

Chương trình giáo dục trẻ em lứa tuổi mẫu giáo 3-5 tuổi theo chương trình khung:
Chương trình giáo dục mẫu giáo nhằm giúp trẻ em từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hoà về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tĩnh cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học với mục tiêu:
- Phát triển thể chất:
+ Khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
+ Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế.
+ Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian.
+ Có kĩ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay.
+ Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khoẻ.
+ Có một số thói quen, kĩ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và đảm bảo sự an toàn của bản thân.
- Phát triển nhận thức:
+ Ham hiểu biết, thích khám phá, tim tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh.
+ Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
+ Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau.
+ Có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (bằng hành động, hình ảnh, lời nói...) với ngôn ngữ nói là chủ yếu.
+ Có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán.
- Phát triển ngôn ngữ:
+ Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày.
+ Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ...).
+ Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hoá trong cuộc sống hằng ngày.
+ Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện.
+ Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi.

+ Có một số kĩ năng ban đầu về việc đọc và viết.
- Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội:
+ Có ý thức về bản thân.
+ Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.
+ Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực.
+ Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ.
+ Thực hiện một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.
- Phát triển thẩm mĩ:
+ Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật.
+ Có không thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc, tạo hình.
+ Yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật; có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp.
+ Xây dựng chương trình chi tiết cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo 3-5 tuổi.
+ Phân chia các mục tiêu và nội dung trong chương trình khung theo các tháng trong chương trình năm học.
+ Xây dựng theo hệ thống các chủ đề/sự kiện gần gũi, đơn giản.
+ Lập kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, ngày.
c. Phát triển chương trình giáo dục mầm non lớp mẫu giáo lớn
Chương trình giáo dục trẻ em lứa tuổi mẫu giáo lớn theo chương trình khung: Ngoài các mục tiêu chung cho độ tuổi mẫu giáo, một trong những mục tiêu quan trọng dành cho độ tuổi mẫu giáo lớn là chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, với các chủ đề và hoạt động liên quan tới hoạt động học tập cho trẻ ở trường tiểu học.
Xây dựng chương trình chi tiết cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo lớn:
- Phân chia các mục tiêu và nội dung trong chương trình khung theo các tháng trong chương trình năm học.
- Xây dựng theo hệ thống các chủ đề/sự kiện gần gũi, đơn giản; bổ sung thêm chủ đề Trường tiểu học.
- Lập kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, ngày; bổ sung thêm hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái, khả năng tiền đọc, viết cho trẻ.
2.2. Quy trình phát triển chương trình giáo dục mầm non khối lớp

Phát triển chương trình giáo dục là một quá trình liên tục, mang tính chu kì và đa dạng các bước khác nhau. Tiến trình của quá trình đó bắt đầu từ việc đánh giá thực tế chương trình hiện có, thiết kế một chương trình tiến bộ hơn, thực hiện chương trình mới và kết thúc bằng việc đánh giá chương trình đã sửa đổi.
Có rất nhiều các quan điểm khác nhau về việc chia các bước phát triển chương trình:
- Rugg (1926) đã chia quá trình đó thành ba bước:
+ Bước 1: Xác định những mục tiêu cơ bản
+ Bước 2: Chọn lựa các hoạt động và tài liệu giảng dạy + Bước 3: Xây dựng mô hình giảng dạy có hiệu quả nhất
- Ralp Tyler (1950) hoàn chỉnh qua bốn bước:
+ Bước 1: Những mục đích mà nhà trường cần đạt được + Bước 2: Những hoạt động cần thiết để đạt được các mục đích giáo dục + Bước 3: Cách thức để hoạt động giáo dục được tổ chức có hiệu quả + Bước 4: Cách thức có thể xác định mức độ đạt được của các mục tiêu giáo dục
- Taba phát triển quan điểm của Tyler thành bảy bước:
+ Bước 1: Đánh giá nhu cầu
+ Bước 2: Xây dựng các mục tiêu 
+ Bước 3: Chọn lựa nội dung 
+ Bước 4: Sắp xếp nội dung + Bước 5: Chọn lựa các yêu cầu học tập + Bước 6: Tổ chức các hoạt động học tập + Bước 7: Xác định đối tượng và phương pháp đánh giá Tuy nhiên, các quan điểm trên còn chú trọng quá nhiều vào việc lựa chọn nội dung môn học, hoạt động nên chưa thực sự phù hợp.
- Tim Wentling coi phát triển chương trình là quá trình thiết kế chương trình đào tạo. Sản phẩm của quá trình này là bản kế hoạch với đầy đủ mục tiêu, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, phương tiện hỗ trợ và cách đánh giá kết quả học tập của người học. Quá trình đó chia thành chín bước khác nhau:
+ Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo

+ Bước 2: Xác định mục tiêu đào tạo + Bước 3: sắp xếp nội dung đào tạo + Bước 4: Lựa chọn phương pháp và kĩ thuật đào tạo + Bước 5: Xác định nguồn lực cho quá trình đào tạo + Bước 6: sắp xếp và lên kế hoạch cho các bài dạy + Bước 7: Lựa chọn và tạo ra các nguyên liệu hỗ trợ cho quá trình đào tạo + Bước 8: Lựa chọn và xây dựng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập
+ Bước 9: Thử nghiệm và chính lí lại chương trình đào tạo
- Robert M. Diamond (2003) chỉ đưa ra hai giai đoạn phát triển chương trình giáo dục:
+ Giai đoạn 1: Lựa chọn và phác thảo kế hoạch phát triển chương trình giáo dục.
+ Giai đoạn 2: Xây dựng, thực hiện và đánh giá chương trình giáo dục.
Quy trình này cũng đòi hỏi việc đi theo trình tự các bước, khá tương đồng với các quan điểm trên.
- Quá trình phát triển chương trình giảng dạy K-12 của Mỹ bao gồm bốn giai đoạn:
+ Lập kế hoạch:

> Tập họp một Ban Phát triển chương trình
Xác định các vấn đề và xu hướng chính trong các lĩnh vực nội dung cụ thể

> Đánh giá nhu cầu và các vấn đề
         + Nhấn mạnh và Phát triển:

> Nhấn mạnh vào triết lí giáo dục của chương trình K-12

> Định nghĩa chương trình K-12, bậc học - mức độ và mục tiêu khoá học

> Phát triển và Kết quả của bậc học - mức độ và các môn học của khoá học

> Xác định các nguyên vật liệu với việc thực hiện chương trình

> Phát triển và/hoặc xác định các mục và công cụ đánh giá để đo lường sự tiến bộ của người học
+ Thực hiện

> Đưa chương trình mới vào thực tiễn
+ Đánh giá
> Cập nhật chương trình
> Xác định sự thành công của chương trình
Dựa trên các giai đoạn trên, tiểu bang Caliíòmia (Mỹ) đã đưa ra quá trình lập kế hoạch chương trình như sau:
The curriculum -planning cycle

[image: image2.png]Quan sat
Phan &nh
Ghichép
(Tai liéu ghi chép)

Phan anh
Théo luan
Lap ké hoach

Thyc hién





Dựa trên các quan điểm trên, nhận thấy quá trình phát triển chương trinh giáo dục mầm non của khối lớp về cơ bản có thể gồm các giai đoạn sau:
* Giai đoạn 1: Lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non
Bước 1: Xác định Ban Phát triển chương trình
Thành viên của Ban Phát triển có năng lực và trình độ chuyên môn về giáo dục mầm non nhằm đảm bảo sự thành công của quá trình phát triển chương trình. Tại các cơ sở giáo dục mầm non, xây dựng chương trình chi tiết dựa trên chương trình khung có thể có sự tham gia của Ban Giám hiệu, tổ trưởng, các giáo viên mầm non giỏi.
Căn cứ vào chương trình chi tiết đó, giáo viên mầm non xây dựng chương trình cho khối lớp mình, phù hợp với đặc điểm và khả năng của trẻ thực tế.
Bước 2: Đánh giả thực tế chương trình hiện có
Cần đánh giá chương trình đang thực hiện có những ưu điểm và hạn chế nảy sinh trong quá trình thực hiện. Chính các vấn đề được phát hiện giúp cải thiện đáng kể chất lượng của chương trình giáo dục. Đánh giá có thể dựa trên các phiếu điều tra giáo viên mầm non, quan sát thực tiễn thực hiện chương trình giáo dục mầm non và căn cứ vào kết quả đạt được trên trẻ... Đôi khi chính bước này mới làm nảy sinh nhu cầu cần đổi mới, phát triển chương trình giáo dục mầm non. Quá trình đánh giá là liên tục và cần thực hiện ở tất cả các bước phát triển chương trình giáo dục mầm non.
* Giai đoạn 2: Thiết kế chương trình mới
Bước 1: Xác định mục tiêu chương trình giáo dục mầm non
Mục tiêu chương trình giáo dục mầm non đã được quy định rõ ràng trong chương trình khung. Mỗi cơ sở, khối lớp có thể căn cứ vào đó để xây dựng mục tiêu cho phù hợp với thực tế trẻ và hoàn cảnh địa phương. Giáo viên cũng căn cứ trên khả năng trẻ của nhóm, lớp mình để đặt ra mục tiêu xác thực.
Bước 2: Thiết kế nội dung chương trình giáo dục mầm non
Dựa trên mục tiêu đã được xác định, xây dựng các nội dung cụ thể để hiện thực hoá mục tiêu đó. Từ các nội dung trọng tâm trong chương trình khung, cụ thể hoá các nội dung chi tiết cho từng độ tuổi, từng tháng và cho cả năm học.
Bước 3: Lựa chọn phương pháp và phương tiện thực hiện chương trình
Mỗi nội dung giáo dục khác nhau cần có sự lựa chọn và kết hợp các phương pháp và sử dụng các phương tiện cần thiết. Nhấn mạnh cho trẻ được thực hành, trải nghiệm, được luyện tập các nội dung giáo dục. Lựa chọn phương pháp và phương tiện thực hiện cần điều chỉnh theo từng độ tuổi và khả năng của trẻ.
Bước 4: Lựa chọn hình thức tố chức chương trình giáo dục mầm non
Đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ giúp chương trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả cao. Tuỳ vào hoàn cảnh thực tế lớp học, trường mầm non mà giáo viên lựa chọn hình thức phù hợp nhằm đẩy mạnh hiệu quả các nội dung giáo dục cho trẻ.
* Giai đoạn 3: Thực hiện chương trình mới
Lên kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng độ tuổi, từng nội dung, từng hoạt động.
Thực hiện các kế hoạch đó.
* Giai đoạn 4: Đánh giá chương trình đã sửa đối
Đánh giá chương trình giáo dục mầm non cần được tiến hành liên tục, thường xuyên. Chẳng hạn như đánh giá trình độ, khả năng của người tham gia phát triển chương trình, giám sát các nội dung có được thực hiện đúng hay không, có phù hợp với trẻ, đánh giá kết quả hoạt động trên trẻ... Đánh giá chương trình đã sửa đổi giúp cải thiện chương trình theo hướng tốt hơn, phù hợp với thực tiễn, với đòi hỏi của xã hội.
Sự phân chia các giai đoạn, các bước chỉ mang tính chất tương đối. Các giai đoạn có sự tương tác lẫn nhau, không luôn luôn tách biệt mà có thể chồng lên nhau và xảy ra đồng thời. Chẳng hạn như đánh giá thường được coi là bước cuối cùng của quá trình. Tuy nhiên, đánh giá cần phải xảy ra ở hầu hết các bước để đánh giá kết quả và sự tiến bộ của các bước đó.
Trong thực tế, ở các trường mầm non hiện nay, Hiệu phó và tổ trưởng chuyên môn là người xây dựng chương trình chi tiết. Giáo viên mầm non có nhiệm vụ căn cứ vào chương trình chi tiết đó để lập kế hoạch cho lớp của mình, phù hợp với khả năng, nhu cầu cũng như điều kiện thực hiện thực tiễn. Giáo viên mầm non cũng là thành tố quan trọng góp phần tham gia vào việc đánh giá, tư vấn cho việc thay đổi, bổ sung vào chương trình chi tiết của trường. Từ đó, nâng cao chất lượng của chương trình giáo dục mầm non, góp phần đẩy mạnh chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ em. Do vậy, giáo viên mầm non cần nắm được cách thức lập kế hoạch hoạt động từ chương trình chi tiết như thế nào.
3. Thực hành các hoạt động phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp cụ thể
3.1. Thực hành phát triển chương trình giáo dục lứa tuổi nhà trẻ
- Thực hành xác định, phân chia mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục mầm non ở bốn lĩnh vực cho trẻ nhà trẻ.
- Tiến hành khảo sát tình hình thực tiễn tại cơ sở; đánh giá kết quả của chương trình đang thực hiện để thấy được ưu điểm và hạn chế cần khắc phục.
- Lập kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật dưới hai hình thức:
+ Hoạt động với đồ vật dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên.
+ Hoạt động tự do với đồ vật (hình thức góc).
- Lựa chọn chủ đề, tháng tuổi cụ thể.
Ví dụ:
Kế hoạch tổ chức hoạt động tự do với đồ vật.
Hình thức: Hoạt động tự do với đồ vật.
Độ tuổi: 30 - 36 tháng.
Chủ đề: Phương tiện giao thông.
I. Mục tiêu giảo dục
Kiến thức:
+ Trẻ biết xếp các khối gỗ, khối nhựa thành ngôi nhà, đường đi, cổng hàng rào...

+ Củng cố cho trẻ biết phân biệt 3 màu xanh, đỏ, vàng.
+ Trẻ biết tên gọi và công dụng của một số đồ dùng (bát, thìa, đĩa, nồi...) cũng như cách sử dụng các đồ dùng đó.
+ Trẻ biết cách cầm, giở truyện.
Kĩ năng:
+ Trẻ xếp sát, xếp chồng, xếp cạnh và xếp cách các khối đồ chơi.
+ Rèn luyện các thao tác với búp bê (bế em, cho em ăn, uống nước, trò chuyện, ru em ngủ).
+ Có kĩ năng sử dụng các đồ dùng khi chơi với cát.
+ Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay khi cầm bút, di màu, dán dính...
Thái độ:
+ Trẻ thích thú với các đồ dùng, đồ chơi ở các khu vực chơi.
+ Trẻ chủ động lựa chọn các khu vực chơi; hào hứng trong thời gian chơi.
+ Trẻ biết giữ gìn đồ chơi, biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
II. Nội dung hoạt động tự do với đồ vật
Trẻ tự chọn nội dung hoạt động với đồ vật mà trẻ yêu thích.
III. Chuẩn bị môi trường hoạt động tự do với đồ vật
Không gian: tạo các khu vực cho trẻ hoạt động.
Chuẩn bị sắp xếp đồ vật, đồ chơi, vật liệu chơi ở các góc.
+ Góc tô màu:
Tranh in không màu một số phương tiện giao thông đủ với số trẻ.
Bút dạ, bút sáp màu; bàn, ghế đủ với số trẻ.
+ Góc bế em:
Một số búp bê cho trẻ (số lượng từ 5 - 7 búp bê).
Một số bộ đồ dùng: bát, đĩa, thìa, xoong, chảo...
+ Góc tự nhiên (chơi với cát):
Các thùng, hộp đựng cát ẩm.
Các bộ đồ dùng chơi với cát: xe đẩy, xẻng, cuốc, các khuôn nhựa hình các con vật...
Khăn, chậu nước.
+ Góc lắp ghép - xây dựng:

Các bộ đồ dùng lắp ghép: các khối gỗ, khối nhựa hình vuông, hình chữ nhật, trụ, tam giác...
Các mô hình phương tiện giao thông làm từ các nguyên vật liệu khác nhau (bìa hộp, vỏ chai...).
+ Góc thư viện:
Một số truyện tranh khổ lớn; các tranh ảnh không màu.
Một số gối ôm, thú nhồi bông...
+ Góc trang trí:
Dán một số giấy AO lên các mảng tường ở khu vực hành lang.
Chuẩn bị một số bút sáp màu, bút dạ, các hình cắt sẵn (ô tô, xe máy, máy bay, xe đạp, tàu hoả, thuyền...).
Keo dán, khăn ướt đủ cho số trẻ.
Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào các góc hoạt động.
IV. Dự kiến các phương pháp, biện pháp sẽ sử dụng
+ Biện pháp tích hợp âm nhạc, trò chơi trong khi hướng dẫn hoạt động với đồ vật.
+ Biện pháp tạo các khu vực chơi an toàn, hấp dẫn và phù hợp với trẻ.
+ Phương pháp thực hành, trải nghiệm.
+ Biện pháp gợi ý, động viên, khuyến khích trẻ.
+ Biện pháp tạo tình huống hấp dẫn và cuốn hút trẻ vào tình huống đó.
+ Biện pháp tăng cường sử dụng một số vật liệu chơi cho trẻ hoạt động.
V. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động cúa trẻ

	- Ổn định lớp.
Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi Tìm anh béo tròn kết hợp với nhạc.
Cô giới thiệu vào các góc chơi: Hôm nay, các anh béo tròn sẽ được chơi rất nhiểu đồ chơi thú vị ở các góc chơi khác nhau. Các bạn có thích chơi không nào?
Bạn nào muốn chơi góc nào thì vào góc chơi đó nhé. Xin mời các bạn!
Cô cho trẻ vào các góc chơi khác nhau. Quan sát và linh động gợi ý cho trẻ tham gia các góc chơi mới và các góc ít trẻ tham gia.
- Cô đi quan sát các góc chơi và động viên trẻ trong khi hoạt động với đổ vật.
+ Góc tô màu: Các bạn tô màu các phương tiện giao thông nhé! Bạn nào thích đi phương tiện nào thì chọn bức tranh vể phương tiện đó nhé!
Hỏi trẻ về ý muốn tô màu bức tranh nào.
+ Góc bế em: Cô quan sát trẻ và giúp đỡ trẻ có những thao tác đúng khi chơi với búp bê như biết bế em, cho em ăn đúng cách...
	Trẻ tập hợp về phía cô.
Trẻ cùng chơi trò chơi với cô.
Trẻ lựa chọn các góc chơi của mình.

	
	- Trẻ hoạt động ở
các góc khác nhau.

	+ Góc chơi với cát: Cô nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng khi chơi với cát.
	- Trẻ có thể tham
gia các góc chơi
khác nhau.

	Hướng dẫn trẻ sử dụng các khuôn có sẵn để tạo thành các hình bằng cát.
	

	Gợi ý một vài trẻ cho cát vào xe đẩy để mang đến khu vực chơi...
	

	+ Góc lắp ghép: Cô quan sát, động viên trẻ hoàn thành sản phẩm của mình. Hỏi trẻ ý tưởng và giúp đỡ trẻ hoàn thành ý tưởng đó (làm đoàn tàu, làm xe tải...).
Khi trẻ hoàn thành sản phẩm, cùng trẻ đọc bài thơ Con tàu hoặc hát bài hát Em tập láiôtô.
	- Trẻ thể hiện ý tưởng của mình và trả lời câu hỏi của cô giáo.

	+ Góc thư viện: Hướng dẫn trẻ cẩm sách đúng cách; hỏi trẻ về các hình ảnh trong sách về các phương tiện giao thông.
	

	+ Góc trang trí: Gợi ý trẻ lựa chọn các hình ảnh về các phương tiện giao thông để dán lên giấy. Nhắc nhở trẻ lấy vừa đủ hổ dán để dán được và không bị rơi.
	

	
	- Trẻ tập hợp về phía cô và chơi trò chơi.

	- Sau khi chơi xong, cô tập hợp trẻ và nhận xét về giờ hoạt động của trẻ: Các anh béo
	

	tròn hôm nay đều đã được chơi rất vui vẻ. Mỗi bạn đểu lựa chọn một loại phương tiện khác nhau, ô tô này, xe máy này, máy bay này... Các bạn có thấy vui không nào?
	

	
	- Trẻ thu dọn đồ chơi cùng cô giáo.

	Chúng mình cùng chào các anh béo tròn nào? Cho trẻ chơi lại trò chơi 77/7? anh béo tròn.
	


3.2. Thực hành phát triển chương trình giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 3-5 tuổi
Thực hành phân chia mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục mầm non ở năm lĩnh vực cho trẻ 3 - 5 tuổi.
Tiến hành khảo sát tình hĩnh thực tiễn tại cơ sở; đánh giá kết quả của chương trình cụ thể đang thực hiện.
Thực hành lập kế hoạch theo chủ đề. Ví dụ: Thiết kế mạng nội dung, mạng hoạt động cho trẻ 4 - 5 tuổi theo chủ đề Bản thân.
Thực hành lập kế hoạch theo sự kiện. Ví dụ: Lập kế hoạch cho sự kiện Lễ hội hoá trang.
Lập kế hoạch theo chương trình phát sinh. Ví dụ: Nhiều trẻ trong lớp tỏ ra quan tâm tới việc em bé được sinh ra như thế nào. Hãy lập kế hoạch hoạt động cho trẻ khám phá về “Sự ra đời của em bé”.
3.3. Thực hành phát triển chương trình giáo dục mầm non lớp mẫu giáo lớn
Thực hành phân chia mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục mầm non ở năm lĩnh vực cho trẻ mẫu giáo lớn.
Thực hành lập kế hoạch theo chủ đề. Ví dụ: Lập kế hoạch theo chủ đề Nước và Sự sống.
Thực hành lập kế hoạch theo sự kiện. Ví dụ: Lập kế hoạch cho sự kiện Noel vui vẻ.

CHUYÊN ĐỀ 6
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TÂM LÍ – XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức về môi trường tâm lí xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non: quan niệm, đặc trưng, yếu tố ảnh hưởng, yêu cầu và biện pháp xây dựng môi trườn tâm lí xã hội; có kĩ năng xây dựng môi trường tâm lí xã hội trong các hoạt động giáo dục trẻ mầm non.
1. Những vấn đề chung về môi trường tâm lí – xã hội trong giáo dục trẻ mầm non
1.1. Khái niệm Môi trường tâm lí – xã hội trong giáo dục trẻ mầm non
Có thể xác định khái niệm này như sau:
Môi trường tâm lí - xã hội trong trường mầm non phản ánh không khí của trường, lớp, mọi quan hệ giữa trẻ - giáo viên - cán bộ, nhân viên của nhà trường và phụ huynh thông qua việc hình thành các moi quan hệ tình cảm và các phương thức biêu đạt tình cảm đó.
1.2. Những đặc trưng của môi trường tâm lí - xã hội trong giáo dục trẻ mầm non
Môi trường tâm lí - xã hội có một số đặc trưng sau:
Thứ nhất, đây là môi trường ẩn, không sờ thấy như môi trường vật chất nhưng lại dễ dàng cảm nhận được vì đó là không gian chứa đầy cảm xúc. Trong môi trường, trẻ tham gia nhiều hoạt động khác nhau, rơi vào các tình huống khác nhau, với các mối quan hệ khác nhau và đó cũng là bấy nhiêu lần tạo nên các cung bậc cảm xúc đa dạng, đôi khi đối lập. Do vậy, nếu giáo viên không có khả năng quan sát để nhận biết và giúp trẻ vượt qua những khó khăn khi rơi vào các trạng thái cảm xúc tiêu cực cũng như sẵn sàng chia sẻ khi trẻ có tâm trạng vui vẻ, phấn khởi thì sẽ không thể tạo dấu ấn cảm xúc tích cực trong môi trường được.
Thứ hai, môi trường tương tác đa chiều, thể hiện các mối quan hệ xã hội:
Tương tác giữa trẻ với trẻ: mỗi trẻ có nhu cầu, hứng thú, sở thích, kinh nghiệm và khả năng khác nhau; xuất thân từ các gia đình có nền tảng kinh tế, xã hội, văn hoá, dân tộc, phong tục, tập quán, cách giáo dục khác nhau... Điều này thể hiện sự phát triển cá nhân và xã hội khác nhau ở trẻ và có ảnh hưởng đến cách thức hoạt động, giao tiếp của chúng.
Tương tác giữa trẻ với giáo viên: sự khác biệt về nhận thức, kinh nghiệm, khả năng... giữa người lớn và trẻ em có thể dẫn dến các xung đột về nhận thức nếu người lớn không có kiến thức sâu sắc về trẻ, về sự phát triển, về việc trẻ học, chơi, về nhu cầu hứng thú của chúng. Những hạn chế về nhận thức, kinh nghiệm của trẻ về người lớn cũng làm cho trẻ không hiểu về người lớn và quy cho người lớn không yêu thương, ghét bỏ chúng.
Tương tác giữa giáo viên - giáo viên - cán bộ, nhân viên của nhà trường: Trong môi trường giáo dục ở trường mầm non luôn diễn ra sự tương tác giữa các cán bộ, giáo viên. Nếu mối quan hệ giữa họ mang tính hợp tác, xây dựng, luôn quan tâm đến nhau, đến việc giáo dục trẻ và luôn làm gương cho trẻ trong mọi cử chỉ, hành động, lời nói sẽ có tác động tốt đến trẻ, đến giáo viên, tạo ra bầu không khí thân thiện, cởi mở trong môi trường giáo dục.
Tương tác giữa giáo viên - phụ huynh - trẻ: Phụ huynh cũng là đối tượng tạo nên tương tác đa chiều trong môi trường giáo dục. Mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh được xây dựng trên tinh thần cởi mở, tôn trọng lẫn nhau sẽ có tác động trực tiếp đến trẻ. Sự thoải mái của cả giáo viên và phụ huynh sau các cuộc tiếp xúc không chỉ ảnh hưởng đến tâm lí của họ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ.

Thứ ba, môi trường được điều khiến bởi các quy tắc xã hội. Các quy tắc hành vi trong ứng xử giữa trẻ với nhau, giữa giáo viên với trẻ và với môi trường vật chất phải do chính những người tham gia xây dựng nên và được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, bình đẳng trong quyền hạn và trách nhiệm đối với bản thân, nhóm, tập thể. Khi các quy tắc ứng xử này bị phá vỡ sẽ tạo ra bầu không khí không lành mạnh do vậy cần phải có cam kết, thoả thuận của những người tham gia. Điều này có nghĩa rằng, không nên đề ra các quy định trước buộc trẻ phải tuân theo mà hãy để cho trẻ cùng trao đổi, cùng quyết định nên đưa ra các nội quy, quy định nào trong quá trình hoạt động và ứng xử với mọi người đế đạt kết quả hoạt động cao nhất.
Thứ tư, đây là môi trường sống động. Môi trường nơi diễn ra hoạt động của trẻ phải trở thành môi trường sống động với các tương tác tích cực của những người tham gia. Điều này có nghĩa là môi trường vật chất vốn tĩnh tại nhưng khi có mặt của trẻ thì bỗng trở nên sống động, có thể kích thích khả năng chủ động, độc lập của trẻ, khuyến khích sự hợp tác giữa trẻ với nhau và với giáo viên hay trở thành nơi chuyển tải các thông điệp về tình yêu, cái đẹp và sự gắn bó. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của giáo viên trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ giúp đỡ, điều khiển các mối quan hệ của trẻ.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường tâm lí - xã hội trong giáo dục trẻ mầm non
Trong môi trường giáo dục trẻ ở trường mầm non, trẻ - với tư cách là chủ thể - tham gia các hoạt động và tương tác với bạn, mọi người xung quanh. Do vậy, việc hình thành môi trường tâm lí - xã hội chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: sự phát triển về mặt cá nhân và xã hội ở trẻ; môi trường vật chất, nơi diễn ra hoạt động của trẻ; giáo viên và các tác động giáo dục của họ đến trẻ.
1.3.1. Sự phát triển về mặt cá nhân và xã hội của trẻ mầm non
a. Sự phát triển về mặt cá nhân của trẻ mầm non
Khi gia nhập vào cộng đồng xã hội, trẻ mang theo cái tôi của mình vào trong đó. Quá trình xác định cái tôi được bắt đầu từ khi trẻ ra đời và kéo dài trong suốt cuộc đời. Việc bổ sung và hoàn thiện bản sắc cá nhân có được từ các kinh nghiệm hằng ngày bằng cơ thể, cảm xúc, ý tưởng, thông tin... mà trẻ thu nhận được từ giao lưu xã hội với mọi người trong môi trường sống đó. Sự phát triển về mặt cá nhân được hình thành khi trẻ hiểu khả năng của mình, có thể kiểm soát hành vi và cảm xúc của mình. Điều này làm cho trẻ có khái niệm rõ hơn về bản thân.

Bản sắc cá nhân được hình thành khi trẻ hiểu về cơ thể mình, hiểu khả năng của nó khi trẻ thực hiện thành công các nhiệm vụ và phối hợp được với các thành viên khác; khi trẻ tích luỹ các kinh nghiệm xã hội trong các hoàn cảnh và môi trường khác nhau (từ đó, trẻ khám phá đặc điểm của giới tính, vị trí xã hội của giới, chủng tộc, sắc tộc, văn hoá, tôn giáo của bản thân); Khi trẻ biết tổ chức thông tin một cách có ý thức và sử dụng nó để kiểm soát sự thay đổi, tình huống mới, các mối quan hệ; Khi trẻ bắt đầu đánh giá được bản thân mình và biết cần coi trọng mình như thế nào...
Khi cảm nhận rõ ràng hơn về bản thân, trẻ bắt đầu thử nghiệm và đánh giá bản thân để chấp nhận bản thân, trao quyền cho bản thân, để đạt được năng lực và các giá trị đạo đức. Với sự hướng dẫn của người lớn, “trẻ bắt đầu xác định và bộc lộ bản chất cảm xúc của mình và học cách chung sống với các cảm xúc này”. Khi bắt đầu hiểu cảm xúc của mình và những người khác, “trẻ không cần cố gắng kiềm chế cảm xúc nữa, mà thực sự đã làm chủ cảm xúc”. Khả năng nhận thức phát triển thì trẻ có thể giải quyết vấn đề bằng tư duy và điều này giúp trẻ có thể gia nhập các nhóm xã hội, khởi xướng và duy trì sự tương tác xã hội.
b. Sự phát triển về mặt xã hội của trẻ mầm non
Sự phát triển về mặt xã hội bắt đầu ngay từ khi trẻ ra đời. Khi sinh ra, trẻ bị ảnh hưởng từ người lớn, họ định hướng cho trẻ theo cách mà xã hội mong đợi. Người lớn truyền cho trẻ những đặc điểm hành vi đặc trưng của nền văn hoá, tôn giáo, giới, chủng tộc của mình. Với sự phát triển nhận thức ngày càng cao, trẻ có năng lực và giao tiếp nhiều hơn với người lớn và trẻ khác. Trẻ mở rộng khả năng quan sát, hiểu hành động của những người khác, bắt chước người khác và duy tri các tương tác xã hội. Do vậy, trẻ tìm kiếm các biểu lộ nét mặt, giọng nói của người lớn vì đó là tín hiệu để trẻ biết cách tiếp cận và giải quyết các kinh nghiệm mới như thế nào. Nhận thức về bản thân xuất hiện cùng với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về cái tôi của người khác (Dehart, scoufe - Cooper, 2004).
Trong giai đoạn mẫu giáo, trẻ hiểu cảm xúc của mình và dần biết cách bộc lộ cảm xúc phù hợp. Khi trẻ có được những hành vi mong đợi, trẻ được chấp nhận và yêu bản thân hơn. Với sự tự tin hơn vào bản thân và năng lực của mình, trẻ bắt đầu tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ mới vì nó tạo cơ hội cho trẻ học các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác, khởi xướng và duy trì tinh bạn; cơ hội để hiểu bản thân, người khác và thế giới xung quanh; được hỗ trợ về cảm xúc; giúp trẻ học các mối quan hệ thân thiết.

Quá trình xã hội hoá trong môi trường giáo dục mầm non xoay quanh môi ! quan hệ của trẻ với những người khác: trẻ học được các thái độ xã hội, thích thú khi giao tiếp với người khác và tham gia các hoạt động xã hội; thái độ tích cực hướng tới mọi người và mong muốn là một phần của nhóm xã hội được hình thành. Chính các kinh nghiệm xã hội giúp trẻ cảm nhận rõ về bản sắc cá nhân, hiểu mình vừa là một cá thể, vừa là thành viên của một nhóm xã hội.
1.3.2. Đặc điểm của môi trường vật chất
Môi trường vật chất tạo ra không gian cho các cá nhân hoạt động và thực hiện các mối quan hệ xã hội. Trong môi trường giáo dục trẻ ở trường mầm non, luôn có sự tương tác giữa trẻ với người lớn, giữa người lớn với nhau và với các các đối tượng có trong môi trường vật chất. Đây là nơi chia sẻ những ý tưởng, những nhu cầu, sự lo lắng và có cả sự bất đồng ý kiến.
Do vậy, nếu môi trường vật chất được tổ chức phù hợp với hứng thú, khả 1
năng, kinh nghiệm hoạt động của trẻ, tạo được động cơ hoạt động cho trẻ, kích thích trẻ mong muốn được chơi, hoạt động, giao tiếp cùng nhau sẽ tạo điều kiện để hình thành môi trường tâm lí - xã hội lành mạnh cho trẻ.
Chính vì vậy, việc bố trí môi trường, lựa chọn các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu và việc trang trí môi trường... không chỉ giúp trẻ tích cực tương tác với các đối tượng đó để phát triển cá nhân trẻ, mà còn là phương tiện để khuyến khích trẻ hợp tác với bạn, với người lớn tạo ra sự thống nhất trong ý tưởng và hành động của các thành viên trong môi trường.
1.3.3. Giáo viên và những tác động giáo dục đến trẻ
Việc tạo dựng môi trường tâm lí - xã hội lành mạnh được đảm bảo bởi tố chất của những người làm công tác giáo dục. Các tố chất đó bao gồm các đặc trưng về nhân cách của giáo viên (nhân sinh quan, tính cách, kinh nghiệm, chí hướng...), quan điểm giáo dục, khả năng giáo dục (phương pháp, khả năng chuyên môn, sư phạm...), ý thức nghề nghiệp, trình độ nghề nghiệp... Môi trường tâm lí - xã hội lành mạnh có tác dụng tốt trong quan hệ giữa trẻ với nhau, làm giảm đi các xung đột và các hành vi xấu ở trẻ, giúp trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động và thế hiện tình cảm và suy nghĩ của bản thân.
Để xây dựng môi trường tâm lí - xã hội lành mạnh ở trường mầm non, giáo viên cần có quan niệm đúng về đối tượng giáo dục để quyết định thái độ và phương pháp giáo dục. cần coi trẻ là chủ thể của quá trình giáo dục để tạo mọi cơ hội cho sự chủ động, độc lập, tích cực ở trẻ, đồng thời phải quan tâm, tôn trọng và thương yêu trẻ như con em mình, luôn đi sâu tìm hiểu thế giới nội tâm ở trẻ, hiểu được nguyện vọng, yêu cầu, hứng thú, sự say mê của trẻ.
Để định hướng và hỗ trợ trẻ trong quá trình phát triển về mặt cá nhân và xã hội, các nhà giáo dục cần hiểu được các thành tố ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực cá nhân và xã hội của trẻ để có chiến lược giáo dục phù hợp.
Cộng đồng trẻ ngày càng đa dạng đến từ các nền văn hoá khác nhau, sắc tộc, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế, văn hoá khác nhau... cho nên cần tạo ra môi trường xã hội, nơi mà mọi trẻ đều được tôn trọng và bình đẳng. Giáo viên cần thể hiện sự ấm áp, hiểu được hứng thú, cảm xúc của trẻ sẽ tạo ra được không khí thúc đẩy sự phát triển về mặt xã hội. của trẻ. Trẻ luôn coi giáo viên là những hình mẫu, còn giáo viên giúp hĩnh thành ở trẻ những hành vi tích cực và hợp tác. Bronson cho rằng: “Khi trẻ biết được giáo viên coi trọng hứng thú và cảm xúc của trẻ, cũng như hỗ trợ những nỗ lực của trẻ trong việc kiểm soát bản thân, thì chính là họ đã tạo dựng được niềm tin và cảm giác an toàn cho trẻ, từ đó, trẻ sẵn lòng tương tác một cách tự tin trong môi trường vật chất và xã hội”.
Một đứa trẻ có thể tự kiểm soát bản thân là trẻ có sự trưởng thảnh về nhận thức, bởi trẻ hiểu được hành vi của mình có ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Khi giáo viên biết cách hỗ trợ trẻ để có thể kiểm soát cảm xúc và hành vi của trẻ thì có nghĩa là người giáo viên đó đã biết cách tạo môi trường an toàn, ấm áp và hỗ trợ. Môi trường này có thể bao gồm việc cung cấp cho trẻ ngôn ngữ mà trẻ có thể sử dụng để tự định hướng, giúp trẻ biết cách vượt qua những cảm xúc khó khăn khi hoạt động, đặc biệt trong các hoạt động nhóm.
Khi là thành viên của một nhóm nào đó, trẻ phải tuân theo các khuôn khổ xã hội mà qua đó, trẻ hiểu và thực hiện các quy tắc và giá trị trong thế giới đó. Khi giáo viên và những người lớn quan trọng trong cuộc sống của trẻ là những hình mẫu về hành vi tích cực mang tính xã hội thì đó là sự định hướng có sức mạnh nhất. Ngoài ra, sự hiểu biết về xã hội của trẻ mầm non tăng lên khi người lớn vừa định hướng lại vừa đưa ra giới hạn để giúp trẻ thành công trong các mối quan hệ xã hội. Khả năng khởi xướng và duy trì các mối quan hệ với người khác là những dấu mốc quan trọng khi trẻ bước vào thế giới xã hội. Giáo viên hỗ trợ trẻ điều này bằng cách khuyến khích trẻ chịu trách nhiệm với nhiệm vụ chung của cả cộng đồng lớp học và các kĩ năng xã hội để duy trì và phát triển các mối quan hệ mới.
2. Yêu cầu đối với việc xây dựng môi trường tâm lí - xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non
Môi trường tâm lí - xã hội trong trường mầm non phải đảm bảo các yêu cầu sau:
2.1. Luôn đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi
- Những khu vực không an toàn cho trẻ trong nhà trường như: cầu thang, lan can, bể bơi, nhà vệ sinh cần được theo dõi chặt chẽ khi cho trẻ hoạt động.
- Không để các vật nhỏ, sắc nhọn, nước nóng ở lớp mà không có sự kiểm soát.
- Dạy trẻ sử dụng an toàn các đồ dùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ phù hợp với độ tuổi.
- Mỗi trẻ đi đâu, làm gì đều phải nằm trong tầm mắt của giáo viên để kịp thời giúp đỡ và ngăn ngừa mọi mối nguy hiểm cho trẻ.
2.2. Môi trường có bầu không khí thân thiện, cởi mở và hỗ trợ trẻ
- Tạo cho trẻ sự tự tin vào bản thân bằng cách trang bị cho chúng những kĩ năng cần thiết.
- Thiết lập thói quen cho các hoạt động nhất định vào thời gian trong ngày của trẻ để trẻ được chủ động trong hoạt động của bản thân.
- Giáo viên xây dựng mối quan hệ tích cực trong lớp học (giữa giáo viên và trẻ, giữa trẻ với nhau) dựa trên cơ sở tôn trọng trẻ.
- Cho phép trẻ phản hồi, được nói chuyện, đặt câu hỏi với cô, với các bạn một cách tự nhiên trong các hoạt động.
- Giáo viên phải thể hiện là người luôn sẵn sàng lắng nghe và đáng tin cậy bằng sự nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo, công bằng và thống nhất trong lời nói và việc làm của mình.
- Không định kiến với trẻ.
- Tạo cho trẻ sự thích thú, thoải mái, vui vẻ, cởi mở... bằng nhiều hình thức hoạt động hấp dẫn như kế chuyện vui, sử dụng yếu tố hài hước.
- Dành nhiều sự quan tâm hơn đến trẻ mới đi học, trẻ trong thời kì chuyển lớp.
2.3. Hỗ trợ việc hợp tác và học tập tích cực
- Tạo mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với nhau thông qua tổ chức các hoạt động tập thể hấp dẫn.
- Chú trọng phát triển các kĩ năng xã hội trong các hoạt động nhóm (chờ đến lượt, phân công, hợp tác chia sẻ, biết tôn trọng bạn, giải quyết xung đột, biết kiềm chế).
- Không can thiệp quá nhiều vào quá trình trẻ chơi, nếu không cần thiết (giáo viên quan sát, khơi gợi, chỉ hướng dẫn trẻ khi cần thiết).
- Tôn trọng sự phát triển tự nhiên, đặc điểm tâm lí lứa tuổi, đặc điểm cá nhân, chấp nhận trẻ học bằng cách Thử - Sai. Cho phép trẻ được làm sai trước khi làm đúng.
- Động viên trẻ lạc quan, tin vào bản thân (động viên trẻ bằng lời nói: “Không sao đâu”, “Làm lại nào”, “Con sắp làm được rồi”, “Cô thấy tốt hơn rồi đấy” nếu trẻ gặp khó khăn hoặc thất bại).
- Kiên nhẫn với trẻ: tránh thúc ép, gây căng thẳng khi luyện tập các kĩ năng cho trẻ, chờ đợi phản hồi của trẻ.
- Chấp nhận sự khác biệt: tôn trọng ý kiến cá nhân, nhu cầu, sở thích, khả năng của trẻ. Trong quá trình trao đổi ý kiến, tránh áp đặt để dần hình thành ở trẻ thói quen suy nghĩ độc lập.
- Tổ chức các hoạt động thường niên trong năm và khuyến khích sự tham gia tối đa của trẻ.
2.4. Nghiêm cấm hình phạt và bạo lực thể xác (về mặt thể chất) và các hành vi doạ nạt, quấy rối và phân biệt đối xử (về một tinh thần)
- Nhà trường cần có biện pháp quản lí và xử phạt nghiêm đối với những hành vi xâm hại cơ thể trẻ hoặc xúc phạm nhân phẩm của trẻ.
- Giáo viên cần nhận thức được những hĩnh phạt, hành vi doạ dẫm, bạo lực không những không đem lại hiệu quả mà còn gây tác hại đến thể chất và tâm lí của trẻ. Giáo viên cần hiểu rõ quyền và nghĩa vụ trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, từ đó xác định việc dùng bạo lực hay lời lẽ xúc phạm trẻ là vi phạm luật, vi phạm quyền trẻ em.
- Trẻ nhận thức được quyền và nghĩa vụ của bản thân. Trẻ hiểu bất kể hành động, lời lẽ xúc phạm nào đến trẻ khiến trẻ bị tổn thương đều không được chấp nhận, trẻ cần nói ngay với cha mẹ hoặc cô giáo để được giúp đỡ. Trẻ chơi tôn trọng nhau, chia sẻ và giúp đỡ nhau, biết cách giải quyết mâu thuẫn bằng thoả thuận, thương thuyết chứ không dùng vũ lực. Trẻ chơi hoà đồng, không phân biệt đối xử với bạn, không cô lập bạn.
2.5. Khuyến khích và ủng hộ các hoạt động sáng tạo của trẻ
- Không cấm đoán trẻ, chỉ cấm đoán khi không an toàn. Hạn chế ra mệnh lệnh, tăng cường khích lệ. Tạo cơ hội cho trẻ tự phục vụ và giúp đỡ nhau tuỳ theo khả năng.
- Khuyến khích trẻ bộc lộ cảm xúc, ý nghĩ và tự tin diễn đạt bằng lời nói.
- Hướng dẫn trẻ trở nên thoải mái, tự tin trước đám đông (qua các hoạt động trình diễn trên sân khấu, trước bạn học và trước người lạ).
- Cẩn trọng trong việc đánh giá trẻ. Nên đánh giá sự tiến bộ của mỗi trẻ so với bản thân, và đối chiếu với yêu cầu chung của lứa tuổi, tránh việc so sánh trẻ với nhau. Luôn nhìn nhận, khen ngợi mọi tiến bộ lớn, nhỏ của trẻ, đặc biệt quan tâm tới sự tiến bộ của những trẻ chậm hoặc ít nghe lời.
- Thường xuyên lấy ý tưởng dạy học từ trẻ. Tổ chức cho trẻ tự làm đồ chơi, thậm chí đồ dùng dạy học và cho trẻ tích cực tham gia vào việc tạo dựng môi trường lớp học.
- Cân bằng giữa hoạt động tự do và hoạt động giáo dục có chủ đích.
2.6. Tạo cơ hội cho trẻ bình đẳng và được tự quyết định
- Không phân biệt, thiên vị trẻ giỏi và kém, giàu và nghèo.
- Dạy trẻ nhận thức rõ về khả năng và vai trò của mình phù hợp với lứa tuổi, giới tính.
- Tạo cơ hội cho mọi trẻ như nhau.
- Quan tâm đến trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ chậm phát triển.
2.7. Kết nối trường học và gia đình thông qua sự tham gia của cha mẹ
- Giáo viên và phụ huynh kịp thời trao đổi những dấu hiệu bất thường về mặt thể chất và tâm lí của con.
- Đa dạng hoá các hình thức trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình: sổ liên lạc, báo cáo học tập hoặc họp phụ huynh.
- Kêu gọi sự tham gia của phụ huynh trong các hoạt động của trẻ ở nhà trường.
- Phụ huynh được đóng góp ý kiến để xây dựng nhà trường tốt hơn, được tham gia vào quá trình giám sát, phát hiện những sai phạm, đặc biệt là hành vi xúc phạm đến trẻ.
2.8. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ, cha mẹ và giáo viên
- Các dịch vụ hỗ trợ trẻ và cha mẹ như: đón sớm, trả muộn, tắm cho bé, trông trẻ tại nhà, học miễn phí trong thời gian đầu trẻ làm quen trường lớp, giảm học phí cho hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, tâm lí...
- Các dịch vụ/chính sách hỗ trợ giáo viên: trả lương theo năng lực, tăng lương thưởng cho giáo viên giỏi, có nhiều đóng góp cho nhà trường, chế độ thai sản, thăm hỏi khi đau ốm, việc hiếu - hỉ của người thân...
- Tạo mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, mang tính xây dựng giữa cán bộ quản lí và giáo viên, giữa giáo viên với nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau, thi đua cạnh tranh lành mạnh.
- Xây dựng văn hoá giao tiếp lịch sự, tôn trọng nhau trong nhà trường từ việc xây dựng nội quy, và nghiêm túc thực hiện nội quy đó.
3. Các biện pháp xây dựng môi trường tâm lí - xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non
3.1. Xây dựng các quy định hành vi vân hoá ứng xử trong trường mầm non
Trong môi trường xã hội, các mối quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng các quy tắc hành vi trong ứng xử của con người với nhau và với môi trường xung quanh. Những quy tắc hành vi được xây dựng dựa trên sự tôn trọng của con người, đảm bảo sự công bằng xã hội về quyền lợi và trách nhiệm... sẽ giúp tạo dựng được tập thể gắn kết, bền vững. Do vậy, để xây dựng môi trường tâm lí - xã hội tích cực, cần xây dựng các quy định hành vi cho mọi người trong môi trường giáo dục về cách ứng xử với nhau và với môi trường xung quanh.
3.1.1. Quy tắc hành vi đối với bản thân
Đối với bản thân mỗi người kể cả trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường mầm non và phụ huynh khi đến trường cần thực hiện các quy tắc ứng xử có văn hoá đối với bản thân, thể hiện sự tôn trọng bản thân, mọi người và môi trường xung quanh như:
Luôn đảm bảo đúng giờ giấc.
Ăn mặc phù hợp với môi trường giáo dục.
Quan tâm đến sức khoẻ bản thân.
Luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.
Thể hiện sự tự tin trong các mối quan hệ và hoạt động.
3.1.2. Quy tốc hành vi trong giao tiếp
Trong quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân trong môi trường giáo dục (trẻ, giáo viên, cán bộ quản lí, nhân viên của nhà trường, phụ huynh và khách đến trường) cần tuân thủ các quy định hành vi sau:
Chào hỏi khi gặp gỡ hoặc chia tay.
Cám ơn khi được quan tâm, giúp đỡ.
Đề nghị khi có nhu cầu.
Xin lỗi khi làm phiền người khác.
Tôn trọng bản thân và người khác trong giao tiếp.
Chỉ nói thật và biết giữ lời hứa.
3.1.3. Quy tắc hành vi trong hoạt động
Giữ gìn, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ học tập.
Sử dụng các vật liệu, tài nguyên tiết kiệm.
Vệ sinh, giữ gìn nơi làm việc, vui chơi sạch sẽ, gọn gàng.
Làm việc, chơi có mục đích rõ ràng.
Lập kế hoạch khi làm việc, chơi.
Cố gắng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ theo khả năng.
Các quy tắc hành vi trên cần được tất cả mọi người thực hiện chứ không riêng trẻ. Người lớn cần làm gương trong mọi hành động để trẻ noi theo. Các thành viên trong môi trường giáo dục phải bình đẳng, không ke người lớn hay trẻ em.
3.2. Xây dựng các mối quan hệ tích cực, thân thiện
Việc xây dựng mối quan hệ tích cực, thân thiện giữa trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên ở trường mầm non sẽ tạo ra môi trường tâm lí - xã hội lành mạnh giúp trẻ được thoải mái trong môi trường, từ đó sẽ chủ động tham gia vào các hoạt động, tích cực tương tác với mọi người xung quanh. Điều này chỉ có thể đạt được nếu trẻ có niềm tin vào bản thân, vào giáo viên, vào bạn và vào môi trường.
3.2.1. Tạo niềm tin cho trẻ vào bản thân
Khi tham gia bất kì một hoạt động nào, trẻ cần xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm của chúng để tự giác, nỗ lực chủ động hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời biết tự kiểm tra đánh giá kết quả. Điều này giúp trẻ tự tin vào khả năng bản thân. Tin vào khả năng của mình là cơ sở giúp trẻ có thể tự làm được điều gì đó. Vì thế, trẻ phải học sự tự tin. Muốn vậy, trẻ cần phải đạt được kết quả trong hoạt động do người lớn gợi ý cho chúng, cần xác định mức độ phát triển của trẻ để hướng trẻ đến các hoạt động với các mức độ khó khác nhau và giúp trẻ lựa chọn hoạt động mà chúng hứng thú.
Khi bước vào môi trường nào đó, trẻ thường có tâm lí lo lắng và tự đặt các câu hỏi cho bản thân như: Có thể sử dụng cái gì trong môi trường? Có thể chơi cùng ai? Ngồi ở vị trí nào? Sẽ làm gì?... Để giúp trẻ định hướng dễ dàng trong môi trường, cần làm quen trẻ với các quy định trong xã hội về quyền hạn và trách nhiệm. Các quy định này không đưa ra dưới dạng các yêu cầu trực tiếp của giáo viên đối với hành vi trẻ, mà tạo ra các yếu tố “tự điều khiển” dưới hình thức trực quan được đưa vào môi trường giúp trẻ tự điều khiển hành vi khi sử dụng chúng.
Các yếu tố giúp trẻ tự điều khiển hành vi được thiết kế dưới hình thức “vé”, “thẻ”, “phù hiệu”... là những cách thức điều khiển hành vi của con người trong xã hội. Việc sử dụng các yếu tố này vừa giúp trẻ hứng thú với môi trường, vừa có tác dụng nhắc nhở trẻ về quyền hạn cũng như trách nhiệm của chúng trong môi trường. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển niềm tin vào khả năng của bản thân và gạt bỏ các lo lắng khi vào môi trường, nhờ đó trẻ sẽ chủ động, tích cực hơn trong hoạt động và các mối quan hệ.
Giáo viên có thể tự nghĩ ra các chi tiết khác nhau giúp trẻ tự lựa chọn hoạt động phù hợp và học cách tự tin vào bản thân trong môi trường xung quanh.
3.2.2. Tạo niềm tin cho trẻ vào giáo viên
Giáo viên là nhân tố quan trọng trong môi trường, có ảnh hưởng rõ đến hành vi của trẻ em. Họ là người lớn có uy tín nhất đối với trẻ và hiểu biết rõ về chúng. Do vậy, để giúp trẻ chủ động, tích cực trong môi trường giáo viên phải tạo được niềm tin cho trẻ bằng các biện pháp khác nhau.
- Tin vào sự cho phép và ủng hộ của giáo viên, cần làm cho trẻ tin rằng giáo viên không bao giờ ép buộc chúng phải thay đổi ý nghĩ hay sắp đặt chúng vào vị trí mà chúng không mong muốn. Giáo viên không những ủng hộ trẻ trong việc lựa chọn hoạt động mà còn giúp chúng tiến hành hoạt động có két quả.

- Dành thời gian cho trẻ trong việc lựa chọn hoạt động hay vật liệu mà chúng muốn. Cần thường xuyên điều khiển thời gian hoạt động của trẻ cho phù hợp với sự mong đợi của chúng. Nếu trẻ cần thêm thời gian cho hoạt động nào đó hoặc muốn khám phá điều gì đó, cần ủng hộ chúng.

- Cần có thái độ quan tâm, đến trẻ và phụ huynh. Giáo viên cần thể hiện rõ sự hiểu biết về gia đình của trẻ khi họ gặp gỡ, nói chuyện với phụ huynh, biết được trẻ muốn gì, kiềm chế khi trẻ có hành vi tiêu cực.
Khi trẻ có niềm tin vào giáo viên trẻ sẽ cảm thấy tự do trong việc lựa chọn hoạt động và dồn hết tâm trí vào quá trình hoạt động.
3.2.3. Tạo niềm tin cho trẻ vào bạn
Trẻ có ít kinh nghiệm trong quan hệ với bạn nên thường lo lắng khi chuẩn bị tiếp xúc với những trẻ khác. Chúng cũng thường khó chấp nhận việc cho phép bạn tham gia vào hoạt động riêng của chúng. Giáo viên cần giúp trẻ có được niềm tin vào bạn bằng cách:
Làm cho trẻ quan tầm đến hạn ngay khi chọn hoạt động. Giáo viên khuyến khích trẻ có cùng hứng thú với một hoạt động chơi chung, để trẻ có bạn cùng chơi.
Tạo cơ hội cho trẻ được quyền tham gia vào hoạt động chung. Nếu trẻ quá nhút nhát, chưa sẵn sàng tham gia vào hoạt động cùng với bạn hoặc chưa chấp nhận sự tham gia của bạn, giáo viên có thể giúp trẻ bằng cách: giao nhiệm vụ chung cho vài trẻ; tìm một hoạt động tương tự cho vài trẻ được thực hiện cạnh nhau. Nếu trẻ quá tích cực muốn làm việc với nhóm cần ấn định vai trò tham gia vào hoạt động cho trẻ...
3.2.4. Tạo niềm tin cho trẻ vào môi trường
Khi trẻ có niềm tin vào môi trường nó thường có biểu hiện: chủ động lựa chọn các hoạt động mong muốn; hứng thú với vật liệu, đồ chơi; tự do sáng tạo, khám phá; thể hiện sự quan tâm sâu sắc. Để giúp trẻ có được niềm tin vào môi trường, giáo viên cần:
Kích thích hứng thú của trẻ với vật liệu: Cung cấp các loại vật liệu đồ chơi quen thuộc đối với trẻ, giống như ở nhà (nước, cát, bột...) để tạo cho trẻ sự thoải mái trong môi trường mới; Chú ý đến tính thẩm mĩ và sự tiện lợi khi sử dụng các vật liệu và dụng cụ (có màu sắc, kích thước, hình dạng chuẩn...) để trẻ dễ hình dung ra các hoạt động với các vật liệu đó; Cung cấp một số vật liệu tự tạo từ các loại phế liệu trong sinh hoạt để trẻ sử dụng thường xuyên.

Giáo viên cần quan tâm chăm sóc môi trường, cần sắp xếp lớp học cẩn thận chu đáo, ngăn nắp, thường xuyên lau chùi, quét dọn, giữ gìn cẩn thận.
Tuỳ theo sự phát triển của trẻ và điều kiện của lớp học có thể cho phép trẻ mang đồ chơi ở nhà đến lớp hoặc mang đồ chơi ở lớp về nhà sau đó trả lại. Cách làm này tạo điều kiện để duy trì hứng thú với hoạt động ở lớp và làm cho chúng có cảm giác gắn bó với lớp học.
3.3. Xây dựng hành vi tích cực
Để xây dựng hành vi tích cực cho trẻ mầm non, trước hết các bộ, giáo viên, nhân viên trong trường phải thể hiện gương hành vi mẫu mực cho trẻ noi theo, đồng thời, cần hướng dẫn, giúp đỡ, khuyến khích và đáp ứng nhu cầu của trẻ một cách hợp lí.
3.3.1. Giáo viên, cán bộ, nhân viên cân thể hiện hành vi tích cực trong môi trường giáo dục trẻ mầm non
* Hành vi của giáo viên, cán bộ, nhân viên trường mầm non là mẫu mực cho trẻ noi theo
Trong môi trường giáo dục, hành vi của giáo viên, cán bộ, nhân viên là mẫu mực cho trẻ bắt chước. Tất cả mọi lời nói, hành động, tình cảm của họ được thể hiện qua hành vi chính là điều họ mong muốn có trong hành vi trẻ. Hành vi của người lớn là một trong ba yếu tố quan trọng để tạo ra hiệu quả giáo dục trẻ. Cụ thể:
Trẻ nhỏ học tốt nhất là thông qua sự khám phá độc lập trong môi trường với các hoạt động do chúng tự chọn nhờ sự bố trí, sắp xếp các vật liệu phù hợp với chúng của giáo viên.
Giáo viên là người tạo điều kiện cho việc học của trẻ thông qua việc quan sát hành vi của trẻ và có các tác động phù hợp đến trẻ nhằm giúp trẻ thoả mãn nhu cầu hoạt động.
Trẻ học cách quan tâm đến bản thân, giáo viên, bạn và môi trường thông qua việc bắt chước hành vi của giáo viên trong môi trường hoạt động.
* Trong quá trình giáo dục, giáo viên cần đặt vào vị trí của trẻ đế hiểu trẻ và định hướng tác động đến trẻ
Để trở thành người tạo điều kiện cho trẻ trong môi trường giáo dục, giáo viên cần đặt họ vào vị trí của trẻ. Do vậy, đôi lúc họ cũng phải trở thành những người bạn cùng chơi với trẻ, tiến hành những hoạt động mà trẻ vẫn làm.
Trong quá trình đó, họ phải tự đặt ra các câu hỏi: Trẻ sẽ làm gì với các vật liệu mới? Làm thế nào để trẻ có thể tự tìm ra cách thức sử dụng các vật liệu này? Giúp trẻ thoả mãn nhu cầu hoạt động bằng cách nào? Hỏi trẻ như thế nào để trẻ có thể trả lời được? cần làm gì để thu hút sự quan tâm của nhiều trẻ vào một hoạt động?... Giáo viên cần tìm cách trả lời các câu hỏi do chính họ đặt ra dựa trên sự quan sát hành vi của trẻ và sự trải nghiệm của chính họ ở vị trí là người đang chơi.
Trong quá trình tham gia vào hoạt động với trẻ, giáo viên cũng cần thể hiện sự nhiệt tình, hứng thú, tích cực và sáng tạo. Hành vi của giáo viên sẽ làm mẫu mực cho trẻ bắt chước. Trẻ sẽ bắt chước giáo viên chơi nhiệt tình, say mê.
* Giáo viên thế hiện hành vi về sự quan tâm đến bản thân, người khác và môi trường
Để thể hiện sự quan tâm đến bản thân, giáo viên phải luôn tỏ ra vui vẻ, tự tin, hứng thú với công việc. Họ phải thể hiện sự hấp dẫn trẻ về cách ăn mặc như quần áo sáng màu thể hiện sự tôn trọng trẻ, muốn mặc đẹp trước trẻ; thể hiện sự quan tâm đến sức khoẻ bằng cách luôn giữ mình cho tỉnh táo, thể hiện sự nhiệt tình, hăng hái.
Thể hiện sự quan tâm đến trẻ bằng cách luôn tỏ ra vui mừng về những kết quả hoạt động của trẻ, lắng nghe trẻ nói một cách chăm chú; trả lời tất cả các câu hỏi của trẻ; quan tâm đến quần áo, đồ vật mới của trẻ... Ngoài ra, cần luôn quan tâm đến sức khoẻ của trẻ, những thứ mà trẻ yêu thích, những vấn đề xảy ra với trẻ, với gia đình trẻ, có ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ. Những việc làm này của giáo viên khiến trẻ nhận ra rằng, họ đang quan tâm đến chúng. Giáo viên cũng cần thể hiện sự quan tâm đến người khác bằng những hành vi đúng mực trong cư xử với đồng nghiệp, với phụ huynh.
Giáo viên cần thể hiện sự quan tâm đến môi trường bằng các việc làm như: luôn giữ gìn sạch sẽ gọn gàng trong lớp, ngoài sân; nhiệt tình tham gia làm vệ sinh môi trường hoạt động; tham gia trồng cây, chăm sóc cây, các con vật; thể hiện sự hứng thú với việc trang trí lớp học, ngoài sân...
Hành vi quan tâm chăm sóc bản thân, người khác và môi trường của giáo viên sẽ là mẫu mực cho trẻ bắt chước và trẻ sẽ thể hiện sự quan tâm này trong hành vi của chúng.
Nếu trẻ quan tâm đến bản thân, chúng sẽ thế hiện bằng cách tự tin hơn, chăm sóc bản thân, phấn khởi và muốn hợp tác.
Nếu trẻ quan tâm đến bạn chúng sẽ chơi với bạn hoà thuận, chia sẻ và giúp đỡ bạn, không đồng tình với những hành vi “phá hoại” hay “chiếm đoạt” của trẻ khác.
Nếu trẻ quan tâm đến môi trường, chúng sẽ hưởng ứng việc giữ gìn môi trường trong và ngoài lớp, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, các vật liệu cẩn thận, quan tâm và tham gia vào các hoạt động làm mới, làm đẹp môi trường...
3.3.2. Giáo viên hỗ trợ, đáp ứng nhu câu của trẻ một cách thích hợp
Trong môi trường giáo dục, giáo viên không chỉ quan sát, ghi chép những biểu hiện hành vi của trẻ, mà cần đáp ứng nhu cầu hoạt động của chúng, tạo điều kiện cho trẻ có thể học từ môi trường. Mối tương tác giữa giáo viên và trẻ giúp cho họ có thể luyện tập kĩ năng để đáp ứng trẻ một cách thích họp như phản ứng nhanh với các tình huống xảy ra trong lớp, phát hiện các nguyên nhân về hành vi của trẻ. Khi nhu cầu của trẻ được đáp ứng đầy đủ, suy nghĩ của trẻ sẽ thay đổi, sự thoả mãn của trẻ sẽ được củng cố và việc học của trẻ sẽ mở rộng đến mức độ phát triển mới, cao hơn. Có thể nói rằng, việc đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ một cách thận trọng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến cả trẻ và giáo viên. Nó giúp giáo viên biết rõ trẻ đã nghĩ và làm như thế nào và giúp trẻ xây dựng lại ý tưởng hoạt động.
Việc đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ có thể tiến hành theo các cách khác nhau với các mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào khả năng hoạt động của từng trẻ như: ủng hộ, khuyến khích trẻ hoạt động; đưa ra các đề nghị nhằm định hướng hoạt động của trẻ; mở rộng hoạt động của trẻ ở mức độ cao hơn.
Khi bước vào môi trường hoạt động của trẻ, giáo viên cần dành thời gian để quan sát hành vi của trẻ. cần kết hợp quan sát tổng thể và quan sát cá nhân. Việc quan sát tổng thể cần thực hiện trước để xác định mức độ hứng thú và sự phù hợp của môi trường đối với trẻ trên bình diện chung. Sau khi đã biết chắc rằng phần lớn trẻ đã tỏ ra thích thú với các hoạt động tự chọn, giáo viên sẽ tiến hành quan sát riêng từng trẻ để xác định mức độ phát triển cụ thể của chúng.
Trong quá trình quan sát, giáo viên cần làm rõ thời gian hoạt động của trẻ, mức độ hứng thú của trẻ, từ ngữ trẻ sử dụng trong giao tiếp với bạn. Khi quan sát trẻ làm, nghe trẻ nói cần suy nghĩ tại sao trẻ làm và nói như vậy và cố gắng tìm cách trả lời. Khi đã chuẩn bị đầy đủ các vật liệu cho trẻ hoạt động và sắp xếp chúng cẩn thận, cần xác định liệu chúng đã sẵn sàng đón nhận các hoạt động do chúng tự chọn chưa.

Trên cơ sở xác định mức độ tương tác của trẻ với vật liệu và với bạn, giáo viên sẽ quyết định các tác động nhằm hỗ trợ việc đáp ứng nhu cầu của trẻ một cách thích hợp nhất, cần lựa chọn các cách tác động, hỗ trợ trẻ sau đây cho phù hợp với mỗi trẻ.
* Khuyến khích, động viên trẻ hoạt động
Việc khuyến khích, động viên trẻ tích cực hoạt động luôn cần thiết cho bất kì giai đoạn phát triển nào của trẻ. Cách thức tác động này dựa trên đặc điểm của trẻ nhỏ là chưa có kinh nghiệm trong hoạt động; chưa đánh giá đúng bản thân về năng lực hoạt động; động cơ thúc đẩy trẻ hoạt động tích cực thường không xuất phát từ nhu cầu bên trong, mà chịu ảnh hưởng của các tác động bên ngoài có liên quan đến xúc cảm tích cực của trẻ (tích cực, cố gắng là vì muốn được cô khen chứ không phải vì hứng thú hoạt động, hoặc là do muốn khẳng định bản thân không thua kém bạn...). Cho dù hoạt động của trẻ được thúc đẩy bởi bất kì động cơ tích cực bên trong hay bên ngoài thì đều có tác động tốt đến sự phát triển của trẻ và cần được người lớn khuyến khích. Giáo viên cần sử dụng các biện pháp khuyến khích phù hợp với mức độ phát triển của từng trẻ như:
Trẻ ở mức độ phát triển thấp, cần khuyến khích trẻ tích cực tương tác với các vật liệu để có thể khám phá đặc điểm, tính chất của các vật liệu bằng phương pháp Thử - Sai. Trẻ càng tích cực tương tác với các vật liệu thì những trải nghiệm với vật liệu sẽ được tích luỹ và là cơ sở để cho sự xuất hiện những khám phá đầu tiên của trẻ. Giáo viên có thể nói: “Con giỏi lắm, con đã tự lấy được rất nhiều đồ chơi, vật liệu xuống để chơi, nhưng con nhớ nên cầm từng thứ xuống cho nó không bị rơi, hỏng nhé...”. Lời nói của giáo viên có tác dụng như một sự khuyến khích trẻ đã tích cực chơi, nhưng đồng thời nó định hướng cách chơi cho trẻ, nó gián tiếp yêu cầu trẻ khảo sát từng vật liệu, tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội và dễ dàng phát hiện ra đặc điểm của vật liệu.
Ở mức độ phát triển tiếp theo, trẻ đã phát hiện ra một vài tính chất của vật liệu và hứng thú với việc lặp lại nhiều lần các tương tác với vật liệu mà chúng tự khám phá. Cách thức tương tác với vật liệu theo kiểu lặp lại hành động nhiều lần có thể tạo cho trẻ cảm giác nhàm chán sau khi đã thoả mãn nhu cầu của trẻ hoặc bản thân việc lặp lại những thao tác đòi hỏi các vận động tinh của cơ tay là khó khăn đối với trẻ sẽ làm giảm mức độ tích cực của trẻ trong tương tác với vật liệu. Do vậy, trong trường hợp này, trẻ cũng cần sự động viên, khuyến khích của giáo viên để tiếp tục tích cực tương tác với vật liệu cho đến khi tự phát hiện ra cách thức tương tác mới, khác trước.

Trẻ ở mức độ phát triển cao nhất của sự tương tác với vật liệu. Sự phát triển của trẻ đạt được mức độ phát triển này sẽ tạo cơ hội cho sự phát triển khả năng sáng tạo ở trẻ. Tuy nhiên, ở bất kì mức độ phát triển nào, trẻ nhỏ cũng luôn cần sự khuyến khích của người lớn. Nó giúp trẻ mở rộng hơn hoạt động mà chúng đang thực hiện; khuyến khích trẻ sử dụng kết quả hoạt động sáng tạo trong trò chơi và các hoạt động khác. Đồng thời, những trải nghiệm việc sử dụng kết quả hoạt động trong trò chơi sẽ có tác dụng điều chỉnh hoạt động ban đầu của trẻ, tạo ra các ý tưởng sáng tạo mới.
* Đưa ra lời đề nghị nhằm định hướng hoạt động của trẻ
Để giúp trẻ tích cực hoạt động thoả mãn nhu cầu của chúng, giáo viên cần có sự hỗ trợ trẻ cụ thể hơn, nhằm định hướng hoạt động của trẻ, giúp trẻ phát triển hoạt động của chúng lên mức độ cao hơn. Tuy nhiên, sự đề nghị của giáo viên không được áp đặt ý tưởng, hoặc cách thức hoạt động cho trẻ; nó cũng không dừng lại ở một lời nói như một sự khen ngợi chung, không có tác dụng giúp trẻ hoạt động tốt hơn. Những lời đề nghị của giáo viên có tác dụng thúc đẩy hoạt động của trẻ phải được thể hiện nhu sau:
Thứ nhất, những lời đề nghị của giáo viên phải phù hợp với việc trẻ đang làm, có ảnh hưởng cụ thể đến những điều họ nhìn thấy trong hành vi của trẻ. Nó có tác dụng thúc đẩy trẻ trả lời theo cách có thể làm sáng tỏ kinh nghiệm của trẻ.
Ví dụ: Khi quan sát trẻ chơi với các vật liệu xây dựng, giáo viên nhìn thấy trẻ cẩn thận xếp các khối vật liệu nối tiếp nhau theo chiều dài của khối sao cho các đầu tiếp xúc khít với nhau, giáo viên có thể nói với trẻ: “A! Cô biết rồi, con đặt các khối vật liệu sát với nhau. Con sẽ làm một con đường đi bằng các khối vật liệu xây dựng chứ?”.
Lời đề nghị này có tác dụng thúc đẩy hoạt động của trẻ bằng cách:
+ Khái quát công việc trẻ đang làm.
+ Kích thích việc đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ, do trẻ cảm nhận được rằng giáo viên đang đứng về phía trẻ, ủng hộ cách thức khám phá của chúng.
+ Gián tiếp cho trẻ thấy rằng giáo viên rất quan tâm đến trẻ và vui mừng khi thấy trẻ làm được một việc gì đó.
+ Trực tiếp thúc đẩy trẻ tiếp tục hoạt động theo cách chúng đang thực hiện.
Thứ hai, khi đặt câu hỏi hay đưa ra lời đề nghị, giáo viên nên sử dụng các câu hỏi “mở” nhằm thúc đẩy hoạt động của trẻ theo cách của chúng một cách hợp lí, chứ không nên dùng những lời nhận xét chung chung. Có thể dùng những lời nói mô tả chi tiết những việc trẻ đang làm, làm rõ cách thức mà chúng đang thực hiện và trên cơ sở đó, khuyến khích trẻ tiếp tục khám phá.
Ví dụ: Trong tình huống trên, giáo viên có thể đặt ra các câu hỏi như sau:
+ “Tại sao con lại xếp các khối vật liệu như vậy? Con còn biết cách xếp nào khác không?”
+ “Hôm nay, con đã xếp được con đường đi rất dài? Làm sao con xếp được con đường đi dài như vậy?”
Thứ ba, khi đưa ra lời đề nghị với trẻ, cần tránh so sánh trẻ này với trẻ khác, nhưng lại có thể so sánh kết quả hoạt động của ngày hôm trước với hôm sau của mỗi trẻ. Điều này là cần thiết để khuyến khích trẻ phát triển hoạt động của chúng lên mức độ cao hơn, đồng thời, không làm tổn thương đến trẻ.
Ví dụ: Giáo viên có thể khuyến khích trẻ và trên cơ sở đó tiếp tục đưa ra lời đề nghị: “Hôm nay, con đã xếp được ngôi nhà cao hơn hôm qua! Con có biết xếp ngôi nhà theo cách nào khác nữa không?”.
* Không can thiệp vào hoạt động của trẻ
Không phải lúc nào giáo viên cũng tác động đến trẻ trong quá trình quan sát. Họ cần nhiều thời gian để quan sát trẻ, lắng nghe trẻ nói và ghi chép chi tiết những lời nói và hành động của trẻ. Sau đó, giáo viên có thể chọn thời điểm thích hợp để đưa ra lời nhận xét nhằm khuyến khích, động viên trẻ hoặc những lời đề nghị hợp lí. Không nên can thiệp vào hoạt động của trẻ khi trẻ đang say mê làm việc, bởi như thế có thể làm gián đoạn suy nghĩ của trẻ, làm mất ý tưởng mới đang nảy sinh ở chúng.
CHUYÊN ĐỀ 7
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức về: Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non, xu hướng đánh giá năng lực thực hành, các phương pháp đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non.
1. Xu hướng đổi mới về đánh giá trẻ mầm non

1.1. Mục đích đánh giá trẻ mầm non
Định rõ sự phát triển của cá nhân trẻ. Ở đây có thể là sự phát triển một năng lực ngôn ngữ hay toán ở trẻ, hoặc có thể là xác định mức độ về kết quả đạt được sau quá trình chăm sóc và ở cá nhân trẻ, như khả năng “đọc” của trẻ đã thuần thục chưa, vận động cơ tay đã tốt hay chưa...
Chẩn đoán sự chậm phát triển ở cá nhân trẻ và có những biện pháp can thiệp kịp thời. Các nhà tâm lí, giáo dục hay bác sĩ thông qua các khám nghiệm lâm sàng có thể chẩn đoán sự thiếu hụt trong phát triển về trí tuệ, tâm lí, ngôn ngữ hay thể chất, bệnh tật. Các thiếu hụt và sai khác trong sự phát triển của trẻ càng được phát hiện và can thiệp sớm thì trẻ càng có khả năng vượt qua và bù đắp chúng. Ví dụ, nếu trẻ khiếm thính được phát hiện sớm thì trẻ có thể được học nhiều cách giao tiếp và tiếp nhận thông tin khác.
Lập kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ trong những giai đoạn tiếp theo. Sau khi nhận diện, đánh giá được mức độ phù hợp của chương trình chăm sóc và giáo dục đã thực hiện với trẻ, giáo viên có thể lập kế hoạch chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ cho những giai đoạn tiếp theo.
Phục vụ công tác nghiên cứu trẻ em. Mục đích đánh giá còn phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá được thực hiện trên mẫu bao gồm một số lượng trẻ nhằm tìm ra các quy luật phát triển, chứng minh hay bác bỏ những giả thuyết khoa học về sự phát triển trẻ em, góp phần tăng cường hiệu quả quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ.

1.2.  Những nguyên tắc đánh giá trẻ mầm non

Sử dụng nhiều nguồn thông tin khi đánh giả trẻ: Dù đánh giá bằng phương pháp nào thì việc chỉ sử dụng một nguồn thông tin là chưa đủ. Mỗi phương pháp đánh giá đều có những ưu điểm và hạn chế. Hơn nữa, một phương pháp đơn nhất chỉ đáp ứng được phần nào những nhu cầu hiểu về trẻ và sự phát triển của trẻ. Kết hợp nhiều phương pháp đánh giá sẽ phác hoạ một bức tranh hoàn thiện hơn về sự phát triển và khả năng học tập của trẻ trong các lĩnh vực. Thêm nữa, gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong đánh giá trẻ mầm non, bởi lứa tuổi này, trẻ chưa thực sự có khả năng tự đánh giá và gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên, quan trọng của trẻ. Đơn giản như một em bé những ngày đầu đến lớp học có biểu hiện không nói được, chỉ chơi một mình ở góc. Khi trao đổi với cha mẹ em thì cô giáo biết rằng em ở nhà vẫn nói, hiểu và giao tiếp được với mẹ, chứng tỏ em có khả năng nói nhưng có thể còn nhút nhát, thiếu tự tin trong giao tiếp, cô cần có thái độ ân cần và vỗ về, cùng chơi với em để em dần tự tin và hoà nhập với các bạn.
Đánh giá phải đảm bảo quyền lợi và phát triển khả năng học tập của trẻ: Nói chung, mục đích của đánh giá trẻ sơ sinh và ấu nhi là để xác định, sàng lọc xem chúng có phát triển bình thường hay không, từ đó có những phương pháp hỗ trợ hay can thiệp cần thiết, nhằm đảm bảo sự phát triển của trẻ. Còn ở lứa tuổi mẫu giáo không nên lạm dụng những bài Test đo nghiệm gây tốn kém khi lấy đi các nguồn lực đáng ra được sử dụng cho các chương trình giáo dục trẻ, cần hạn chế các trắc nghiệm phục vụ cho mục đích đơn thuần là đánh giá hiệu quả chương trình giáo dục mà không có tác dụng chỉ dẫn nào cho quá trình chăm sóc và giáo dục đứa trẻ. Cho dù sử dụng phương pháp đánh giá nào đi nữa, kết quả cũng phải được sử dụng để chỉ dẫn và thúc đẩy khả năng học tập và phát triển của trẻ mẫu giáo.
Đảm bảo công bằng trong đánh giá trẻ: Tôn trọng trẻ, quan tâm yếu tố ngôn ngữ và văn hoá trong đánh giá trẻ. Sẽ là không công bằng nếu trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ lại chỉ được đánh giá bằng phương pháp phỏng vấn để đánh giá khả năng tư duy của em.
Nội dung và phương pháp đánh giá phải phù hợp với lứa tuổi: Trẻ mầm non phát triển rất nhanh qua những năm đầu đời và đây đồng thời cũng là giai đoạn phát triển khá phức tạp bởi trẻ phải tiếp cận với việc trưởng thành, trải nghiệm cuộc sống và học tập, tất cả đồng thời diễn ra. Nội dung và phương pháp đánh giá trẻ phải phù hợp với lứa tuổi mầm non. Việc đánh giá trẻ mầm non được coi là phù hợp nếu đo lường được quá trình học tập cũng sự phát triển của trẻ.

1.3. Hình thức đánh giá trẻ ở trường mầm non hiện nay

a. Đánh giá qua các hoạt động hằng ngày của trẻ
Giáo viên cần liên tục đánh giá trẻ trong các hoạt động hằng ngày từ lúc trẻ đến lớp cho đến khi trẻ ra về. Hoạt động hằng ngày ở trường mầm non thường được chia thành ba phần lớn: hoạt động chung, hoạt động vui chơi và hoạt động sinh hoạt.
Trong hoạt động chung, giáo viên tổ chức cho cả nhóm/lớp học những kiến thức, kĩ năng... Những kiến thức này không phải hoàn toàn mới lạ với tất cả các trẻ. Một số trẻ có thể đã được biết thông qua bố, mẹ và những người thân gần gũi khác. Do đó, khi giáo viên tổ chức cho trẻ lĩnh hội tri thức này, một số trẻ nắm được ngay, một số cần được tố chức để lĩnh hội tri thức này trong mối liên hệ với hệ thống tri thức đã có. Chính vì vậy, trong khi tổ chức hoạt động chung cho lớp, giáo viên cần kết hợp đánh giá xem trẻ nào đã nấm được kiến thức mới, mức độ thành thạo đến đâu, trẻ nào cần phải quan tâm, hướng dẫn thêm.
Kết thúc giờ học chung, giáo viên nên đối chiếu kết quả đạt được với mục đích, yêu cầu đề ra để đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được và thay đổi, khắc phục trong lần tổ chức hoạt động chung sau hoặc nêu ra những trẻ cần được hướng dẫn thêm trong giờ chơi. Những đánh giá này thường được ghi vào phần cuối kế hoạch hoạt động hoặc nhật kí hoạt động ngày hôm đó. Các phương pháp thường sử dụng để đánh giá trẻ trong hoạt động chung là quan sát, trò chuyện, phân tích sản phẩm hoạt động.
Trong hoạt động vui chơi, trẻ được tự do lựa chọn trò chơi mà mình thích. Đây là thời gian thuận lợi để giáo viên đánh giá về như cầu, hứng thú và khả năng của trẻ; đồng thời, có thể tổ chức môi trường và các nhóm trẻ cùng chơi để qua đó, giáo viên hay các trẻ khá hơn có thể giúp trẻ yếu hơn tiếp thu những kiến thức, kĩ năng mà trẻ chưa nắm được trong hoạt chung. Đổ đánh giá những trẻ này, giáo viên nên sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như: quan sát, thiết kế các bài tập, trò chuyện. Có thể ghi những đánh giá này vào sổ theo dõi trẻ hay Nhật kí cá nhân.
Trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày như: ăn, ngủ, vệ sinh..., trẻ được rèn nền nếp, thói quen vệ sinh - văn minh. Việc đánh giá trẻ trong hoạt động sinh hoạt hằng ngày cơ bản là xem có sự kiện đặc biệt gì xảy ra không, có trẻ nào không tuân thủ những quy định, nền nếp chung của lớp không? (Trẻ có ăn hết suất không, trẻ có nghịch ngợm trong khi các bạn đang ngủ không...). Khi trẻ nào không tuân theo những quy định làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả lớp, giáo viên cần nhắc nhở ngay. Các phương pháp được sử dụng chủ yếu để đánh giá trẻ trong hoạt động này là quan sát, trò chuyện với trẻ, có thể trao đổi với phụ huynh.
b. Đánh giá theo giai đoạn: cuối chủ đề hay cuối độ tuổi
Hiện nay, chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ được thiết kế theo chủ đề. Mỗi chủ đề được tiến hành trong khoảng 3-8 tuần. Mỗi chủ đề đều nhằm những mục tiêu nhất định và được tổ chức để giúp trẻ lĩnh hội được một hệ thống những kiến thức, kĩ năng mới.
Trong quá trình này, giáo viên có thể sử dụng công cụ là bảng liệt kê hay thang đo để đánh giá trẻ. Giáo viên không nhất thiết phải đánh giá tất cả các trẻ cùng một lúc, cũng như không phải đánh giá tất cả các chỉ số đồng thời. Giáo viên có thể đánh giá trẻ qua những quan sát trong khi cùng hoạt động với trẻ, qua việc đánh giá sản phẩm hoạt động của trẻ trong khi học, khi chơi, hoặc qua bài tập do giáo viên thiết kế.
c. Đánh giá dựa trên chỉ số, tiêu chuẩn
Trong đó đánh giá qua các hoạt động hằng ngày của trẻ là cơ sở để thực hiện đánh giá theo giai đoạn và đánh giá dựa trên chỉ số, tiêu chuẩn.
2. Xu hướng đổi mới về đánh giá trẻ mầm non
“Đánh giá năng lực thực hành” (còn gọi là đánh giá thực, đánh giá xác thực, đánh giá qua thực tiễn) là một thuật ngữ mới xuất hiện trong khoảng hai thập niên trở lại đây trong hệ thống lí luận về kiểm tra đánh giá nhờ những đổi mới căn bản trong khoa học đo lường và kiểm tra đánh giá. Thuật ngữ này được dùng trong mối quan hệ đối lập với thuật ngữ “đánh giá truyền thống” (traditional assessment) để chỉ các loại hình đánh giá kiểm tra trên giấy (bài tự luận, câu trả lời ngắn, trắc nghiệm khách quan kiểu đúng/sai, điền thế...).
Đánh giá thực là loại hình đánh giá trực tiếp khả năng thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn, bao gồm mọi hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá được thực hiện với mục đích kiểm tra các năng lực cần có trong cuộc sống hằng ngày và thực hiện trong bối cảnh thực tế. Có những cụm từ khác cũng đồng nghĩa với cụm từ Authentic Assessment là Pertbrmance-based Strategies hay Authentic Períbrmance Assessment. Bergen (1994) cho rằng một phương pháp đánh giá tốt phải kết nối được việc vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thế giới xung quanh.
Thêm nữa nó phải đảm bảo được những yếu tố sau:
Phải mang tính tích hợp, đánh giá đa dạng nhiều lĩnh vực phát triển của trẻ.
Phải mang tính vận dụng cao, phù hợp với thực tiễn cuộc sống.
Đưa vào sử dụng để đánh giá cá nhân hay nhóm một cách hiệu quả.
Những phương pháp đánh giá truyền thống thường tập trung đánh giá kiến thức và kĩ năng. Đánh giá thành tích thường định dạng được chính xác những thành tích cụ thể trẻ đạt được, trong khi đó đánh giá thực thì hoàn toàn khác. Quá trình giảng dạy và học tập cần thiết phải tạo điều kiện cho trẻ phát triển và học tập những kĩ năng mới dựa trên những kĩ năng đã có của chúng.
Học tập là một quá trình, và cần nên trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau trước khi chúng đạt được một kết quả nhất định. Việc đánh giá qua kết quả thực hiện của trẻ thể hiện được cả quá trình học tập và phát triển của trẻ (Gronlund, 2006).
Về vai trò của giáo viên, muốn đánh giá được quá trình học tập và vận dụng kiến thức của trẻ ta phải cung cấp cho trẻ môi trường, những trải nghiệm học tập thực và ý nghĩa. Trải nghiệm học tập ý nghĩa là thoả mãn nhu cầu học tập và đạt được thành công trong học tập. Khi trẻ được trải nghiệm đồng thời được tạo cơ hội liên hệ những khám phá mới với những kiến thức vốn có để áp dụng vào giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thực.
Theo như Zessoules và Gardner, đánh giá thực tạo ra một bức tranh chân thực và bao quát hon về quá trinh học tập của trẻ. Giáo viên lúc này có vai trò khác, đó là phải tương tác không ngừng với trẻ qua những bài hội thoại, các câu hỏi, đề nghị, quan sát, khuyến khích trẻ (Palmer, 1996). Mục đích của cách tiếp cận này là để giúp trẻ thể hiện được cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Giáo viên không những sử dụng những đánh giá qua kết quả thực hiện để phản hồi lại quá trình học tập thực chất của trẻ mà còn sử dụng những đánh giá này để làm nguồn cứ liệu phục vụ cho mục đích phát triển sâu hơn quá trình học tập của trẻ.
Giáo viên đồng thời phải quan tâm tới gia đình, văn hoá, ngôn ngữ cũng như kinh nghiệm sống của trẻ trong lớp. Trẻ có thể có những hoàn cảnh sống và phát triển khác biệt so với các bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa, mỗi gia đinh của các em lại có những quan niệm hay giá trị về học tập khác nhau. Giáo viên cần tìm hiểu và làm quen với gia đình và nền tảng giáo dục gia đình của từng em để đánh giá việc học chân thực nhất.
Đánh giá hằng ngày trẻ ở trường mầm non là loại hình đánh giá thực. Theo Herman, Aschbacher, Winters, Pierson , Beck, Wiggins thì đánh giá hằng ngày sẽ thu được nhiều hơn bản thân việc đo lường kiến thức, nó cho phép giáo viên đánh giá được cả khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế của trẻ hơn là đo lường những gì trẻ biết. Hơn nữa loại hình đánh giá này được thực hiện qua các hoạt động thực tế trong và ngoài lớp học.
Đánh giá thực bao gồm các hình thức: đánh giá trẻ qua phỏng vấn (interview), họp đồng (contract), bài tập trực tiếp (directed assignment), trò chơi (games), dự án (projects) hay hoạt động theo mẫu (work samples). Những ưu điểm và hạn chế của loại hình đánh giá thực chi tiết trong Bảng 1.

Bảng 1: Ưu điểm và hạn chế của loại hình đánh giá thực
	Ưu điểm
	Hạn chế

	Được thực hiện qua môi trường trải nghiệm.
Được dựa trên việc học tập kiến tạo.
Mô tả được việc trẻ có thể biết gì và có thể làm được gì.
Dễ quan sát được.
Việc đánh giá diễn ra không ngừng, đổng thời với việc học.
Phản ánh được việc học tập ý nghĩa và xác thực nhất.
	Mất nhiều thời gian, công sức.
Rất dễ gây bối rối cho giáo viên.
Khó thiết lập được độ tin cậy.
Phụ huynh của trẻ có thể cảm thấy khó khăn khi tiếp cận.


3. Quy trình và kĩ thuật thiết kế công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ
3.1. Quy trình đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
Mọi hoạt động đánh giá dù bằng phương pháp nào cũng có thể được thiết kế và triển khai theo một quy trình gồm các giai đoạn sau đây:
- Giai đoạn 1: Xây dựng kế hoạch đánh giá, cần trả lời bốn câu hỏi: 1) Vì sao cần đánh giá?; 2) Đánh giá cái gì?; 3) Đánh giá như thế nào?; 4) Mức độ quan trọng của từng nội dung và mục tiêu cụ the?
- Giai đoạn 2: Lựa chọn hoặc tạo ra các công cụ đế đánh giá và thủ tục để cho kết quả theo phương pháp đã chọn.
- Giai đoạn 3: Thử nghiệm công cụ hoặc xem xét lại công cụ đánh giá để đảm bảo tránh được các nguyên nhân làm sai lệch kết quả đánh giá. Ghi nhận mọi vấn đề về công cụ đánh giá, thủ tục cho điếm và chỉnh sửa nếu cần thiết.
- Giai đoạn 4: Thực hiện đánh giá.
- Giai đoạn 5: Xử lí, phân tích kết quả.
- Giai đoạn 6: Viết báo cáo giải thích kết quả và phản hồi kết quả đánh giá.
3.2. Thiết kế các công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
3.2.1. Bảng liệt kê (checklist)
Bảng liệt kê là tập hợp các chỉ số có thể đo lường được (kiến thức, kĩ năng, hành vi) về những mục tiêu của chương trình hay các mốc chính của sự phát triển. Danh mục các chỉ số trong bảng liệt kê được sắp xếp để GV có thể hình dung được tính hệ thống của các chỉ số và mối quan hệ giữa chúng với nhau.
Do các chỉ số trong Bảng liệt kê được trinh bày rõ ràng, phù hợp với chương trình và độ tuổi của trẻ nên nó không chỉ dùng để đánh giá trẻ, mà còn giúp GV định hướng vào những vấn đề chính trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Hơn nữa, Bảng liệt kê được coi là minh chứng trong hồ sơ cá nhân trẻ phục vụ cho công tác báo cáo tới Nhà trường, gia đình trẻ.
Bảng liệt kê liên quan đến quá trình phát triển thường được tổ chức thành những lĩnh vực phát triển: thể chất, nhận thức, tình cảm và quan hệ xã hội, ngôn ngữ và thẩm mĩ.
Bảng 2: Bảng liệt kê đánh giá sự phát triển dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

	THÁNG TUỔI: 6-12 THÁNG

	
	Có/Không

	1. Ngồi một mình.
	

	2. Chuyển đồ vật từ tay này sang tay kia.
	

	3. Uống nước bằng cốc.
	

	4. Nhặt những vật nhỏ bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ.
	

	5. Mở đồ chơi cất trong hộp.
	

	6. "Xem" sách.
	

	7. Cẩm hai đồ chơi.
	

	8. "Nhại" lại âm thanh.
	

	9. Bò từ nơi này sang nơi khác.
	

	10. Tim được chỗ ngồi.
	

	11. Vịn để đứng.
	

	12. Vịn để đi.
	

	13. Thả hoặc để đồ vật vào thùng.
	

	14. Kéo đồ vật.
	

	15. Nói những từ đơn như "ma ma" và "pa pa".
	

	16. Bắt chước hành động của người khác.
	

	17. Cho thức ăn vào miệng bằng tay.
	

	18. Biểu hiện thích hay không thích người nào, đồ vật nào hay địa điểm nào.
	

	19. Chơi đùa với hình ảnh trong gương.
	

	20. Hiểu ý nghĩ từ "Không".
	

	21. Phản ứng lại sự xuất hiện của người lạ.
	

	22. Hét lên khi vui.
	

	23. Biểu hiện sự lo lắng khi rời khỏi vòng tay người thân.
	

	24. Thích và chơi các trò chơi với người khác (ví dụ: đập nhẹ).
	

	25. Sử dụng cử chỉ hay điệu bộ để giao tiếp (Giơ tay ra khi được đón).
	


[VVortham, Sue c (2006)]
Bảng liệt kê được xem là công cụ để đánh giá sự phát triển và cải thiện chăm sóc và giáo dục: Căn cứ vào bảng liệt kê của cá nhân trẻ về những gì đạt được hay chưa đạt được, giáo viên điều chỉnh kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ để giúp trẻ đạt được những mục trong bảng liệt kê, chú ý quan tâm hướng dẫn đến những trẻ chưa đạt được.
* Các bước thiết kế bảng liệt kê:
Bảng liệt kê các mục kiểm tra là cụ thể hoá của mục tiêu được quy định trong chương trình. Khi thiết kế thực hiện theo bốn bước cơ bản sau:
Nhận biết các kiến thức, kỹ năng sẽ được đề cập đến.
Phân tích danh sách những hành vi mong đợi.
Tổ chức theo trình tự Bảng liệt kê các mục kiểm tra.
Lưu giữ bản ghi.
3.2.2. Thang đo (Rating scales)
Nếu Bảng liệt kê được sử dụng để chỉ ra hành vi có hiện hữu hay không hiện hữu thì thang đo yêu cầu giáo viên đưa ra những đánh giá về mức độ thực hiện hành vi. Thang đo bao gồm một tập hợp các tính chất hoặc chất lượng được đánh giá bằng cách sử dụng một thủ tục mang tính hệ thống. Thang đo có nhiều dạng khác nhau, trong đó thang đo dạng số và thang đo tần suất được sử dụng thường xuyên hơn cả.
* Thang đo dạng số:
Thang đo dạng số là một trong những thang đo đơn giản nhất. Giáo viên sẽ đánh dấu hoặc khoanh tròn vào một con số chỉ mức độ biểu hiện của một phẩm chất ở trẻ. Thông thường, mỗi con số chỉ mức độ được mô tả bằng lời và sự mô tả này thống nhất ở tất cả các câu trong thang đo. Đôi khi người sử dụng thang đo chỉ được chỉ dẫn rằng con số lớn nhất là mức độ cao nhất, con số nhỏ nhất là chỉ mức độ thấp nhất, những con số ở giữa là chỉ các giá trị trung bình.
Thang đo dạng số được sử dụng khi những đặc điểm phẩm chất đưa ra có thể được phân loại thành một số lượng nhất định các mức độ (từ 3 - 7 mức độ) và có sự thống nhất về giá trị mà mỗi con số đại diện. Tuy được sử dụng phổ biến nhưng những con số trong thang đo thường không được định nghĩa rõ ràng, nên mỗi người có thể có một cách giải thích riêng và do vậy, có cách sử dụng thang đo khác nhau.
Ví dụ: Kí hiệu
1: Không đạt yêu cầu
2: Dưới trung bình
3: Trung bĩnh
4: Khá
5: Tốt.
Đánh giá trẻ mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1 2 3 4 5
Đánh giá trẻ mức độ hợp tác nhóm.
1 2 3 4 5
* Thang đo dạng tần suất:
Thang đo dạng tần suất mô tả các mức độ biểu hiện của hành vi theo một trục đường thẳng. Giáo viên đánh dấu vào đoạn thẳng đó. Một hệ thống các mức độ được xác định ở những vị trí nhất định trên đoạn thẳng nhưng người đánh giá vẫn có thể đánh dấu các điểm giữa.
Ví dụ: Thang đo đánh giá tần suất xuất hiện hành vi (5 mức độ):
Không bao giờ Hiếm khi Thỉnh thoảng Thường xuyên Luôn luôn
Mức độ trẻ hoàn thành hoạt động được giao.
Không bao giờ Hiếm khi Thỉnh thoảng Thường xuyên Luồn luôn
Mức độ hợp tác hoạt động cùng nhóm.
Không bao giờ Hiếm khi Thỉnh thoảng Thường xuyên Luôn luôn Mỗi khái niệm cần đo lường có định nghĩa nội hàm của nó và được chia ra thành các mức độ khác nhau. Mỗi mức độ nên có mô tả hành vi cần đạt được ở mức độ đó.
Ví dụ: Thang đo khả năng đồng cảm
Định nghĩa: Đồng cảm được hiểu là khả năng nhận ra cảm xúc của người khác và có những phản ứng hành vi ngày càng phù hợp với nhu cầu của người đó.
Bảng 3: Thang đo khả nâng đồng cảm

	Mức độ phát triển
	Nhận biết
	Hình thành
	Định hình
	Phối kết hợp

	Mô tả mức độ
	Chỉ ra được cảm xúc buồn hay vui của người khác.
	Có hành vi thể hiện chia sẻ mặc dù có thể chưa phù hợp với nhu cẩu của đối tượng.
	Gọi tên được chính xác cảm xúc của bản thân và người khác.
	Sử dụng ngôn ngữ hoặc hành động thể hiện sự quan tâm của mình tới cảm xúc của người khác.

	Ví dụ
	Dừng chơi và quan sát một trẻ đang khóc.
	Đưa đồ chơi cho bạn khi thấy bạn buồn.
	"Bạn ấy vui lắm vì bạn ấy được cô khen" -Trẻ nói.
	"Sao bạn lại khóc? Đừng khóc nữa, mẹ bạn đến đón bây giờ đấy!" -Trẻ an ủi bạn.


3.2.3. Bảng tiêu chí đánh giá (Rubrics)
Cũng giống như thang đo, bảng tiêu chí đánh giá là những công cụ định tính có thể được sử dụng để đánh giá sự tiến bộ của trẻ. Có lẽ mục đích của bảng tiêu chí đánh giá là để “chấm điểm” cho sản phẩm, quá trình thực hiện của trẻ để phân biệt tiêu chí đánh giá với các loại công cụ đánh giá khác như bảng liệt kê các mục kiểm tra hoặc thang đo. Bảng tiêu chí đánh giá cũng thường dùng trong điều tra, nghiên cứu khoa học. Wiggins (1996) định nghĩa bảng tiêu chí đánh giá như sau:
Bảng tiêu chí đánh giá là một tập họp các chỉ dẫn nhằm phân biệt được thành tích hoặc kết quả có chất lượng khác nhau... Một bảng tiêu chí đánh giá có những dấu hiệu mô tả để xác định những gì cần tìm kiếm cho mỗi mức thành tích... Tiêu chí đánh giá cũng thường có chỉ số cung cấp những minh hoạ cụ thể hoặc các dấu hiệu thể hiện của đối tượng đế tìm kiếm trong hoạt động.
* Các dạng bảng tiêu chí đánh giá
Có hai loại bảng tiêu chí đánh giá là tổng thể và phân tích. Mỗi loại có đặc điểm có thể phân biệt được với những loại khác.

Phiếu đánh giá theo tiêu chỉ tổng thể: Được dùng để đánh giá năng lực thực hiện hay sản phẩm một cách tổng thể. Từng điểm trên thang điểm tổng thể đều biểu trưng một ấn tượng/điểm nhấn tổng thể, một điểm tổng hợp sẽ được gắn với năng lực thực hiện hay sản phẩm. Chấm điểm tổng thể sẽ nhấn mạnh đến những trẻ làm tốt.

Chấm điểm tổng thể được áp dụng chủ yếu khi cần một phương pháp đánh giá tương đối nhanh nhưng nhất quán.
Phiếu đánh giá theo tiêu chí phân tích: Các thang điểm phân tích được chia thành các phạm trù tách biệt biểu trưng cho các khía cạnh hoặc lĩnh vực năng lực, sản phẩm. Ví dụ: Lĩnh vực năng lực viết có thể bao gồm: nội dung, bố cục, từ vựng, ngữ pháp và kĩ thuật. Hay đánh giá năng lực giải quyết vấn đề bao gồm các tiêu chí: hiểu vấn đề, giải quyết vấn đề, và đưa ra câu trả lời cho vấn đề. Từng khía cạnh sẽ được chấm điểm riêng biệt, sau đó điểm của các khía cạnh sẽ được cộng lại để cho ra điểm tổng.

3.2.4. Tăng cường độ tin cậy trong xây dựng các công cụ đánh giá
Có thể thực hiện các bước sau để nâng cao mức độ tin cậy trong quá trình sử dụng bảng liệt kê các mục kiểm tra, thang đo và tiêu chí đánh giá. Những hướng dẫn sau đây có thể hỗ trợ trong việc triển khai mức độ nhất quán:
Trước khi sử dụng công cụ, giáo viên phải xem xét lại các mục, các chỉ số và thống nhất ý đồ của chỉ số đó định đo lường cái gì.
Công cụ phải được thử nghiệm bởi giáo viên hoặc tổ giáo viên để xác định có hay không các mục, chỉ số không rõ ràng hoặc khó đo lường.
Hướng dẫn chấm điểm, đánh giá phải được đưa ra trước khi tiến hành đánh giá.
Nếu đánh giá được sử dụng để nhận những phản hồi từ trẻ và/hoặc cha mẹ trẻ, có thể bổ sung thông tin nhận xét về kết quả của trẻ.
Kết luận:
Những công cụ đánh giá: Bảng liệt kê và thang đo là những công cụ tiện lợi, có tác dụng thu thập được những thông tin cần thiết của cá nhân trẻ, giúp giáo viên lập kế hoạch cho hoạt động giảng dạy tiếp theo. Trong đó, bảng liệt kê được sử dụng thường xuyên hơn cả cho việc cụ thể hoá thành các chỉ số (chủ yếu các chỉ số hành vi có thể quan sát được) trong mục tiêu học tập của trẻ, còn thang đo tập trung vào chất lượng hành vi của trẻ.
Giáo viên có thể triển khai các công cụ đánh giá cho phù hợp với chương trình giảng dạy và quản lí chúng một cách thuận tiện. Không giống như các đánh giá tiêu chuẩn hoá quy mô lớn, bảng liệt kê các mục kiểm tra và thang đo phổ biến cung cấp cho giáo viên các thông tin phản hồi ngay lập tức về sự tiến bộ của trẻ.
Vì bảng liệt kê các mục kiểm tra và thang đo không được chuẩn hoá nên chúng có thể bị lỗi và có xu hướng theo giáo viên. Thang đo nói riêng có thể tùy thuộc vào xu hướng của người thực hiện đánh giá. Các kí hiệu mô tả của thang đo thường mơ hồ, khác với cách giải thích của kí hiệu mô tả bởi người thực hiện đánh giá dẫn đến phản ứng và diễn giải khác nhau về hành vi của trẻ.
Cả ba công cụ đánh giá trên có thể trở nên không tin cậy do xu hướng của giáo viên và đánh giá chủ quan. Độ tin cậy trong việc tiến hành đánh giá với những công cụ này có thể được cải thiện nếu giáo viên làm việc đế đạt được sự nhất quán trong việc thực hiện và chấm điểm đánh giá.
4. Sử dụng các công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
4.1. Quan sát
4.1.1. Định nghĩa
Quan sát là tri giác có mục đích, có kế hoạch một sự kiện, một hiện tượng, quá trình (hay hành vi cử chỉ của con người) trong những hoàn cảnh tự nhiên khác nhau nhằm thu thập những thông tin, sự kiện cụ thể đặc trung cho quá trình diễn biến của sự kiện, hiện tượng đó.
Quan sát là phương pháp đánh giá trực tiếp nhất, quen thuộc nhất trong các phương pháp đánh giá trẻ ở trường mầm non. Nó đòi hỏi sự tập trung vào hành vi của trẻ trong một bối cảnh cụ thể. Trong khi quan sát giáo viên xem trẻ là một cá thể riêng, khác biệt và duy nhất, chứ không coi trẻ như một đơn vị của một mẫu đo lường như trong đánh giá tiêu chuẩn hoá.
Quan sát là phương pháp quan trọng trong đánh giá học sinh nói chung và đặc biệt ở trẻ mẫu giáo. Quan sát được sử dụng để hiểu trẻ vận dụng kiến thức và kĩ năng như thế nào trong các hoạt động hằng ngày ở trường mầm non. Quan sát được sử dụng trong cả tiết học, trong hoạt động góc hay hoạt động học có chủ đích dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên cần dự kiến những kiến thức và kĩ năng nào trẻ sẽ sử dụng trong hoạt động đó. Khi kiến thức hay kĩ năng nào được phản ánh trong hoạt động của trẻ, giáo viên cần ghi lại những gì quan sát được và lưu trong Nhật kí cá nhân của trẻ. Những thông tin này giúp ích trong việc lập kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo.
Quan sát trẻ giúp hiểu hành vi của trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ và đánh giá quá trình học tập.
4.1.2. Các loại hình quan sát
a. Lấy mẫu sự kiện
Lấy mẫu sự kiện là một mô tả bằng văn bản về hành vi của một trẻ. Nó mô tả một sự kiện cho biết điều gì xảy ra, khi nào và ở đâu. Kết quả việc ghi lại đó có thể được sử dụng để hiểu hành vi của trẻ. Giáo viên có thể sử dụng các bản ghi chép để theo dõi sự phát triển của trẻ để giải thích các hành vi bất thường dù bản thân câu chuyện là khách quan, ý kiến nhận xét có thể được thêm vào như là một lời giải thích. Lấy mẫu sự kiện có những đặc điểm:
Là kết quả của sự quan sát trực tiếp.
Ghi lại một sự kiện nhanh chóng, chính xác và cụ thể.
Bao gồm cả bối cảnh diễn ra hành vi.
Tập trung vào hành vi đó hoặc là điển hình hoặc không bình thường đối với trẻ được quan sát.
Ví dụ về hình thức và nội dung của loại hình lấy mẫu sự kiện được mô tả trong bảng dưới đây:
	Tên của trẻ: Robbie. Mary. Janie Tuổi: 4
Địa điểm ghi: Trường mẩm non Sunnỵslde Người quan sát: Sue
Loại phát triển quan sát được: phát triển kĩ năng xã hội/cảm xúc Ngày: 05/10/2008

	Sự kiện
	Lưu ý hoặc nhận xét về phát triển kĩ năng xã hội/cảm xúc

	Mary và Janie đang chơi ở góc nấu ăn. Robble đi vào giữa và nói rằng muốn ăn nhưng hai bạn nhìn cậu bé và Janie nói: "Bạn không thể chơi ở đây, chúng tớ đang bận lắm". Robbie đứng nhìn các bạn khi họ di chuyển trái cây bằng nhựa trên bàn. Robbie nói: "Tớ có thể đóng vai là bố và tớ cũng biết nấu ăn." Mary nghĩ trong một phút, nhìn Janie, và trả lời: "ừ, đúng, bạn có thể chơi cùng chúng tớ."
	Các cô bé chơi với nhau thường xuyên và có xu hướng khuyến khích người khác vào chơi với chúng; Robbie đã học cách gia nhập một nhóm chơi. Cậu bé đã cẩn thận không làm hai bạn buồn. Họ vui lòng khi cậu bé đề nghị được chơi. Robbie đã thành công trong việc được chấp nhận tham vào các hoạt động của nhóm.


Lấy mẫu sự kiện, thường được sử dụng để phát hiện nguyên nhân hay kết quả. Người quan sát nên xác định khi hành vi có thể xảy ra và đợi cho đến khi diễn ra.
Bảng 5: Ví dụ lấy mẫu sự kiện
	Tên của trẻ:Tamika Tuổi: 4
Địa điểm ghi: Trường mầm non Happy Kid Ngày và thời gian: 2/4; 2:30 - 3:30 Người quan sát: Marcy
Loại phát triển quan sát được: Kĩ năng xã hội/cảm xúc Tamika thường xuyên thực hiện hành vi đánh bạn:

	Thời
gian
	Sự kiện trước đó
	Hành vi
	Sự kiện mang tính kết quả

	2:41
	Tamika và Rosie đang ăn bim bim. Rosie giành bim bim của Tamika.
	Tamika đánh Rosie
	Rosie mách cô giáo.

	3:20
	John đang xem sách trong Thưviện. Tamika hỏi mượn sách John đang xem nhưng John từ chối cho Tamika mượn.
	Tamika chộp lấy quyển sách và đánh John.
	John đánh lại và giật lấy cuốn sách. Tamika lấy một cuốn sách khác và ngồi xuống.


Lấy mẫu sự kiện là một dạng quan sát nguyên nhân và kết quả, người quan sát đang tìm kiếm manh mối giúp giải quyết vấn đề của trẻ. Bell và Low (1977) sử dụng phân tích ABC với các sự cố quan sát để hiểu nguyên nhân của hành vi. A là sự kiện tiền đề, B là các hành vi mục tiêu và c là các sự kiện mang tính kết quả. Sử dụng phân tích ABC với việc lấy mẫu sự kiện cho phép người quan sát tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề với trẻ. Bảng 5 là một ví dụ về lấy mẫu theo sự kiện bằng phép phân tích ABC để giải thích sự việc. Do việc lấy mẫu sự kiện thường được sử dụng cho các hành vi không phù hợp cho nên tính hữu dụng chính của phương pháp này là xác định nguyên nhân của hành vi và giải quyết các vấn đề. Ví dụ, Sheila, 4 tuổi, “thường xuyên quanh quẩn bên cô giáo trên sân” bởi vì cô bé “không có gì để làm”. Giáo viên đặt ra giả thuyết là Sheila chỉ muốn được chú ý cho đến khi cô giáo quan sát trò chơi của Sheila, bằng cách sử dụng quy trình ABC giáo viên nhận ra rằng cô bé tiếp cận cô giáo sau khi bị các bạn cùng chơi từ chối. Hơn nữa, các cô bé khác cũng nhận thấy rằng Sheila “rất hay bô bô” với cô giáo và Sheila thích thực hiện gì phải làm bằng được. Bằng cách thăm dò nguyên nhân khó khăn của Sheila trong hoạt động chơi theo nhóm, cô giáo nhận ra rằng cả Sheila và các bạn cùng chơi khác cần phải thay đổi hành vi của chúng. Cô giáo đã giúp Sheila học cách chấp nhận, như một phần của hoạt động chơi theo nhóm. Đồng thời, các cô bé khác cũng được định hướng lại để tương tác tích cực hơn với Sheila.
b. Lấy mẫu theo thời gian
Mục đích của lấy mẫu theo thời gian là để ghi lại tần số của một hành vi trong một thời gian được chỉ định. Các quan sát viên quyết định trước cái gì là thời gian mà các hành vi được quan sát, cái gì là thời gian nghỉ, và cách ghi lại các hành động. Người quan sát phải quan sát các hành vi này và ghi lại số lần xảy ra trong quá trình được thiết lập, thời gian thống nhất. Các hành vi khác xảy ra trong quá trình bỏ qua quan sát. Sau khi hoàn tất lấy mẫu, dữ liệu được nghiên cứu để xác định khi nào và lí do tại sao diễn ra hành vi đó. Người quan sát có thể sử dụng các thông tin để giúp trẻ nếu muốn thay đổi hành vi.

Lấy mẫu theo thời gian có thể được sử dụng với trẻ nhỏ bởi vì nhiều hành vi của trẻ nhỏ thường ngắn gọn. Bằng cách sử dụng Mau thời gian, người quan sát có thể đạt được thông tin đầy đủ về hành vi. Thời gian quan sát có thể bị ảnh hưởng bởi các hành vi mục tiêu quen thuộc của trẻ với người quan sát, bản chất tình hình, và số trẻ được quan sát (Webb, Campbell, Schwartz & Sechrest, 1966).
Giáo viên hoặc nhân viên khác của trường thường xuyên sử dụng Mau thời gian khi một trẻ hành xử không thích hợp ở trường. Ví dụ: Cho một trẻ cư xử rất hung hăng với các bạn khác và không hợp tác với kế hoạch sinh hoạt của lớp vào những thời điểm nhất định. Trẻ được sử dụng trong một khoảng thời gian trong các giờ trong lịch trình học hằng ngày khi các hành vi không mong muốn xảy ra. Sau khi các mẫu thời gian được nghiên cứu, giáo viên có thể xác định làm gì để thay đổi hành vi. Bảng 6 là một ví dụ về mẫu thời gian như là một phương pháp quan sát.

Bảng 6: Ghi quan sát hành vi bắt nạt bạn

Bảng 7: Ví dụ về việc lấy mẫu theo thời gian
	Tên của trẻ: Joanie Tuổi: 5
Địa điểm ghi: Trường mầm non Rosevvood Ngày và thời gian: 17/5; 10:45 - 11:0Q Người quan sát: Susanns
Loại phát triển quan sát được: Joanie gặp khó khăn trong việc hoàn thành hoạt động của cô giáo

	Sự kiện
	Thời , gian
	Lưu ý hoặc nhận xét

	Góc nghệ thuật - để lại phẩn tô màu chưa xong trên bàn.
	10:45
	Một số hành vi của Joanie dường như là do không theo kịp quy trình sử dụng vật liệu.

	Góc Thư viện - nhìn vào sách, trả lại giá.
	10:50
	

	Góc nghệ thuật - bối rối với các miếng ghép, đặt miếng ghép ở giữa - trên bàn. Kéo khối Lego, bắt đầu chơi. Khi giáo viên ra tín hiệu kéo đồ chơi xuống, Joanie để khối Lego lên bàn và tham gia với các bạn khác.
	10:55
11:00
	Hành vi ghép hình có thể là do bối rối.
Joanie có thể cẩn được nghe mấy câu khuyến khích để hoàn thành hoạt động được giao và kéo đồ chơi theo hiệu lệnh. Khuyến khích Joanie bằng mấy thứ đồ chơi quả là không dễ.


4.1.3. Các công cụ
a. Bản liệt kê
Một bản liệt kê các hành vi tuần tự sắp xếp theo một hệ thống. Người quan sát có thể sử dụng bản liệt kê các mục để xác định xem liệu trẻ có thể hiện hành vi hoặc lã năng đó hay không. Danh sách này thuận tiện khi quan sát được rất nhiều hành vi, được thiết kế nhanh và dễ dàng.
b. Thang đo 
Là phương tiện để xác định mức độ mà trẻ thể hiện hay chất lượng của hoạt động. Mỗi đặc điểm cần đánh giá với nhiều mức độ, gồm khoảng liên tục cho phép người quan sát quyết định xem liệu đứa trẻ có phù hợp với mức độ đó hay không.
c. Máy ghi âm, ghi hình và mảy ảnh kĩ thuật số
Trong quá trình quan sát, giáo viên có thể sử dụng cả máy ghi âm, ghi hình và máy ảnh kĩ thuật số để ghi lại những hoạt động của trẻ mà việc ghi chép không thể hiện được. Video hay hình ảnh là minh chứng cần thiết cho việc thảo luận của giáo viên về hành vi của trẻ.

4.1.4. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp quan sát
Ưu điểm của quan sát là giáo viên có thể tập trung vào hành vi và những thông tin cần thiết. Quan sát giúp giáo viên hiểu hành vi, sự phát triển và quá trình học tập của trẻ ở trường mầm non.
Mặc dù việc quan sát cho phép tập trung vào những hành vi cụ thể, nhưng nó cũng có những hạn chế. Quan sát viên có thể bỏ sót các chi tiết tạo nên sự khác biệt lớn trong chất lượng của những dữ liệu được thu thập. Nhiều tình tiết và hành vi có thể xuất hiện trong cuộc trò chuyện, nhưng đáng tiếc là giáo viên có thể tập trung vào những hành vi không đúng, hoặc ít chú tâm trong quá trình diễn ra cuộc nói chuyện, dẫn đến những khác biệt trong thông tin đã có (Webb et al., 1966).
Xu hướng chủ quan của giáo viên cũng là một hạn chế. Nếu giáo viên có những quan điểm trước về cách mà trẻ hành xử và thực hiện thì những ý kiến này có thể ảnh hưởng đến việc giải thích những thông tin đã có từ việc quan sát trẻ đó của giáo viên.
Những thông tin thu thập có thể sai khi tình tiết quan sát được đưa ra khỏi ngữ cảnh. Mặc dù một hành vi được quan sát thường là vắn tắt, nhưng phải được đặt trong ngữ cảnh, hành vi đó mới có thể được hiểu đúng. Sự hiện diện của quan sát viên cũng ảnh hưởng đến hành vi của trẻ, bởi trẻ biết rằng chúng đang bị theo dõi, hành vi của chúng không thể như bình thường được. Do đó, giá trị của hành vi quan sát có thể không đáng tin cậy.
4.2. Phương pháp sử dụng bài tập dành cho trẻ
4.2.1. Mục đích của phương pháp sử dụng bài tập dành cho trẻ
Mặc dù tất cả các hình thức đánh giá, kể cả chính thức lẫn không chính thức đều nhằm mục đích đo lường, đánh giá hành vi, quá trình học tập và sự phát trien của trẻ, nhưng vẫn có những trường hợp việc đánh giá do giáo viên tự thiết kế tỏ ra phù hợp hơn với riêng từng lớp. Mục đích của đánh giá này bao gồm cung cấp dữ liệu khách quan về quá trình học tập và kết quả của trẻ và các thông tin cho việc đưa ra các kế hoạch giảng dạy. Kết quả một bài làm trên giấy có thể là bằng chứng rõ ràng cho quyết định về kế hoạch giảng dạy này. Kết quả bài làm của trẻ là minh chứng giải thích cho phụ huynh và đồng nghiệp.
Giáo viên sử dụng bài tập trong hoạt động củng cố, ôn tập. Giáo viên nên nhận thức được rằng trong quá trình dạy trẻ thì mỗi em cần được hướng dẫn với những mức độ khác nhau hoặc cần giải thích kĩ càng hơn về một khái niệm nào đó. Bài làm của trẻ giúp giáo viên có thêm thông tin để cân nhắc liệu có nên đưa thêm các ví dụ, các hoạt động ôn tập, thậm chí bỏ qua các hoạt động đã chuẩn bị từ trước, hay tổng kết nội dung đang giảng dạy và chuyển sang một nội dung mới. Hơn nữa, dựa vào thông tin từ các bài kiểm tra, giáo viên có thể xác định được điểm mạnh và điểm yếu của trẻ trong từng nội dung học tập.
4.2.2. Các dạng bài tập dành cho trẻ
Giáo viên thiết kế bài tập dành cho trẻ mầm non cần phải phù hợp với cách học của trẻ thông qua các hoạt động tương tác tích cực với các phương tiện trực quan (trẻ chưa biết đọc thì sẽ không thể làm bài kiểm tra trên giấy một cách hiệu quả). Giáo viên xây dựng các hoạt động giúp trẻ sử dụng các phương tiện, giải thích khái niệm bằng lời hoặc minh hoạ bằng đối tượng nếu một khái niệm nào đó khó biểu đạt trực tiếp bằng ngôn ngữ.
Giáo viên có thể sử dụng tranh ảnh để đánh giá các hoạt động dành cho trẻ chưa biết đọc. Để đánh giá khả năng nhận biết hình dạng, giáo viên có thể sử dụng tranh mô tả các hình dạng cơ bản. Nếu mục tiêu của bài học là giúp trẻ nhận biết hình dạng thì giáo viên có thể nêu tên một hình dạng và yêu cầu trẻ tìm, ví dụ: “Em hãy tìm cho cô hình tam giác”. Nếu mục tiêu của bài học là giúp trẻ gọi tên được hình dạng thì giáo viên có thể chỉ vào hình đó và yêu cầu trẻ gọi tên.
a. Thiết kế bài tập dành cho trẻ
Các bài tập phải được thiết kế sát với nội dung và mục tiêu của chương trinh giảng dạy, với chủ đề, chủ đề nhánh mà giáo viên đang giảng dạy. Dù các bài tập do giáo viên tự thiết kế hay lấy từ nguồn có sẵn thì mục tiêu chung vẫn là để đo lường khả năng học tập của trẻ.
Để thiết kế được bài tập nhằm đo lường khả năng học tập của trẻ, giáo viên cần tuân theo các bước:
Xác định mục tiêu bài tập
Phân bậc các mức độ thành thạo của trẻ
Thiết kế dạng bài tập
Hoạt động củng cố
* Xác định mục tiêu
Bản mục tiêu cần có các thành phần sau:
A = audience: đối tượng
B = behavior: hành vi

C = condition: tình huống
D = degree or level of mastery: mức độ thành thạo
Ví dụ, một mục tiêu thường thấy đối với trẻ mầm non là trẻ có thể phân loại các đối tượng thành hai nhóm dựa trên một tiêu chí cụ thể. Bản mục tiêu bài tập có thể được viết như sau:
Cho một nắm hạt, yêu cầu trẻ phải phân loại được các hạt này ra thành hai loại: các hạt vỏ tròn và các hạt có vỏ sần.
Bản phân tích mục tiêu sẽ xác định các thành phần của một bản mục tiêu giảng dạy như sau:
+ Cho một nắm hạt: tình huống (C).
+ Trẻ: đối tượng (A).
+ Phân loại đươc các hạt này thành hai loại: mức độ thành thạo (D).
+ Sắp xếp các hạt vỏ tròn và các hạt vỏ sần: hành vi (B).
Một hoạt động với mục tiêu phát triển thể chất là hoạt động bắt bóng bằng hai tay. Bản mục tiêu giảng dạy có thể được viết như sau:
Tiến hành hoạt động ném và bắt bóng, trẻ sẽ dùng hai tay bắt được bóng ít nhất 4/6 lần ném.
Một bản phân tích mục tiêu sẽ xác định các thành phần của bản mục tiêu Ị giảng dạy trên như sau:
+ Hoạt động ném và bắt bóng: tình huống (C).
+ Trẻ: đối tượng (A).
+ Bắt bóng bằng hai tay: hành vi (B).
+ Bắt được ít nhất 4/6 lần ném: mức độ thành thạo (D).
Trước khi đo lường kết quả hoặc mục tiêu học tập, giáo viên cần trình bày nội dung và hành vi để đạt được được mục tiêu này một cách rõ ràng. Nội dung ở đây là các kiến thức hoặc các kĩ năng trẻ cần đạt được, còn hành vi là hoạt động trẻ phải tiến hành để đạt được các kiến thức hoặc kĩ năng đó.
* Phần bậc các mức độ thành thạo của trẻ
Trong các lĩnh vực phát triển của trẻ, bài tập do giáo viên thiết kế thường được coi là phương pháp đánh giá lĩnh vực nhận thức của trẻ hơn là các lĩnh vực I khác. Quan sát hay phân tích sản phẩm là các phương pháp được sử dụng nhiều trong đánh giá các lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội, phát triển ngôn ngữ, phát triển thể chất hay thẩm mĩ.
- Đánh giá mức độ biết (Knowledge): Được định nghĩa là sự nhớ, thuộc lòng, nhận biết được và có thể tái hiện được các dữ liệu, các sự việc đã biết hoặc đã học trước đây. Điều đó có nghĩa là một người có thể nhắc lại một loạt dữ liệu, từ các sự kiện đơn giản đến các lí thuyết phức tạp, tái hiện trong trí nhớ những thông tin cần thiết. Đây là mức độ hành vi thấp nhất đạt được trong lĩnh vực nhận thức.
Bảng 8: Động từ, mẫu câu hỏi, hoạt động và sản phẩm cho mức độ biết

	Các động từ
	Mẫu câu hỏi
	Hoạt động và sản phẩm

	Kể, liệt kê, mô tả, liên hệ, xác định, viết, tìm, khẳng định, nêu tên.
	Điều gì xảy ra sau khi...?
Bao nhiêu...?
Ai là người...?
Bạn có thể đặt tên...?
Mô tả những gì xảy ra...?
Nói với ai...?
Bạn có thể nói tại sao không...? -Tìm nghĩa của..?
Cái gì...?
Câu nào đúng hay sai...?
	Liệt kê các sự kiện chính.
Lập biểu thời gian các sự kiện.
Lập biểu đổ các sự kiện.
Lập danh sách bất kì thông tin nào bạn nhớ được.
Liệt kê tất cả... trong câu chuyện.
Lập biểu đổ thể hiện.
Lập các chữ cái đầu.
-Trích dẫn một bài thơ.


- Đánh giá mức độ hiểu (Comprehention): Được định nghĩa là khả năng nắm bắt được ý nghĩa của tài liệu. Điều này có thể thể hiện bằng việc chuyển tài liệu từ dạng này sang dạng khác (từ các ngôn từ sang số liệu...), bằng cách giải thích tài liệu (giải nghĩa hoặc tóm tắt), mô tả theo ngôn từ của mình và bằng cách ước lượng xu hướng tương lai (dự báo các hệ quả hoặc ảnh hưởng). Hành vi ở mức độ này cao hơn so với mức độ biết và cũng bao gồm cả mức độ biết.
Bảng 9: Động từ, mẫu câu hỏi, hoạt động và sản phẩm cho mức độ hiểu
	Các động từ
	Mẫu câu hỏi
	Hoạt động và sản phẩm

	Giải thích, diễn giải, phác thảo, thảo luận, phân biệt, dự đoán, khẳng định lại, dịch thuật, so sánh, mô tả.
	Bạn có thể viết bằng chính ngôn từ của bạn...?
Bạn có thể viết một đề cương ngắn...?
Bạn nghĩ điều gì có thể xảy ra tiếp theo...?
	Cắt hoặc vẽ tranh để thể hiện một sự kiện nào đó.
Làm sáng tỏ những gì bạn cho là ý chính.
Làm một mẫu hoạt hình thể hiện chuỗi các sự kiện.

	
	Bạn nghĩ ai...?
Ý tưởng chính là gì...?
Nhân vật chính là ai...?
Bạn có thể phân biệt giữa..?
Sự khác biệt giữa...?
Bạn có thể đưa ra một ví dụ làm rõ ý của bạn được không?
Bạn có thể đưa ra định nghĩa về...?
	Viết và biểu diễn một vở kịch dựa trên câu chuyện.
Kể lại câu chuyện bằng chính ngôn từ của bạn.
Vẽ một bức tranh thể hiện một khía cạnh nào đó mà bạn ưa thích.
Viết một báo cáo tóm tắt về một sự kiện.
Chuẩn bị một lược đổ thể hiện chuỗi các sự kiện.
Làm một quyển sách màu.


- Đánh giá mức độ áp dụng (Application): Được định nghĩa là khả năng sử dụng các tài liệu đã học vào một hoàn cảnh cụ thể mới. Điều đó có thể bao gồm việc áp dụng các quy tắc, phương pháp, khái niệm, nguyên lí, định luật và lí thuyết. Hành vi ở mức độ này cao hơn so với mức độ biết, hiểu và cũng bao gồm các mức độ đó.
Bảng 10: Động từ, mẫu câu hỏi, hoạt động và sản phẩm cho mức độ áp dụng

	Các động từ
	Mẫu câu hỏi
	Hoạt động và sản phẩm

	Giải quyết, thể hiện, sử dụng, làm rõ, xây dựng, hoàn thiện, xem xét, làm sáng tỏ.
	Bạn có biết một trường hợp khác mà ở đó...?
Điều này có thể đã xảy ra tại...?
Bạn có thể nhóm theo đặc điểm, chẳng hạn như...?
Bạn sẽ thay đổi những nhân tố nào nếu...?
Bạn có thể áp dụng phương pháp vào kinh nghiệm bản thân được không...?
Bạn sẽ hỏi những câu hỏi nào về...?
Từ thông tin được cung cấp, bạn có thể xây dựng một tập hợp thông tin giảng dạy về...? - Thông tin này liệu có ích không nếu bạn có...?
	Xây dựng một mô hình để minh hoạ sự vận hành của nó.
Xây dựng một kịch bản minh hoạ một sự kiện quan trọng.
Lập một thư mục về các lĩnh vực học tập.
Lập một biểu đồ trên giấy để thể hiện các thông tin quan trọng về một sự kiện.
Tập hợp các bức tranh để minh hoạ một ý cụ thể nào đó.
Thiết kế một trò chơi đố chữ lấy ý tưởng từ lĩnh vực học tập.
Xây dựng một mô hình bằng đất sét thể hiện một đồ vật.
Thiết kế một chiến lược marketing về sản phẩm của bạn, sử dụng một chiến lược đã biết làm mô hình.
Mặc trang phục cho búp bê bằng trang phục quốc gia.
Vê một bức hoạ sử dụng cùng chất liệu.
Viết một cuốn sách về... cho người khác.

	
	
	


Ví dụ: Mục tiêu sắp xếp các vật bằng một hay nhiều dấu hiệu có thể mô tả trong bảng sau.
Bảng 11: Ví dụ câu hỏi, bài tập đánh giá mức độ nhận thức 

	Mục tiêu
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	Trẻ mô tả được một hay nhiều đặc điểm nào đó của vật.
	X
	X
	

	Trẻ tạo nhóm các vật khác nhau bằng một hay nhiều dấu hiệu chung.
	X
	X
	X

	Từ nhóm các vật, trẻ lấy ra một vật không cùng loại với các vật còn lại.
	X
	X
	X

	Trẻ phân chia một nhóm các vật thành hai hay nhiều nhóm, gọi tên được các nhóm.
	X
	X
	X


* Soạn bài tập
Tìm kiếm những hình ảnh, tranh vẽ cần thiết cho bài tập. Tranh vẽ quá xấu hoặc nội dung không phản ánh chính xác yêu cầu đề bài thi sẽ làm khó học sinh trong quá trình hiểu đề bài, dẫn đến kết quả kiểm tra không tốt. Nếu giáo viên không vẽ được thì nên nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, hoặc lấy tranh từ nguồn khác.
* Thiết kế các hoạt động bổ trợ
4.2.3. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp sử dụng bài tập dành cho trẻ
* Ưu điểm: Các bài tập do giáo viên tự thiết kế có một số ưu điểm vượt trội so với các phương pháp đánh giá khác. Ưu điểm này liên quan đến tính linh hoạt của hình thức kiểm tra đối với từng lớp học. Giáo viên có thể quan tâm về một mục tiêu khác nằm ngoài chương trình được quy định. Bài kiểm tra do giáo viên thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng lớp học, có thể tiến hành bất cứ lúc nào cần thiết.
Các bài kiểm tra do giáo viên tự thiết kế có thể được cải thiện liên tục vì trong quá trình kiểm tra, trẻ sẽ có phản hồi và dựa vào đó giáo viên tiến hành sửa đổi, bổ sung cách thức ra đề và dạng câu hỏi cho phù hợp.
* Hạn chế: Giáo viên thiếu kĩ năng xây dựng bài tập dành cho trẻ. Khi thiết kế bài kiểm tra, giáo viên không xác định được mức độ kiến thức cần đưa vào quá trình đánh giá. Giáo viên mầm non là những người hay gặp vấn đề này hơn các giáo viên ở các cấp học khác.
Hạn chế của các phương pháp đánh giá do giáo viên sử dụng bài tập còn bao gồm các vấn đề xoay quanh việc sử dụng quan điểm học để thành thạo (mastery learnỉng) trong giáo dục mầm non. Vì quan điểm này đòi hỏi giáo viên phân tích mục tiêu học tập và xác định mức độ thành thạo (mastery) cần đạt được nên dường như nó mâu thuẫn với quan điểm của một số nhà Giáo dục mầm non là nên tổ chức các hoạt động phù hợp với trình độ phát triển của từng cá nhân trẻ, thay vì bắt trẻ phải thực hiện theo một phong cách học đã được định hình sẵn nhằm đạt được sự thành thạo kiến thức theo yêu cầu.
Có ý kiến chỉ trích mục tiêu của việc xây dựng bài tập dành cho trẻ là quá chú trọng vào kiến thức, kĩ năng hơn là đưa ra mục tiêu phát triển năng lực thực hành. Việc đưa ra tiêu chuẩn hay mức độ thành thạo kiến thức, kĩ năng có vẻ bị hạn chế khi ta so sánh với quan điểm nhấn mạnh vào quá trình học tập lấy trẻ làm trung tâm xuất phát từ sở thích, nhu cầu và năng lực trước đó của trẻ.
4.3. Phương pháp phân tích sản phẩm của trẻ
4.3.1. Phương pháp phân tích sản phẩm
Phương pháp phân tích sản phẩm là dựa trên cơ sở các sản phẩm hoạt động vật chất hoặc tinh thần của trẻ (tranh vẽ, tranh xé dán, tô màu, công trình xây dựng, sản phẩm lắp ghép, câu chuyện kể...) giáo viên phân tích về mức độ hình thành kiến thức, kĩ năng, năng khiếu hay triệu chứng bệnh tật hay lệch lạc trong lĩnh vực nào đó của trẻ.
4.3.2. Các bước tiến hành
Xác định mục đích đánh giá: Thông qua sản phẩm hoạt động để đánh giá mức độ hình thành các kĩ năng của trẻ như vẽ, tô màu, xây dựng, sử dụng ngôn ngữ nói. Trong sản phẩm của trẻ còn thể hiện vốn kiến thức và kinh nghiệm của trẻ. Để đánh giá chính xác, giáo viên cần phải đánh giá cả quá trình trẻ làm ra sản phẩm. Như vậy, đánh giá thông qua sản phẩm luôn luôn kết hợp với đánh giá thông qua quan sát hoạt động tạo ra sản phẩm đó.
Lựa chọn cách đánh giá thích họp: Thông thường giáo viên kết hợp cả ba cách đánh giá: trẻ tự đánh giá, trẻ đánh giá sản phẩm của nhau, cô đánh giá. Nên cho trẻ tự đánh giá trước, sau đó cho trẻ khác đánh giá sản phẩm của bạn, cuối cùng là đánh giá của giáo viên, bởi vì, nếu giáo viên đánh giá trước, trẻ sẽ nhắc lại những đánh giá của cô hoặc đánh giá của cô sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của trẻ về sản phẩm của mình hoặc của bạn.
Ghi lại kết quả phân tích.
Kết quả phân tích sản phẩm nên ghi ngay sau khi tiến hành phân tích với trẻ, để có những nhận xét chính xác tránh sự nhầm lẫn và quên.
Thu thập các sản phẩm theo thời gian.
4.3.3. Một số lưu ý trong phương pháp đánh giá sản phẩm
Trẻ mầm non nhiều khi không đủ kĩ năng để thể hiện ý muốn hoặc hiểu biết của mình qua sản phẩm. Cũng có một kết quả như nhau, nhưng cách thức cũng như tốc độ để có sản phẩm đó ở các trẻ thì khác nhau. Do đó, để đánh giá chính xác sự hình thành kĩ năng của trẻ, giáo viên cần phải kết hợp giữa đánh giá sản phẩm và đánh giá quá trình trẻ tạo ra sản phẩm: cách thức tạo ra sản phẩm, thời gian cần thiết để hoàn thành, cách sử dụng nguyên liệu, cách đặt tên cho sản phẩm, mục đích sử dụng sản phẩm để làm gì, cho ai. Trên cơ sở đó, giáo viên không chỉ đánh giá sự hoàn thiện kĩ năng mà còn có thể đánh giá cả những khả năng và phẩm chất khác của trẻ.
Để đánh giá sản phẩm của trẻ, giáo viên cần phải căn cứ vào đặc điểm phát triển theo lứa tuổi. Tốc độ phát triển ở trẻ càng nhỏ thì càng nhanh do đó nếu trẻ chưa đạt yêu cầu phát triển khi đánh giá ở thời điểm này, có thể trẻ sẽ đạt được ngay ở thời điểm sau đó. Khi đánh giá sản phẩm của trẻ, giáo viên nên kết hợp hỏi trẻ về sản phẩm trẻ làm ra: tên sản phẩm (Con vẽ cái gì?), ý đồ tạo ra các chỉ tiết của sản phẩm (Tại sao con lại tô màu vàng?..)
Để giúp trẻ có khả năng tự đánh giá bản thân ta có thể cho trẻ tự đánh giá sản phẩm của mình. Theo cách này, trẻ học được cách nhìn nhận bản thân mình từ những việc cụ thể nhất. Trẻ tập trình bày nhận xét của mình, so sánh với các bạn xung quanh. Giáo viên đặt câu hỏi giúp trẻ đánh giá sản phẩm của mình như:
- Con vẽ/xé dán/xây dựng... cái gì?
- Con gọi tên bức tranh/công trình là gì?
- Trong bức tranh/công trình này con thích cái gì nhất? Vì sao?
- Tại sao con lại sử dụng màu/khối này?
- Chỗ nào con thấy cần sửa lại?
- Nếu sửa lại con sẽ sửa như thế nào?
Trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo thường có xu hướng cao về mình. Do đó, giáo viên cần tế nhị giúp cho trẻ nhận ra được những điểm tốt, chưa tốt của mình (Bức tranh của con cô rất thích, con tô màu rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu con vẽ cải cây nhỏ hơn chút nữa...). Không nên có nhận xét gây cho trẻ xấu ho, chán nản (Quả xoài không có màu như thế, sao con tô hết cả ra ngoài như vậy?). Cá biệt cũng có những trẻ nhận xét thấp hơn về khả năng của mình. Đối với những trẻ này, giáo viên cần động viên trẻ để trẻ vươn lên và tự tin vào khả năng của mình (Bức tranh của con vẽ rất đẹp, màu tươi sáng. Cô nghĩ rằng tranh của con các hạn cũng sẽ thích đấy í).
Khi trẻ đánh giá sản phẩm của bạn, giáo viên có thể đặt những câu hỏi gợi ý:
Con thích bức tranh ở chỗ nào?
Bạn tô màu/xếp như thế nào?
Chỗ nào con thấy chưa đẹp?
Muốn bức tranh đẹp hơn con sẽ làm như thế nào?
Đánh giá từ phía giáo viên thực hiện sau khi đánh giá của trẻ. Giáo viên cần hiểu rõ đặc điểm tranh vẽ và cách sử dụng màu cũng như đặc điểm phát triển của trò chơi phân vai (sử dụng đồ vật thay thế, khả năng nhập vai...), sự phát triển vận động tinh, sự phối họp tay và mắt, sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Có như vậy giáo viên mới có những nhìn nhận chính xác về trẻ.
4.4. Đánh giá qua hồ sơ cá nhân trẻ
Hồ sơ cá nhân
Hồ sơ cá nhân là một dạng tư liệu, đồng thời là một căn cứ quan trọng để đánh giá sự phát triển của trẻ trong suốt năm học.
Hồ sơ cá nhân thể hiện bức tranh về sự tiến triển của trẻ diễn ra như thế nào. Hồ sơ bao gồm tập hợp các minh chứng những việc trẻ đã biết, đã làm ở trường mầm non và các minh chứng của giáo viên về các phương pháp đánh giá đã thực hiện. Mục đích của việc này là giáo viên đánh giá sự tiến bộ của trẻ qua những minh chứng, sản phẩm của trẻ.
Đánh giá theo quá trình phản ánh sự thay đổi của trẻ hướng tới mục tiêu phát triển. Kết quả là sản phẩm của quá trình khi trẻ đã thành công, thành thạo. Vì thế, cần có sự cân bằng giữa quá trình và kết quả. Nội dung của Hồ sơ cá nhân nên bao gồm các bài tập đo lường, các sản phẩm và cả kết quả các mẫu quan sát.
Những sản phẩm tốt của trẻ có thể được trưng bày như là triển lãm trong các sự kiện của trường, trong ngày Hội, triển lãm là cách phổ biến nhất để chia sẻ với phụ huynh về thành công của trẻ.
Mục đích của hồ sơ cá nhân:
Nội dung của hồ sơ cá nhân như thế nào tuỳ thuộc vào mục đích của nó. Hồ sơ cá nhân có thể được dùng để đánh giá, tự đánh giá, cũng như dùng cho các báo cáo.
Sử dụng hồ sơ cá nhân để đánh giá. Hồ sơ cá nhân ở đây là bức tranh thực về hoạt động của trẻ trong một giai đoạn. Hồ sơ cá nhân bao gồm nhiều ví dụ về công việc của trẻ, thể hiện kiến thức, kĩ năng, được thể hiện trong một ngữ cảnh có ý nghĩa.
Sử dụng hồ sơ cá nhân để tự đánh giá, giúp trẻ có khả năng quan sát sự phát triển và tiến bộ bằng việc so sánh các mẫu công việc hay tranh vẽ theo chiều dọc (Hebert và Schultz, 1996). Những bức tranh vẽ cùng một đối tượng có thể làm đối chiếu so sánh rõ nét sự tiến bộ của trẻ qua mỗi giai đoạn.
Sử dụng hồ sơ cá nhân đế phục vụ công tác báo cáo. Ở đây, hồ sơ cá nhân trẻ có thể được sử dụng cho mục đích diễn giải, báo cáo tới Nhà trường, phụ huynh và xã hội.
* Tổ chức hồ sơ cá nhân:
Hồ sơ cá nhân gồm tập hợp có hệ thống các minh chứng. Các minh chứng chia theo các lĩnh vực phát triển của trẻ có thể bao gồm:
Hoạt động nghệ thuật (và cả kĩ năng vận động tinh)
+ Tranh vẽ các nhân vật, phối cảnh, có thể kèm theo tên bức tranh, lời tựa hay những chú thích.
+ Sản phẩm nặn, xé dán của trẻ.
+ Hình ảnh về những sản phẩm của trẻ như ngôi nhà, vườn cây... do trẻ xây dựng.
+ Hình ảnh, video của trẻ trong hoạt động âm nhạc.
Vận động (phát triển kĩ năng vận động thô)
+ Mầu quan sát hoặc video ghi hình các vận động của trẻ trong lớp học hoặc ở sân chơi, phản ánh các kĩ năng vận động của trẻ.
+ Mau quan sát hoặc video ghi hình trong hoạt động vận động với âm nhạc, hoạt động thể dục sáng, hoạt động ngoài trời
Hoạt động nhận thức
+ Chụp ảnh trẻ khi đo lường hoặc tính toán, chẳng hạn hoạt động trong góc xây dựng hay nấu ăn.
+ Các sản phẩm cho thấy sự hiểu biết của trẻ về số, chẳng hạn một sản phẩm là số 4 được tạo hình từ các hạt đậu đính trên tờ giấy.
+ Bài tập tư duy, Bảng kiểm hành vi biểu hiện nhận thức của trẻ về khoa học và toán.
Ngôn ngữ và văn học
+ Băng ghi âm hoặc video về hoạt động đọc của trẻ: đọc thơ, kể chuyện.
+ Các Mau quan sát hằng ngày về ngôn ngữ nói của trẻ.
+ Tiêu đề các truyện, thơ, hay bài hát trẻ được học.
+ Băng ghi âm, video các buổi vấn đáp, trò chuyện cho thấy quá trình tiến bộ trong kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ.
Sự phát triển về mặt cá nhân và xã hội
+ Mau quan sát các hoạt động, giao tiếp giữa trẻ và bạn cùng lứa, những minh chứng này có thể cho thấy khả năng lựa chọn, giải quyết vấn đề và hợp tác với người khác.
+ Hình ảnh, video về trẻ trong hoạt động trải nghiệm ở ngoài trường, trong các sự kiện. Những minh chứng này phản ánh sự nhận thức xã hội ở trẻ.
+ Tổ chức các minh chứng có thể tập trung vào từng lĩnh vực nội dung, và có những cách lựa chọn tổ chức các nội dung đó như thế nào. Farr (1993) đã đề xuất những mẫu tổ chức hồ sơ cá nhân như sau:
Tổ chức theo chủ đề. Hồ sơ xếp vào từng mục riêng: Gia đình, Trường mầm non, Nghề nghiệp...
Tổ chức theo thế loại. Trẻ có thể xếp các học liệu sau theo từng mục riêng: các câu chuyện, thư từ, bài báo, bài hát, và các loại bài đọc, bài viết khác.
Tổ chức theo độ khó. Ta sẽ có những phần gồm các hoạt động dễ, khó và cực khó.
Tổ chức theo thời gian. Trẻ sự dụng tuần hoặc các khoảng thời gian khác để tổ chức mô hình của mình.
.
..
.
Tổ chức phối hợp. Đầu tiên, trẻ sắp xếp học liệu theo chủ đề, sau đó chia theo thế loại, mức độ ưa thích hoặc độ khó.
- Thiết lập hồ sơ cá nhân
+ Xác định mục đích của hồ sơ cá nhân để lựa chọn các nội dung và cách thức thu thập sản phẩm của trẻ, tổ chức và đánh giá.
+ Sau khi xác lập được cách phân loại minh chứng, giáo viên, cần thiết lập hồ sơ cá nhân trẻ:
Trang tiêu đề: Tên trẻ, lớp, độ tuổi và mục đích của hồ sơ cá nhân.
Dùng các nhãn chia nội dung các mục.
Ghi chú ngày tháng cho tất cả các minh chứng.
Đánh giá, nhận xét của giáo viên.
Lưu trữ ở: Các túi hồ sơ rộng; Hồ sơ kẹp (hồ sơ X-ray); Bì thư loại lớn; Hộp dùng trong văn phòng; Cặp tài liệu; Hộp giấy để vừa các hồ sơ; CD-ROM.
Trong suốt quá trình thiết lập hồ sơ cá nhân, giáo viên sẽ phải cân nhấc học liệu nào sẽ được giữ lại, sản phẩm nào tốt hơn sẽ được thay thế. Nếu đánh giá cuối năm yêu cầu đánh giá theo chiều dọc, các sản phẩm tiêu biểu được hoàn thành trong suốt năm học sẽ được giữ lại để làm minh chứng tiến bộ theo thời gian. Nếu hồ sơ cá nhân được dùng với mục đích lưu trữ, giáo viên phải quyết định giữ lại hay loại trừ sản phẩm nào để bàn giao cho giáo viên lớp tiếp theo.
Bảng 12: Bảng kiểm cho thiết kế hồ sơ cá nhân
	THIẾT KẾ HỒ SƠ
Trong hồ sơ cá nhân của trẻ sẽ có những gì?
Sản phẩm mẫu
Nhật kí
Bài kiểm tra cá nhân
Sản phẩm tốt nhất của trẻ
Danh mục các chỉ số
Báo cáo đánh giá tiến bộ
Hồ sơ cá nhân trẻ sẽ được tổ chức như thế nào?
Thông tin hồ sơ cá nhân được thu thập bằng cách nào?

.............................................................................................................................

Thông tin hồ sơ cá nhân được thu thập bằng cách nào?

   ....................................................................................................

Bạn sẽ chia sẻ Hồ sơ cá nhân của trẻ như thế nào? Kết quả sẽ được thông báo như thế nào?


* Các chiến lược để có một hồ sơ cá nhân:
- Hãy bắt đầu và tập trung vào chất lượng.

- Đảm bảo rằng hồ sơ cá nhân do trẻ tạo ra không phải mục đích tạo ra bởi giáo viên.

- Sử dụng ảnh hay những mô tả thể hiện những hoạt động không đựng được trong hồ sơ cá nhân.

- Mỗi hồ sơ cá nhân đều có bảng Mục lục các nội dung.

- Lựa chọn một số hoạt động có sự tham gia của giáo viên.

- Tạo cơ hội cho bậc phụ huynh xem và đánh giá Hồ sơ cá nhân của trẻ.

* Ưu điểm và hạn chế của phương pháp sử dụng hồ sơ cá nhân:
Hồ sơ cá nhân cho phép giao viên có thể linh hoạt trong việc thu thập thông tin về sự tiến triển của trẻ, đồng thời chúng cung cấp cho các bậc phụ huynh những thông tin bao quát về trải nghiệm mà trẻ có ở trường, giúp trẻ học tập và đạt được thành công.
Mức độ phát triển của trẻ được theo dõi và đánh giá liên tục. Thêm vào đó, phương pháp đánh giá này có thể được sử dụng với mục đích chẩn đoán điều chỉnh. Giáo viên có thể đáp ứng nhu cầu của từng trẻ bằng cách xem xét nội dung trong Hồ sơ cá nhân và thảo luận sự thay đổi, điều chỉnh về nội dung hay phương thức giúp trẻ học.
Hồ sơ cá nhân bao gồm các thông tin, sản phẩm do trẻ tự xây dựng, từ đó giúp trẻ trở thành là đối tác chủ động trong quá trình đánh giá. Trẻ không chỉ tự lựa chọn các nội dung trong hồ sơ cá nhân mà còn tham gia trong quá trình đánh giá.
Khó khăn nhất trong việc tổ chức và duy trì phương thức đánh giá qua Hồ sơ cá nhân, các minh chứng là vấn đề thời gian. Cả giáo viên và trẻ đều cần thời gian để thực hiện và duy trì hồ sơ cá nhân, có thể bao gồm việc đánh giá lại nội dung, thảo luận sự tiến bộ, đưa ra thay đổi về những thứ cần giữ và không cần giữ trong danh sách minh chứng.
Độ tin cậy và độ giá trị điểm số đánh giá hồ sơ cá nhân cũng là một mối lo ngại đối với giáo viên. Rất khó để xác định độ tin cậy trong đánh giá về trẻ thông qua Hồ sơ cá nhân. Sử dụng hồ sơ cá nhân phù hợp với việc đánh giá quá trình phát triển của trẻ theo chiều dọc. Tuy nhiên, nếu hồ sơ cá nhân được sử dụng để đánh giá và đưa ra điểm số, quá trình đánh giá trẻ sẽ trở nên khó khăn hơn. Giáo viên sẽ gặp khó khăn trong việc phương pháp sử dụng hồ sơ cá nhân đế so sánh trình độ phát triển của các trẻ với nhau.
Số lượng trẻ trong lớp đông cũng là một khó khăn lớn trong việc thu thập minh chứng cá nhân trẻ, lưu giữ hồ sơ cá nhân hay thông báo kết quả trong hồ sơ cá nhân, cần lưu ý:
Những hoạt động được đưa ra trong hồ sơ cá nhân có thể hiện được hết những gì trẻ làm.
Những phần trong hồ sơ cá nhân có biểu hiện được các lĩnh vực mà trẻ được hướng dẫn không? Trẻ làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm? Chúng có thể hiện được hoạt động dạy của giáo viên không?
Có tính liên kết rõ ràng với mục tiêu được hướng dẫn không?
Là hệ thống đánh giá liên tục.
Tránh trở thành tài liệu được tự tạo ra bởi giáo viên.
Được hình thành dựa trên năng lực thực hiện của trẻ, tập trung vào những kĩ năng học tập có mục đích, được tiến hành liên tục trong tất cả các môi trường xã hội như gia đình, cộng đồng, trường học.
Mặc dù phương pháp đánh giá qua hồ sơ cá nhân là một hệ thống ghi chép, thu thập các minh chứng sự phát triển của trẻ nhưng các bậc cha mẹ cần tham gia trong quá trình đó. Có thể tổ chức các buổi đào tạo hướng dẫn phụ huynh được tổ chức nhằm giải thích mục đích của phương pháp đánh giá hồ sơ cá nhân, tạo cơ hội để phụ huynh hiểu các lĩnh vực trong hồ sơ cá nhân được lựa chọn như thế nào, chương trình được thiết kế và được đánh giá ra sao.
5. Xử lí kết quả và phân tích sự phát triển của trẻ mầm non
Mục đích của xử lí kết quả và phân tích là nhằm báo cáo nhà trường và phụ huynh về quá trình phát triển của cá nhân trẻ. Báo cáo nhận xét là bản đánh giá được viết bởi giáo viên miêu tả sự phát triển và khả năng học tập của con trẻ, có thể sử dụng như một bản đánh giá theo giai đoạn. Mục đích của báo cáo nhận xét là miêu tả sự tiến bộ phát triển của trẻ trong một khoảng thời gian và theo một cách có ý nghĩa.
* Cách viết kết quả, phân tích sự phát triển của trẻ:
Nhận xét về cá nhân trẻ được Hom Wingred (1992) miêu tả gồm các mục:
Ví dụ, minh chứng về những việc trẻ có thể làm.
Mô tả các ví dụ liên quan đến hành vi của trẻ.
Những lo ngại của giáo viên về quá trình phát triển của trẻ.
Mục tiêu và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của trẻ.
Giáo viên tôn trọng tính khách quan trong đánh giá, tuy nhiên điểm mạnh nên được nhấn mạnh thay vì những hạn chế. Khi những hạn chế của trẻ được đề cập hay những nỗi lo lắng được miêu tả, giáo viên cần phải cẩn trọng, không đưa ra các nhận xét mang tính khiến trách mà nên sử dụng giọng điệu mang tính tích cực. Mục đích của nhận xét trẻ còn là giúp nâng cao mối quan hệ tích cực giữa nhà trường và gia đình (Horm Wingered, 1992).
Horm Wingred (1992) đã đưa ra các quy trình khi viết báo cáo diễn giải như sau:
Mở đầu bằng nhận xét khái quát miêu tả sự tiến bộ của trẻ so với nhận xét gần nhất.
Đưa ra các ví dụ cụ thể làm minh chứng thể hiện sự thay đổi trong hành vi của trẻ và giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về sự tiến bộ.
Mô tả kế hoạch của bạn trong giai đoạn tiếp theo.
Nếu phù hợp, đề xuất những việc phụ huynh có thể làm ở nhà giúp hỗ trợ sự phát triển của trẻ.
Giáo viên thường gặp khó khăn trong việc viết báo cáo một cách khách quan về một vài cá nhân trong lớp. Có thể rất dễ dàng để viết một báo cáo nhận xét tích cực về một trẻ thông minh, ngoan trong lớp, biết nghe lời và chăm chỉ. Giáo viên có thể không nhận ra rằng quá trình phát triển của trẻ đang được “phóng đại” vi họ có thiện cảm tốt với trẻ. Mặt khác, việc đánh giá nhận xét trẻ hay gây gổ, thô lỗ với bạn và giáo viên hay có ngoại hình không thu hút có thể bị đánh giá thấp hơn so với thực tế. Giáo viên có thể đưa ra các lợi nhận xét phê bình tiêu cực thay vì đề cập đến những việc mà chúng đã hoàn thành. Giáo viên nên đánh giá liệu có nhận xét khách quan về trẻ? Có cảm xúc cá nhân nào khiến ảnh hưởng đến việc viết nhận xét báo cáo của mình?
Nhận xét của giáo viên thường được ghi định kì trong “Sổ liên lạc” hay “Bé chăm ngoan” ở các trường mầm non hiện nay.
* Những lưu ý khỉ viết nhận xét đánh giá sự phát triển của trẻ:
Lưu ý về tác động của lời nhận xét:
+ Bài viết có đổ lỗi lên trẻ?
+ Bài viết có đổ lỗi lên phụ huynh?
+ Bài viết sẽ khiến cho phụ huynh và trẻ cảm thấy thế nào?
+ Bài viết sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ trẻ và cha mẹ thế nào?
+ Bài viết sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ phụ huynh - giáo viên thế nào?
Lưu ý về nội dung viết:
+ Bài viết có mô tả được hành vi điển hình của trẻ trong lớp học?
+ Bài viết có tập trung vào điểm mạnh của trẻ thay vì điểm yếu?
+ Bài viết có những ví dụ cụ thể về sự trưởng thành và tiến bộ của trẻ?
+ Bài viết có những thông tin có ý nghĩa, chính xác và tin cậy?
+ Bài viết có giúp phụ huynh biết được kế hoạch của giáo viên?
+ Bài viết có giúp phụ huynh hiểu rằng giáo viên đang thực sự ở bên con họ?
+ Bài viết có giúp hướng dẫn phụ huynh về những phương thức thực hành ở nhà phù hợp cho sự phát triển của trẻ?
+ Giọng văn có mang tính tích cực?
+ Bài viết có rành mạch và dễ hiểu.
+ Bài viết có những thuật ngữ liên quan đến giáo dục không?
+ Lưu ý đến ngữ pháp, chính tả, chữ viết.
+ Bài viết có được kiểm duyệt trước?

Khó khăn hiển nhiên trong việc viết nhận xét là thời gian viết nhận xét, chỉnh sửa và hoàn thiện bài viết. Giáo viên không những phải tìm những thông tin, minh chứng phù hợp và sắp xếp sao cho chúng phản ánh quá trình học và phát triển của trẻ mà còn cần phải truyền đạt các số liệu đó một cách thống nhất, đầy đủ toàn diện và chính xác. Việc lí tưởng ở đây là kết hợp bài nhận xét với Hồ sơ cá nhân. Việc viết báo cáo nên được thực hiện theo giai đoạn ba tháng một lần để giáo viên có thời gian theo dõi và đánh giá.
CHUYÊN ĐỀ 8
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONG GIÁO DỤC MẦM NON
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sáng kiến kinh nghiệm và những yêu cầu cơ bản đối với sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non; giới thiệu các kĩ năng viết sáng kiến kinh nghiệm và kĩ năng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non.
1. Những yêu cầu đối với sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non
1.1. Yêu cầu về nhận thức
1.1.1. Một số khái niệm
Sáng kiến là ý kiến mới/ý tưởng mới trong hoạt động làm cho hoạt động tiến hành thuận lợi và mang lại hiệu quả hơn. Sáng kiến trong công tác giáo dục mầm non là những ý kiến mới/ý tưởng mới về việc chăm sóc và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non (hoạt động vui chơi, hoạt động học tập... cho trẻ ở trường mầm non), giúp cho việc tố chức chăm sóc, giáo dục trẻ em diễn ra một cách thuận lợi và có hiệu quả.
Kinh nghiệm là những hiểu biết do tiếp xúc với thực tế, do trải nghiệm mà có. Đó là những tri thức được đúc kết từ những điều mắt thấy, tai nghe, từ việc làm thực tế, trở thành bài học thực tiễn cho mọi người. Như vậy, nói tới kinh nghiệm là nói tới những việc đã nghe, đã thấy, đã làm, đã có kết quả và đã được kiểm nghiệm trong thực tế, chứ không phải là những việc dự định hay còn trong ý nghĩ. Kinh nghiệm trong giáo dục mầm non là những tri thức giáo dục trẻ em được đúc rút từ thực tiễn công tác chăm sóc, giáo dục mầm non.

Sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức, kĩ năng mà người viết tích luỹ được trong hoạt động, bằng những biện pháp mới đã khắc phục được những khó khăn, hạn chế của những biện pháp thông thường, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong hoạt động.
Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non là những tri thức, kĩ năng mà người viết (giáo viên mầm non, cán bộ quản lí giáo dục mầm non) tích luỹ được trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng những biện pháp mới đã khắc phục được những khó khăn, hạn chế của những biện pháp thông thường, góp phần nâng cao rõ rệt hiệu quả giáo dục mầm non.
1.1.2. Đặc trưng cơ bản của sáng kiến kinh nghiệm
Phát hiện thực trạng có vấn đề, tìm giải pháp khắc phục tình trạng đó một cách khoa học, phổ biến kết quả khắc phục đó bằng văn bản.

1.1.3. Một số loại sáng kiến kinh nghiệm thường gặp trong lĩnh vực giáo dục mầm non
Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non rất phong phú và đa dạng. Đó là sáng kiến kinh nghiệm trong việc đồi mới hoạt động quản lí giáo dục mầm non; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và cán bộ quản lí giáo dục mầm non; công tác xã hội hoá giáo dục mầm non; đổi mới nội dung chăm sóc, giáo dục mầm non... Cụ thể như sau:
Sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và cán bộ quản lí giáo dục mầm non.
Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lí, chỉ đạo, triển khai các hoạt động của trường mầm non (của hiệu trưởng, cán bộ Phòng Giáo dục...).
Sáng kiến kinh nghiệm về việc mưa sắm, quản lí, sử dụng cơ sở vật chất của trường mầm non.
Sáng kiến kinh nghiệm về công tác xã hội hoá giáo dục (huy động các nguồn lực cho giáo dục mầm non; phối hợp các lực lượng giáo dục...).
Sáng kiến kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non (về chế biến món ăn, về tổ chức hoạt động với đồ vật, hoạt động vui chơi, hoạt động học tập, về việc thực hiện chế độ sinh hoạt hằng ngày, sưu tầm, làm đồ dùng, đồ chơi...).
Mỗi sáng kiến kinh nghiệm này được triển khai trong thực tiễn giáo dục mầm non như một đề tài khoa học - đề tài sáng kiến kinh nghiệm.
* Ví dụ về các loại hình sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non:
Sáng kiến kinh nghiệm được thể hiện thông qua các hoạt động dành cho trẻ ở trường mầm non:
Lập kế hoạch hoạt động cho trẻ hằng năm, học ki, tháng và tuần.
Tổ chức các hoạt động cho trẻ theo chế độ sinh hoạt hằng ngày như: đón trẻ, trả trẻ.
Tổ chức các hoạt động theo các mặt phát triển của trẻ: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm - xã hội và thấm mĩ.
Tổ chức các hoạt động: hoạt động vui chơi và học tập.
Tổ chức lễ hội, tham quan...
- Tổ chức phối hợp với các lực lượng giáo dục trẻ như phụ huynh của trẻ, các cấp quản lí và các cán bộ công nhân viên trong nhà trường.

1.1.4. Vai trò của sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm non là những tri thức được đúc rút từ thực tiễn lao động sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục mầm non, được viết ra từ giáo viên mầm non hoặc từ cán bộ quản lí giáo dục mầm non. Do vậy, nó là bài học quý trong việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Cụ thể là:
Sáng kiến kinh nghiệm là một tài liệu để các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo, học tập và vận dụng trong điều kiện có thể, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục mầm non ở đơn vị mình. Dựa vào bản sáng kiến kinh nghiệm, giáo viên mầm non hoặc cơ sở giáo dục mầm non nghiên cứu nội dung, phương pháp, biện pháp, quy trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm của đồng nghiệp - người có sáng kiến kinh nghiệm và đối chiếu với điều kiện khách quan và chủ quan của mình, trên cơ sở đó tìm kiếm cách thức vận dụng một cách sáng tạo sáng kiến kinh nghiệm vào thực tiễn của lớp mình, của đơn vị mình.
Sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức, kĩ năng được đúc rút từ việc sử dụng biện pháp, cách thức và quy trình hoạt động mới ưu việt hơn những biện pháp, cách thức thông thường nên đã nâng cao được hiệu quả giáo dục. Do vậy, sáng kiến kinh nghiệm sẽ có nhiều giá trị thực tiễn, giúp giáo viên mầm non, cán bộ quản lí giáo dục mầm non khắc phục được những hạn chế của những biện pháp, cách thức giáo dục cũ để nâng cao hiệu quả giáo dục.
Sáng kiến kinh nghiệm thường là những tri thức sinh động, nhiều mặt, đặc biệt là những sáng kiến kinh nghiệm tương đối toàn diện của các đơn vị giáo dục tiên tiến, nên nó sẽ cung cấp nhiều thông tin phong phú, bổ ích về lí luận và thực tiễn nhiều mặt trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Viết sáng kiến kinh nghiệm là một nhiệm vụ của người giáo viên. Đe viết được sáng kiến kinh nghiệm, người giáo viên phải xác định đề tài sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng và triển khai sáng kiến kinh nghiệm, tích luỹ kinh nghiệm, tổng kết và viết sáng kiến kinh nghiệm một cách chủ động, tích cực. Do vậy, kĩ năng nghiên cứu khoa học của giáo viên được nâng cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được phát triển, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, trước hết là của chính giáo viên - chủ thể của sáng kiến kinh nghiệm. Đồng thời tích luỹ, tổng kết và viết sáng kiến kinh nghiệm thường xuyên còn hình thành ở người giáo viên mầm non thói quen tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em một cách khoa học vì khi đó, mọi hoạt động giáo dục đều được tính toán một cách kĩ lưỡng; được đúc rút kinh nghiệm; luôn có ý thức cải tiến phương pháp, biện pháp tổ chức hoạt động, không bằng lòng với những thành quả đã đạt được.

Lưu ý rằng, sáng kiến kinh nghiệm thường là những tri thức, kĩ năng được đúc kết qua việc tổ chức một hay một số mặt trong công tác giáo dục của một cá nhân, một nhóm ở một cơ sở giáo dục cụ thể. Vì thế, nó có tính địa phương và mang tính chủ quan khá nhiều. Thực tiễn cho thấy, vận dụng sáng kiến kinh nghiệm của người khác, của địa phương khác chỉ mang lại hiệu quả khi nó được triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương. Do vậy, để vận dụng sáng kiến kinh nghiệm, cần nghiên cứu kĩ lưỡng điều kiện khách quan như cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, văn hoá địa phương... và chủ quan như khả năng của giáo viên, của trẻ, của đơn vị mình có đáp ứng được những yêu cầu của việc sử dụng phương pháp, biện pháp, quy trình... mà sáng kiến kinh nghiệm đã phản ánh không; tránh vận dụng một cách máy móc, không tính toán, sẽ mang lại kết quả như không mong muốn.
Một số tác dụng của việc viết sáng kiến kinh nghiệm:
+ Phát triển khả năng độc lập, nghiên cứu, tự học.
+ Củng cố các tri thức đã học.
+ Hình thành kĩ năng nghiên cứu khoa học.
+ Phát triển óc tư duy khoa học.
+ Rèn luyện các phẩm chất của nhà nghiên cứu.
+ Nâng cao trình độ hiểu biết.
+ Vận dụng lí luận vào thực tiễn.
+ Góp phần nâng cao nhân cách của người giáo viên.
1.2. Yêu cầu về nội dung
Cơ sở lí luận.
Cơ sở thực tiễn.
Đề xuất các giải pháp về nội dung, phương pháp, biện pháp, hình thức, phương tiện hoặc cách đánh giá...
Thực nghiệm giải pháp đề xuất.
Kết luận và khuyến nghị sư phạm.
1.3. Yêu cầu về sản phẩm và giá trị thực tiễn
Hiệu quả khoa học - thông tin: Giải quyết được những bức xúc trong thực tiễn.
Hiệu quả kinh tế: Chi phí khi thực hiện đề tài có phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội? Yêu cầu này có ý nghĩa quan trọng nhất là với những đề tài có liên quan đến vấn đề về cơ sở vật chất, dinh dưỡng... cho trẻ ở trường mầm non.
+ Hiệu quả xã hội: Góp phần giải quyết những vấn đề vướng mắc, xoá bỏ những phương pháp lạc hậu nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Những nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả sáng kiến kỉnh nghiệm của giáo viên:
Chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò đối với hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm.
Kĩ năng nghiên cứu khoa học của giáo viên còn chưa thành thạo.
Giáo viên bố trí thời gian cho hoạt động này chưa hợp lí.
Cán bộ quản lí chưa yêu cầu cao đối với bản thân và đối với giáo viên trong quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm.
Bản thân chưa thực sự cố gắng.
Trường chưa tổ chức nhiều hình thức bồi dưỡng kĩ năng viết sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên.
 - Thư viện trường mầm non chưa đáp ứng được nhu cầu của giáo viên.
1.4. Yêu cầu về hình thức thể hiện
Một bản sáng kiến kinh nghiệm thường trình bày theo một kết cấu sau dây:
Bìa chính
Bìa phụ
Danh mục chữ viết tắt nếu có
Phần mở đầu
I. Lí do chọn đề tài
II. Phạm vi và đổi tượng nghiên cứu
III. Mục đích nghiên cứu
IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu
Phần nội dung
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
II. Thực trạng của vấn đề
III. Các biện pháp đã tiến hành đế giải quyết vấn đề
IV. Hiệu quả của sảng kiến kỉnh nghiệm

Trong mỗi mục này có thể gồm các mục nhỏ: 1; 2; 3;... và mỗi mục nhỏ này có thể có các tiểu mục, ví dụ: 1.1.; 1.2...; nhỏ hơn nữa là a.; b.; c... và mỗi loại mục cần có các kiểu chữ, cỡ chữ khác nhau để phân biệt, giúp người đọc tiện theo dõi.
Phần kết luận và kiến nghị
Những bài học kinh nghiệm.
Ý nghĩa của sảng kiến kinh nghiệm
Khả năng ứng dụng, mở rộng - phát triển của đề tài sáng kiến kinh nghiêm, nếu có thể.
Những kiến nghị, đề xuất.
Tài liệu tham khảo
Phụ lục (nếu có)
Mục lục
Một đề tài sáng kiến kinh nghiệm ở phạm vi rộng được nghiên cứu ở tầm mức cao, phần Nội dung có thể được kết cầu thành các chương. Ví dụ:
Chương l. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Cơ sở lí luận
Cơ sở thực tiễn
Chương 2. CÁC BIỆN PHÁP


2.1...................
Chương 3. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

3.1............................
1.5. Những yêu cầu cơ bản của một sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm non
Khi viết một sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm non, cần làm rõ tính mục đích, tính thực tiễn, tính sáng tạo khoa học và khả năng áp dụng, mở rộng - phát triển sáng kiến kinh nghiệm đó như thế nào. Cụ thể là:
- Tính mục đích: Đe tài sáng kiến kinh nghiệm đã giải quyết những mâu thuẫn, bất cập gì trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non? Người viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm mục đích gì? Nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân, để trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, để tham gia nghiên cứu khoa học...

Tính thực tiễn: Người viết phải trình bày được những sự kiện đã diễn ra trong thực tiễn công tác giáo dục mầm non nơi mình công tác; Những kết luận rút ra trong đề tài sáng kiến kinh nghiệm phải là sự khái quát từ những công việc cụ thể đã tiến hành, từ hiệu quả thực tiễn của những công việc đó; Sáng kiến kinh nghiệm phải được khảo sát, đánh giá trên cơ sở kiểm nghiệm thực tế giáo dục mầm non với độ tin cậy chấp nhận được.
Tính sáng tạo khoa học: Bản sáng kiến kinh nghiệm phải trình bày được cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn làm chỗ dựa cho việc giải quyết vấn đề đã nêu ra trong đề tài. Trình bày một cách rõ ràng các bước tiến hành và các bước tiến hành đề tài sáng kiến kinh nghiệm phải đảm bảo tính mới mẻ. Dần chứng các tư liệu, số liệu và kết quả phải chính xác, làm nổi bật tác dụng, hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đã triển khai. Tính khoa học của một đề tài sáng kiến kinh nghiệm được thể hiện cả trong nội dung lẫn hình thức trình bày đề tài, cho nên khi viết sáng kiến kinh nghiệm, người viết cần chú ý cả hai điểm này.
Khả năng áp dụng và mở rộng - phát triển sáng kiến kinh nghiệm:
+ Người viết phải trình bày, làm rõ hiệu quả khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, có dẫn chứng các kết quả, số liệu để so sánh hiệu quả của cách làm mới với cách làm cũ.
+ Người viết phải chỉ ra được những điều kiện căn bản, những bài học kinh nghiệm để áp dụng có hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm; đồng thời phải phân tích cho thấy triển vọng trong việc vận dụng, mở rộng - phát triển sáng kiến kinh nghiệm đã trình bày. Đe tài có thể vận dụng trong phạm vi nào? Có thể mở rộng - phát triển đề tài như thế nào?
Để đảm bảo những yêu cầu trên, người viết sáng kiến kinh nghiệm cần:
+ Phải có thực tế, nghĩa là đã gặp những mâu thuẫn, bất cập trong công tác giáo dục mầm non và mong muốn tìm biện pháp giải quyết.
+ Phải có sự am hiểu vấn đề lí luận cần thiết làm cơ sở cho việc tìm tòi biện pháp giải quyết vấn đề.
+ Phải nắm vững cấu trúc của một đề tài; biết cân nhắc, lựa chọn, đặt tên các đề mục phù hợp với nội dung và đảm bảo tính logic của vấn đề.
+ Phải nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học. Khi lựa chọn phương pháp sử dụng trong việc nghiên cứu đề tài, người viết sáng kiến kinh nghiệm phải xác định được các yếu tố cơ bản: Mục tiêu của việc thực hiện phương pháp. Phương pháp được áp dụng với đối tượng nào? Nội dung thông tin cần thu được qua phương pháp đó là gì? Những biện pháp cụ thể để tiến hành phương pháp đó có hiệu quả?
+ Phải thu thập đầy đủ tư liệu, số liệu liên quan đến kinh nghiệm trình bày. Các số liệu được chọn lọc và trình bày trong những bảng thống kê phải thích họp, có tác dụng làm nổi bật vấn đề mà tác giả muốn chứng minh, dẫn chứng.
Bố cục của một bản sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non. Một sáng kiến kinh nghiệm thường có ba phần: Mở đầu - Đặt vấn đề; Nội dung - Giải quyết vấn đề; Kết luận và kiến nghị.
Phần mở đầu thường đề cập đến những vấn đề sau:
+ Lí do chọn đề tài
Trình bày bối cảnh của đề tài, khái quát về không gian, thời gian, những vấn đề mâu thuẫn, bất cập trong thực tiễn thôi thúc tác giả có nhu cầu tìm kiếm biện pháp mới nhằm giải quyết những mâu thuẫn, bất cập đó.
Trình bày sự cần thiết phải tiến hành đề tài nhằm tìm kiếm các biện pháp tối ưu giải quyết những mâu thuẫn, bất cập đặt ra trong thực tiễn giáo dục mầm non.
+ Phạm vi và đối tượng của đề tài: Xác định phạm vi áp dụng của đề tài; giới hạn lĩnh vực và đối tượng nghiên cứu. Đe tài cần tập trung giải quyết cho một bộ phận, một lĩnh vực hay một vấn đề cụ thể nào đó trong giáo dục mầm non.
+ Mục đích của đề tài: Đe tài giải quyết được những mâu thuẫn, bất cập gì có tính chất bức xúc trong công tác quản lí và giáo dục mầm non? Tác giả viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm mục đích gì? Nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân, để trao đổi với đồng nghiệp, để tham gia nghiên cứu khoa học... Có đóng góp gì mới về mặt lí luận, về mặt thực tiễn cho giáo dục mầm non.
+ Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: Chỉ ra được những mâu thuẫn, bất cập gì trong thực tiễn giáo dục mầm non và nguyên nhân của những mâu thuẫn, bất cập này? Tìm được những biện pháp nào giải quyết mâu thuẫn, bất cập trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục mầm non?
Phần nội dung - Giải quyết vấn đề thường trình bày những vấn đề sau:
+ Cơ sở lí luận của đề tài: Trình bày một cách ngắn gọn, logic và có hệ thống những vấn đề lí luận có liên quan đã được tổng kết, bao gồm những khái niệm, kiến thức lí luận cơ bản về vấn đề được chọn để viết sáng kiến kinh nghiệm, làm cơ sở định hướng cho việc nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục mâu thuẫn, bất cập đã trình bày trong Phần mở đầu.
+ Thực trạng của vấn đề: Trình bày một cách rõ ràng, cụ thể những sự kiện, mâu thuẫn, bất cập gặp phải trong thực tiễn giáo dục, thôi thúc người nghiên cứu tìm tòi các biện pháp khắc phục, cải tạo hiện trạng nhằm nâng cao hiệu quả giao duc.
+ Các biện pháp đã tiến hành nằm giải quyết vấn đề: Trình bày một cách tường minh biện pháp đã áp dụng, các bước cụ thể đã tiến hành để giải quyết vấn đề, trong đó có nhận xét về vai trò, tác dụng, hiệu quả của từng biện pháp hoặc từng bước đó. Nêu rõ ràng phương pháp thực hiện sáng kiến kinh nghiệm như thu thập thông tin, điều tra khảo sát, thử nghiệm, hội thảo...
+ Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Đã triển khai áp dụng sáng kiến kinh nghiệm cho đối tượng cụ thể nào? Những kết quả cụ thể đạt được, những kinh nghiệm rút ra khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
Phần kết luận và kiến nghị thường trình bày các vấn đề sau:
+ Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm đối với việc quản lí, giáo dục mầm non.
+ Những bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình triển khai áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
+ Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả của sáng kiến kinh nghiệm trong thực tiễn giáo dục mầm non - cho đơn vị mình và các đơn vị khác, hướng mở rộng - phát triển của đề tài sáng kiến kinh nghiệm này (nếu có).
+ Những kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo... Tuỳ theo từng đề tài mà triển khai, ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả.
2. Kĩ năng viết sáng kiến kinh nghiệm
* Để có kĩ năng viết sáng kiến kỉnh nghiệm trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non, cần lưu ý các bước sau đây:
Trước hết người giáo viên phải theo dõi, ghi chép lại những vấn đề còn tồn tại trong quá trình làm việc của mình và với trẻ.
Tiếp theo, giáo viên suy nghĩ và đề xuất các giải pháp trên cơ sở tìm hiểu thực trạng một cách hệ thống bằng cách quan sát lại nhiều lần, tìm hiểu nhận thức của các giáo viên khác và phụ huynh của trẻ (nếu vấn đề tồn tại có liên quan đến phụ huynh).
Sau đó, giáo viên thử nghiệm giải pháp đã đề xuất trên một nhóm trẻ.
Tiến hành thực nghiệm các giải pháp đã đề xuất với cả lớp một cách phù hợp với từng nhóm trẻ của lớp minh phụ trách.
* Các hình thức bồi dưỡng kĩ năng viết sáng kiến kỉnh nghiệm:
Thông qua bài giảng chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn.
Viết báo cáo kinh nghiệm sau khi hướng dẫn kiến tập, tham quan.
Thảo luận các vấn đề chuyên môn theo nhóm.
Thực hiện các bài tập nghiên cứu.
Viết thu hoạch sau khi hướng dẫn thực tập sư phạm.
Tóm tắt tác phẩm khoa học giáo dục.
Nghiên cứu khoa học theo nhóm.
Hoạt động ngoại khoá.
* Các kĩ năng cơ bản cần thiết đế viết sảng kiến kỉnh nghiệm:
Nắm vững lí luận khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học.
Sử dụng thư viện, tra thư mục, tìm tài liệu.
Đọc sách, ghi chép, tóm tắt, trích dẫn.
Xác định tên đề tài nghiên cứu.
Lập đề cương nghiên cứu.
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu.
Phân tích, tổng hợp kết quả vấn đề nghiên cứu.
Trình bày công trình nghiên cứu.
* Các biện pháp nâng cao hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên:
Bồi dưỡng cho giáo viên lí thuyết, phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
Bồi dưỡng cho giáo viên kĩ năng viết sáng kiến kinh nghiệm.
Tạo phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo viên.
Tổ chức câu lạc bộ sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên.
Trường cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất và các chế độ khen thưởng.
Viết sáng kiến kỉnh nghiệm là gì? Viết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm non là trình bày bằng văn bản một cách rõ ràng, có hệ thống những kinh nghiệm của cá nhân hoặc nhóm/tập thể về một sáng kiến/một ý tưởng mới trong giáo dục mầm non được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, đồng nghiệp có thế tham khảo, học tập và áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác của mình.
Sáng kiến kinh nghiệm được viết ra dựa trên tư liệu đã tổng kết kinh nghiệm sau khi kết thúc việc triển khai đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Nói cách khác, dựa vào kết quả tổng kết kinh nghiệm, người nghiên cứu viết thành văn bản sáng kiến kinh nghiệm của mình.
Sáng kiến có hai mức độ: tường thuật kinh nghiệm và phân tích kinh nghiệm. Tường thuật kinh nghiệm là kể lại những suy nghĩ, những việc đã làm, những cách đã mang lại kết quả trong công tác giáo dục mầm non ở cơ sở, được người viết sáng kiến kinh nghiệm mô tả lại công việc đã làm theo một trình tự logic. Phân tích kinh nghiệm, ngoài việc tường thuật kinh nghiệm, người viết sáng kiến kinh nghiệm cần nhận xét, đánh giá những ưu điểm và những mặt hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm; hướng mở rộng - phát triển của đề tài sáng kiến kinh nghiệm (nếu có thể). Đồng thời, khi phân tích sáng kiến kinh nghiệm, người viết cần mô tả các biện pháp đã tiến hành, lí giải ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp đã tiến hành; nêu được mối quan hệ giữa các biện pháp với đặc điểm đối tượng, với những điều kiện khách quan và chủ quan của việc triển khai đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Trên cơ sở phân tích sáng kiến kinh nghiệm, người viết cần đưa ra được những kết luận khái quát hướng dẫn cho việc áp dụng có hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm và mở rộng - phát triển kinh nghiệm (nếu có thể).
* Tiến trình viết sáng kiến kỉnh nghiệm:
Chính xác hoá tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Tên đề tài đặt ra trong đề cương nghiên cứu là ý tưởng ban đầu, trong quá trình triển khai đề tài, tên đề tài có thể phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, do vậy cần phải chính xác hoá tên đề tài. về mặt ngôn ngữ, tên đề tài phải đạt các yêu cầu sau:
+ Đúng ngữ pháp.
+ Đủ ý, rõ nghĩa, không làm cho người đọc có thể hiểu theo nghĩa khác.
+ Xác định được phạm vi, nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài. cần tránh vấn đề quá chung chung hoặc có phạm vi quá rộng, khó có thể giải quyết được trong một đề tài.
Điều chỉnh, cập nhật đề cương nghiên cứu: Trong quá trình triển khai đề tài, người nghiên cứu phát hiện một số nhiệm vụ, nội dung đặt ra ban đầu cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. Do vậy, việc điều chỉnh, cập nhật đề cương nghiên cứu là cần thiết, song phải đảm bảo một số yêu cầu sau:
+ Đảm bảo sự phù hợp với mục đích nghiên cứu, hướng nghiên cứu.
+ Những chỉnh sửa, cập nhật phải đảm bảo tính logic, phản ánh đúng nội dung, phạm vi, kết quả nghiên cứu thực tế của đề tài.
* Kĩ năng viết phần mở đầu:
Lí do chọn đề tài: Mục này yêu cầu người viết phải làm nổi bật những lí do khách quan như: những mâu thuẫn, bất cập trong thực tiễn giáo dục mầm non và lí do chủ quan như: sự trăn trở, nhu cầu, hứng thú... của bản thân khiến tác giả chọn đề tài nghiên cứu này. Đồng thời cũng phải luận chứng được ý nghĩa lí luận và thực tiễn của đề tài: Việc nghiên cứu này sẽ đem lại lợi ích gì cho công tác giáo dục mầm non?

Phạm vi và đối tượng của đề tài: Mục này yêu cầu người viết phải trình bày một cách cụ thể phạm vi mà đề tài áp dụng, như địa bàn triển khai: trường mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo... Thuộc lĩnh vực quản lí hay tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non: tổ chức hoạt động vui chơi, tổ chức hoạt động học tập, tổ chức chế độ sinh hoạt, tổ chức đi dạo, tham quan... Trên đối tượng nào? Tuổi nhà trẻ hay mẫu giáo bé/nhỡ/lớn?...
Mục đích của đề tài: Mục này yêu cầu người viết phải trình bày rõ đích mà đề tài hướng tới là gì? Tìm tòi biện pháp mới hay cải tiến biện pháp cũ để nâng cao hiệu quả giáo dục mầm non? Việc nghiên cứu này có ý nghĩa gì cho bản thân, cho công tác giáo dục mầm non của đơn vị/ngành...
Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: Trình bày những đóng góp của đề tài như đã nêu trong phần bố cục ở trên.
* Kĩ năng viết phần nội dung:
Viết cơ sở lí luận: Đe xây dựng được những khái niệm công cụ của đề tài, người nghiên cứu cần nghiên cứu, phân tích, chỉ ra những hạt nhân hợp lí, những định nghĩa, khái niệm của các tác giả khác nhau, trên cơ sở đó xây dựng khái niệm của mình. Cũng có thể sử dụng khái niệm của một tác giả nào đó mà mình cho là hợp lí nhất để làm khái niệm công cụ cho đề tài của mình. Tương tự như vậy, người nghiên cứu xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài của mình. Mọi trích dẫn cần in nghiêng và để trong ngoặc kép, ghi rõ nguồn trích. Nguồn trích được đưa vào ngoặc vuông ngay sau trích dẫn, ví dụ: [8; 58], trong đó, số 8 là số thứ tự trong danh mục tài liệu tham khảo của đề tài, 58 là trang có đoạn trích dẫn tài liệu đó.
Trình bày thực trạng của vấn đề: Người nghiên cứu cần nêu cách thu thập thông tin về thực trạng vấn đề qua dự giờ, quan sát/điều tra viết/trò chuyện/ trắc nghiệm... Khi phân tích, đánh giá thực trạng, cần làm nổi bật những mâu thuẫn, bất cập trong thực tiễn bằng những minh chứng cụ thể: bảng số liệu; hình ảnh trực quan nếu có; những biểu hiện ở trẻ;... Chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn, bất cập do nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan... đâu là nguyên nhân chính.
Trình bày các biện pháp đã tiến hành nhằm giải quyết vấn đề (làm thay đồi thực trạng theo chiều hướng tích cực): Mỗi biện pháp đã áp dụng cần trình bày rõ mục đích, ý nghĩa; nội dung và cách tiến hành; điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về cô, về trẻ... để tiến hành biện pháp. Các biện pháp đó được tiến hành theo một quy trình như thế nào để giải quyết vấn đề. Đồng thời cũng cần trình bày cụ thể cách thu thập thông tin về hiệu quả tác động của các biện pháp qua quan sát, trò chuyện, qua thử nghiệm, qua trắc nghiệm, qua sản phẩm hoạt động của cô và trẻ...; các tiêu chí và thang đánh giá hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. Tiêu chí đánh giá là những dấu hiệu biểu hiện của hiệu quả tác động, có thể quan sát, đo đạc được. Ví dụ: ta có thể đo được hiệu quả tác động của những biện pháp phát triển ngôn ngữ của trẻ qua các dấu hiệu: vốn từ của trẻ có tăng lên không? Khả năng phát âm của trẻ có tốt hơn không? Cơ cấu ngữ pháp và ngôn ngữ mạch lạc của trẻ thế nào?... Mỗi tiêu chí lại được chia làm nhiều mức độ (Ví dụ: tốt, khá, trung bình, yếu hoặc cao, trung bình, thấp...), mỗi mức độ được quy về điểm tương ứng (Ví dụ: Tốt: 4 điểm, Khá: 3 điểm, Trung bình: 2 điểm, Yếu: 1 điểm). Tổng hợp các tiêu chí lại, ta có thang đánh giá chung về hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. Thang đánh giá có thể có 3 mức độ, 4 mức độ hoặc 5 mức độ (Ví dụ, thang 4 mức độ: Tốt: trẻ đạt được tổng số điểm của các tiêu chí từ 35 - 40 điểm; Khá: từ 25 - cận 35 điểm; Trung bình: từ 20 - cận 25 điểm; Yếu: dưới 20 điểm).
+ Trình bày hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: Dựa vào thông tin thu thập được trong quá trình triển khai đề tài và dựa vào thang đánh giá, người nghiên cứu xử lí số liệu bằng những công thức toán học thống kê phù hợp: Công thức tính tỉ lệ %; công thức tính điểm trung bình cộng... và dựa vào kết quả của những tính toán đó ta lập bảng thống kê hoặc vẽ biểu đồ (Biểu đồ hình trụ, hình tròn...). Dựa vào kết quả thống kê được trinh bày trong bảng, biểu đồ ta phân tích hiệu quả của những biện pháp tác động. Để làm nổi bật hiệu quả của sáng kiến kỉnh nghiệm - hiệu quả của những biện pháp mới, người nghiên cứu cần có số liệu về hiệu quả của những biện pháp cũ để so sánh. Trên cơ sở so sánh, phân tích hiệu quả của đề tài, người nghiên cứu rút ra những kết luận về sáng kiến của mình.
* Kĩ năng viết phần kết luận và kiến nghị: Từ kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn, người nghiên cứu rút ra những kết luận và kiến nghị cụ thể như đã trình bày ở phần Bo cục của sáng kiến kỉnh nghiệm. Cũng cần phải nói thêm răng, ở phần kết luận, cần khẳng định ý nghĩa, tác dụng của sáng kiến kinh nghiệm, sự cần thiết phải ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm và chỉ rõ phương hướng ứng dụng trong thực tiễn. Ở phần kiến nghị, tuỳ vào phạm vi, lĩnh vực nghiên cứu, mức độ nghiên cứu mà đưa ra những kiến nghị với ban ngành, đơn vị nào là phù hợp; không nên có những kiến nghị to tát cho một đề tài sáng kiến kinh nghiệm nhỏ.

* Kĩ năng lập danh mục tài liệu tham khảo:
Danh mục tài liệu tham khảo là một phần tất yếu của một công trình nghiên cứu khoa học nói chung, một bản sáng kiến kinh nghiệm giáo dục nói riêng. Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự A, B, c... tên tác giả. Mỗi tài liệu được trình bày theo trật tự. Tên tác giả, tên tài liệu in nghiêng, Nhà xuất bản hoặc tạp chí, năm xuất bản. Ví dụ:
Nguyễn Văn A, Giảo dục học mầm non, Tập I, II, Nxb Giáo dục, 2010.
Trần Thị c, Tâm lí học trẻ em, Nxb Đại học Sư phạm, 2012.
* Kĩ năng trình bày phần phụ lục, nếu có:
Phụ lục là một minh chứng cho việc triển khai đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Qua phụ lục, người đọc có thể hình dung tiến trình nghiên cứu, cách thức triển khai đề tài, hiệu quả của đề tài... Đe đạt được mục tiêu đó, phần phụ lục cần trình bày: những công cụ nghiên cứu như giáo án hoạt động; phiếu điều tra; bài tập trắc nghiệm;... kết quả thô: điểm đạt được của từng trẻ; sản phẩm hoạt động của trẻ; những hình ảnh hoạt động của cô và trẻ...
* Kĩ thuật trình bày bìa và nội dung của bản sáng kiến kỉnh nghiệm:
Sáng kiến kinh nghiệm phải được đánh máy trên khổ giấy A4 (lề trên và lề dưới 3cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm, Pont Times New Roman, cỡ chữ 14. Tuỳ theo nhiệm vụ, nội dung, phạm vi và mức độ nghiên cứu, một bản sáng kiến kinh nghiệm có thể dài từ 30 đến 50 trang hoặc hon. sắp xếp, phân cấp các mục lớn, nhỏ trong nội dung bản sáng kiến kinh nghiệm sao cho logic. (Xem lại phần Hình thức của bản sáng kiến kinh nghiệm). Mỗi mục lớn, nhỏ cần có kiểu chữ, cỡ chữ khác nhau để dễ phân biệt, tiện theo dõi.
3. Kĩ năng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm
3.1. Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm là gì?
Phổ biến là làm cho đông đảo bằng cách truyền đạt trực tiếp hay thông qua hình thức nào đó (phổ biến kinh nghiệm; sách phổ biến khoa học - kĩ thuật...).
Như vậy, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm là việc truyền đạt cho đồng nghiệp biết về kinh nghiệm thực tế thành công của mình một cách trực tiếp hoặc thông qua hình thức nào đó như sách vở, phương tiện nghe nhìn... Trên cơ sở đó đồng nghiệp có thể tham khảo, học tập hoặc ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác của mình.
Trong lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm là việc truyền đạt cho giáo viên mầm non, cán bộ quản lí giáo dục mầm non nắm bắt được kinh nghiệm thực tế thành công của cá nhân hoặc tập thể nào đó thông qua thao giảng, hội thảo, tập huấn... hoặc các phương tiện thông tin đại chúng (sách báo, băng hình, Internet...). Giáo viên mầm non, cán bộ quản lí giáo dục mầm non nghiên cứu tham khảo, học tập, ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm đó vào thực tiễn của đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của đơn vị.
3.2. Các hình thức phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm non
- Tổ chức hội thảo chuyên đề.
- Tổ chức trao đổi thảo luận trong tổ, nhóm chuyên môn.
- Tổ chức thao giảng, hội giảng, tập huấn.
Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng: sách báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, Internet...
Để sáng kiến kinh nghiệm có sức lan toả lớn, khi tổ chức phổ biến sáng kiến kinh nghiệm cần phối họp nhiều hĩnh thức. Ví dụ vừa tuyên truyền, quảng cáo, vừa tập huấn, thao giảng...
3.3. Tiến trình phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm non
Xây dựng kế hoạch phổ biến sáng kiến kinh nghiệm:
Xác định mục đích, đối tượng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm: Trước khi tổ chức phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, ban tổ chức và báo cáo viên phải xác định rõ mục đích phổ biến kinh nghiệm này là để làm gì? Thường là truyền đạt, trao đổi những biện pháp mới với đồng nghiệp để tìm giải pháp ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục mầm non. Đồng thời cũng cần xác định rõ đối tượng phổ biến kinh nghiệm: cán bộ quản lí giáo dục mầm non; giáo viên mầm non...; Phạm vi đối tượng tham gia: trong tổ/nhóm chuyên môn hay toàn trường, toàn quận/huyện...
Xác định hĩnh thức phổ biến sáng kiến kinh nghiệm: Dựa vào quy mô tổ chức cấp tổ/trường; cấp phòng; cấp sở; cấp quốc gia; Tính chất của đề tài; Ban tổ chức và báo cáo viên xác định hình thức phổ biến sáng kiến kinh nghiệm (tổ chức trao đổi thảo luận; tổ chức hội thảo; tập huấn; thao giảng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc phối hợp nhiều hình thức).

Chuẩn bị nội dung và phương tiện phổ biến sáng kiến kinh nghiệm: Để giúp mọi người hiểu được bài học kinh nghiệm từ đề tài sáng kiến kinh nghiệm, người phổ biến sáng kiến kinh nghiệm thường phải mô tả lại toàn bộ tiến trình triển khai đề tài: từ việc xác định đề tài đến việc áp dụng các biện pháp mới, cách thu thập kết quả, xử lí số liệu, phân tích kết quả.... để rút ra kết luận - bài học kinh nghiệm. Do vậy, trước khi phổ biến kinh nghiệm ta phải xác định: Phổ biến cái gì? Nội dung nào là trọng tâm? Tránh tràn lan, không làm nổi bật được kết quả chính của đề tài. Trong nhiều trường hợp, người phổ biến kinh nghiệm thiết kế các slide trình chiếu; chuẩn bị băng hình để chứng minh; chuẩn bị hội trường: bàn ghế, loa đài, băng rôn khẩu hiệu; trường, lớp để thực hành; lên kế hoạch đón tiếp đại biểu... Công việc chuẩn bị càng chu đáo càng thuận lợi cho việc phổ biến sáng kiến kinh nghiệm.
Xây dựng chương trình làm việc: Các công việc từ khi khai mạc đến kết thúc chương trình phổ biến sáng kiến kinh nghiệm diễn ra theo trình tự nào? Thời gian cụ thể cho toàn bộ chương trình là bao lâu; Mỗi công việc là bao lâu? Tất cả đều đảm bảo sự họp lí, tạo ra được không khí thoải mái, hiệu quả cho người tham dự.
3.4. Tiến hành phổ biến sáng kiến kinh nghiệm
Tiến hành các công việc theo chương trình, tiến trình đã xây dựng. Trong một chừng mực nào đó, trình tự chương trình phổ biến sáng kiến kinh nghiệm có thể linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, song cần đảm bảo tính logic của nội dung cần phổ biến.
Ghi chép lại toàn bộ thông tin phản hồi từ các đối tượng tham gia chương trình phổ biến sáng kiến kinh nghiệm làm cơ sở cho việc nâng cao tính ứng dụng của sáng kiến kinh nghiệm trong các cơ sở giáo dục khác nhau.
3.5. Tổng kết, rút kinh nghiêm về việc phổ biến sáng kiến kinh nghiệm
Nhìn lại những công việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong toàn bộ quá trình tổ chức phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, từ khâu chuẩn bị đến kết thúc.
Định hướng cho những công việc tiếp theo: Tìm cách nâng cao hơn nữa tính ứng dụng của sáng kiến kinh nghiệm trong các cơ sở giáo dục khác nhau; xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến sáng kiến kinh nghiệm tiếp theo, có thế là trên đối tượng khác hoặc đề tài khác.

CHUYÊN ĐỀ 9
KĨ NĂNG HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho người học những vấn đề chung về kĩ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non; nội dung, hình thức hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non; quy trình và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, mô hình phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non; thực hành áp dụng kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non.
1. Những vấn đề chung vế năng lực nghề nghiệp của giáo viên mẩm non và hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non
1.1. Khái niệm phát triển nàng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non
Năng lực nghề nghiệp của người giáo viên là tổ họp các đặc điểm tâm lí cá nhân của nhân cách đáp ứng các yêu cầu của hoạt động sư phạm và quyết định sự thành công trong việc nắm vững và thực hiện hoạt động ấy.
Năng lực nghề nghiệp của người giáo viên mầm non là khả năng của người giáo viên có thể làm được những công việc của hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi. Giáo viên mầm non có năng lực sư phạm là người đã tích luỹ được vốn tri thức, hiểu biết và kĩ năng nhất định để thực hiện tốt công việc chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.
Do đặc thù, lao động của người giáo viên mầm non là sự kết hợp của ba loại nghề: giáo viên, bác sĩ và nghệ sĩ. Lao động của giáo viên mầm non rất linh hoạt và nhạy cảm, không khép kín trong nhà trường, mà phải kết hợp chặt chẽ với chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục gia đình, với các chương trình quốc gia. Quan hệ của cô giáo với trẻ thân thiết, yêu thương như quan hệ mẹ con.
Trong bối cảnh hiện nay, giáo viên mầm non cần có các năng lực sau: năng lực chẩn đoán về đối tượng giáo dục, năng lực đáp ứng nhu cầu phát triền của đối tượng giáo dục, năng lực kiểm tra, đánh giá và các năng lực chuyên biệt khác. Mỗi loại năng lực lại gắn liền với một số kĩ năng cụ thể (Xem Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non).
Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên được hiểu là sự phát triển nghề nghiệp mà một giáo viên đạt được do có các kĩ năng nâng cao (qua quá trình học tập, nghiên cứu và tích luỹ kinh nghiệm nghề nghiệp) đáp ứng các yêu cầu sát hạch việc giảng dạy, giáo dục một cách hệ thống.
Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên là một quá trinh lâu dài bắt đầu từ sự chuẩn bị khởi đầu ở cơ sở đào tạo nghề và tiếp tục trong quá trình lao động nghề nghiệp của giáo viên tại cơ sở giáo dục cho đến khi về hưu.
Nội dung phát triển nghề nghiệp giáo viên rất phong phú, bao gồm cả việc mở rộng, đổi mới tri thức khoa học liên quan đến giảng dạy môn học do giáo viên phụ trách đến mở rộng, phát triển, đổi mới tri thức, kĩ năng thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường cũng như phát triển các giá trị, đạo đức nghề nghiệp. Trong các nội dung trên, gia tăng năng lực nghiệp vụ của nghề (nghiệp vụ sư phạm) cho giáo viên là nội dung quan trọng.
Tính định hướng (mục đích) của phát triển nghề nghiệp giáo viên đồng thời hướng đến sự phát triển của mỗi giáo viên và sự phát triển của hệ thống, tổ chức, cơ sở giáo dục.
Trong quá trình phát triển năng lực, kĩ năng có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng. Cùng với tri thức (hiểu biết) và thái độ, phát triển kĩ năng nghề là yếu tố xuyên suốt, có tác dụng quyết định đến việc hình thành năng lực hành nghề. Việc nắm vững và thực hành kĩ năng là quá trình vận dụng và đào sâu tri thức, hình thành thái độ làm việc tích cực trong thực tế.
Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non được hiểu là sự phát triển năng lực nghề nghiệp, thể hiện ở khả năng vận dụng sáng tạo tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của cá nhân vào tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi.
1.2. Vai trò, chức nàng của hoạt động hướng dẫn, tư vấn trong phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non
Mục đích phát triển năng lực nghề nghiệp của mỗi giáo viên mầm non là để trở thành người có ảnh hưởng tích cực, hiệu quả đến việc hình thành, phát triển nhân cách của trẻ mầm non, hướng đến sự phát triển của mỗi giáo viên và sự phát triển của cơ sở giáo dục mầm non cũng như hệ thống, tổ chức giáo dục nói chung.
Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên có chức năng mở rộng, đổi mới và phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non.
Chức năng mở rộng của phát triển nghề nghiệp giáo viên mầm non là làm cho phạm vi sử dụng các năng lực nghề nghiệp vốn có của giáo viên mầm non ngày càng mở rộng. Người giáo viên mầm non có thể thực hiện thành công nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ ở những lĩnh vực mới dựa trên cơ sở các năng lực đã có.
Phát triển nghề nghiệp giáo viên còn thực hiện chức năng phát triển, nghĩa là làm phong phú, nâng cao chất lượng của các năng lực nghề nghiệp vốn có của giáo viên mầm non. Nói cách khác, chức năng phát triển của phát triển nghề nghiệp giáo viên là quá trình làm cho các năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non ngày càng được nâng cao giúp giáo viên có thể thực hiện hoạt động nghề nghiệp của mình ở những tình huống khác nhau (các tình huống phi chuẩn) mà vẫn đảm bảo kết quả.
Chức năng đổi mới của phát triển nghề nghiệp giáo viên là quá trình tạo ra những thay đổi theo chiều hướng tích cực trong năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Đổi mới năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non là quá trình phức tạp, là kết quả của sự thay đổi trong nhận thức, hành động và khắc phục những rào cản của hành vi, thói quen trong chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên mầm non. Kinh nghiệm nghề nghiệp là tài sản của mỗi giáo viên, tuy nhiên đôi khi kinh nghiệm này lại trở thành rào cản đối với những đổi mới mang tính hệ thống hoặc đổi mới đối với từng phương diện năng lực nghề nghiệp của họ. Trong trường hợp này, người giáo viên mầm non cần thay đổi chính những kinh nghiệm của mình.
Chính vì vậy, hoạt động hướng dẫn, tư vấn trong phát triển năng lực nghề nghiệp, năng lực thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non cho giáo viên mầm non là một việc làm rất quan trọng và cần thiết.
Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên có vai trò giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng những lí thuyết và thực tiễn sư phạm, giúp họ phát triển sự thành thạo trong nghề. Hoạt động hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên là quá trình tạo sự thay đổi trong lao động nghề nghiệp của mỗi giáo viên nhằm gia tăng mức độ thích ứng của bản thân với yêu cầu của nghề chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Hoạt động này:
+ Có ảnh hưởng tích cực, hiệu quả đến việc hình thành, phát triển nhân cách của trẻ. “Dùng nhân cách để tác thành nhân cách”.
+ Gia tăng sự thích ứng trong lao động nghề nghiệp của giáo viên mầm non.
+ Mang lại những thay đổi cho cá nhân mỗi giáo viên mầm non và cho cả hệ thống giáo dục mầm non (ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô).
1.3. Đặc điểm của hoạt động phát triển nâng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non
1.3.1. Là hoạt động dựa trên xu hướng tạo dựng thay vì dựa trên mô hình chuyển giao
Đặc điểm này cho thấy giáo viên được coi là những người học chủ động, tích cực tham gia các nhiệm vụ giảng dạy cụ thể, tham gia quan sát, đánh giá và tự điều chỉnh. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non không thể là sự áp đặt từ bên ngoài mà được khởi động và vận hành trước hết bởi chính giáo viên mầm non.
1.3.2. Là một quá trình mang tính tất yếu và lâu dài đối với mỗi giáo viên mầm non
Là quá trình mang tính tất yếu bởi dạy học và giáo dục trẻ mầm non là những quá trình đặc thù, thay đổi và gắn liền với sự sáng tạo của mỗi giáo viên mầm non.
Là quá trình mang tính lâu dài bởi phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non bắt đầu từ sự chuẩn bị khởi đầu ở cơ sở đào tạo nghề giáo viên mầm non và tiếp tục trong quá trình lao động nghề nghiệp của giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non cho đến khi về hưu.
Như vậy, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên trước hết là sự tiếp nối các thành tựu học tập trong giai đoạn học nghề của người giáo viên trước đây với những kinh nghiệm mới mà họ có được trong quá trình lao động nghề nghiệp sau đào tạo nghề. Do đó, những kĩ năng cho phép giáo viên có thể liên kết được những kinh nghiệm trước đây với những kinh nghiệm mới là điều kiện để tạo ra những thay đổi trong lao động nghề nghiệp của giáo viên và phải được chuyển giao cho giáo viên.
1.3.3. Được thực hiện với những nội dung cụ thể
Các nội dung liên quan đến phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non được xác định trong chính môi trường lao động nghề nghiệp, đặc biệt là hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên trong từng lớp học với trẻ theo từng lứa tuổi cụ thể. Để hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt hiệu quả nhất, cần xác định những kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên, bởi những kĩ năng này được hình thành trong hoạt động hằng ngày của giáo viên và trẻ.
Trường mầm non thực sự trở thành cộng đồng có trách nhiệm với sự phát triển của giáo viên và trẻ (sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên và sự phát triển toàn diện của trẻ). Những cơ hội phát triển năng lực nghề nghiệp thành công nhất đối với giáo viên chính sự tham gia tích cực vào các hoạt động nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục mầm non với sự hỗ trợ có trách nhiệm và chuyên nghiệp của đồng nghiệp cũng như các lực lượng có liên quan.

1.3.4. Liên quan mật thiết với những thay đổi, cải cách trường học, chương trình giáo dục...
Do phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non liên quan đến quá trình hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong môi trường giáo dục mầm non và không thuần tuý chỉ là đào tạo kĩ năng nên bị ảnh hưởng bởi sự nhất quán của các chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Một chương trinh phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên có hiệu quả là chương trình được trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non, các nhà quản lí giáo dục mầm non các cấp, những người cải cách chương trình ủng hộ, giáo viên mầm non nhận thấy nó thực sự cần thiết, có ý nghĩa phát triển đối với hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp của họ.
1.3.5. Phát triển nâng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non là một quá trình cộng tác
Nghề giáo viên mầm non là một nghề rất đặc biệt, bởi không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc; và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu”. Giáo viên mầm non không phải dạy theo tiết mà ở cả ngày với trẻ, vừa làm công tác giáo dục, vừa làm công tác chăm sóc trẻ. Thông qua việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, giáo viên dần tích luỹ được vốn kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu, học cách vận dụng sáng tạo những tri thức, những kinh nghiệm đó vào thực tiễn chăm sóc, giáo dục trẻ.
Mặc dù có những công việc giáo viên thực hiện một cách độc lập nhưng hầu hết các hoạt động trong phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên được coi là có hiệu quả đều diễn ra khi có những tương tác có ý nghĩa. Những tương tác này bao gồm sự tương tác giữa các giáo viên (đồng nghiệp), tương tác giữa giáo viên với các nhà quản lí, phụ huynh, trẻ và các thành viên khác trong cộng đồng.
1.3.6. Là quá trình có tính đa dạng, phù hợp với các bối cảnh khác nhau
Tính đa dạng trong phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non tạo ra những khác biệt khi thực hiện hoạt động này trong những bối cảnh khác nhau. Thậm chí trong một bối cảnh cụ thể nhưng có thể có những tiếp cận và triển khai phát triển năng lực nghề nghiệp không hoàn toàn đồng nhất. Nghĩa là, không có một dạng hay một khuôn mẫu duy nhất cho sự phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non để áp dụng cho bất kì cơ sở giáo dục mầm non nào. Trường mầm non và các nhà quản lí cần phải đánh giá nhu cầu của giáo viên; dựa trên văn hoá và thực tiễn để quyết định mô hình nào là có lợi cho tình hình phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Các yếu tố khác nhau ở môi trường làm việc như cơ cấu trường học, cơ cấu văn hoá... có thể ảnh hưởng đến cảm giác của giáo viên về tính hiệu quả và động lực nghề nghiệp.

2. Quy trình, kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non
2.1. Khái niệm hướng dẫn, tư vấn phát triển nâng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non
2.1.1. Hướng dẫn
Hướng dẫn là hoạt động được hiểu như là chỉ dẫn cho một vấn đề nào đó để đi đến kết quả cuối cùng.
Hướng dẫn (mentoring) là quá trình tác động có chủ định của chủ thể hướng dẫn đến quá trình phát triển tự nhiên của đối tượng được hướng dẫn/giúp đỡ nhằm làm cho người đó hiểu, chấp nhận và sử dụng được các năng lực, khả năng và những mối quan tâm của mình trong việc đạt đến các mục tiêu phải thực hiện (mục tiêu do người đó tự đặt ra hoặc được đặt ra từ bên ngoài nhưng người đó phải đạt được,
Quan niệm trên về hướng dẫn cho thấy:
Chủ thể hướng dẫn trước hết phải là người có kinh nghiệm (tri thức, kĩ năng, giá trị và chuẩn mực) về một lĩnh vực nào đó.
Tác động có chủ định của chủ thể hướng dẫn được thực bằng việc sử dụng kinh nghiệm của mình để tư vấn cho người được hướng dẫn. Tức là đưa ra cho người được hướng dẫn những lời khuyên trên cơ sở am hiểu công việc, nắm vững vấn đề cần giải quyết. Người hướng dẫn không chỉ là người cung cấp thông tin mà còn là người cho người được hướng dẫn cách giải quyết vấn đề.
Dưới tác động của người hướng dẫn, người được hướng dẫn có những thay đối theo hướng tích cực
2.1.2. Tư vấn
Tư vấn là góp ý kiến về một vấn đề được hỏi nhưng không có quyền quyết định (Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê).
Tư vấn mang ý nghĩa như giảng giải, đưa ra lời khuyên có tính chất quan hệ một chiều. Đó là một tiến trình tương tác nhằm giúp cho người được tư vấn hiểu được vấn đề của mình và khơi dậy tiềm năng để họ tự quyết định vấn đề của mình.
Dưới góc độ là một chức năng: Tư vấn là một sự giúp đỡ, tạo điều kiện cho một người, một tố chức nào đó giải quyết tốt công việc của mình.

Tư vấn là mọi hỉnh thức mang lại sự giúp đỡ về nội dung, phương pháp, quá trình hoặc cơ cấu nhiệm vụ, trong đó người tư vấn (consultant) thực sự không chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ mà chỉ giúp người có trách nhiệm làm việc đó mà thôi.
Những người có thể làm công tác tư vấn là các cán bộ quản lí, cán bộ có chuyên môn sâu về một lĩnh vực, những người có nhiều kiến thức, thông tin và có kĩ năng tư vấn... Để đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên mầm non năng lực thực hiện nghề nghiệp thì đội ngũ những người làm công tác hướng dẫn, tư vấn phải nắm vững các năng lực, kĩ năng nghề của giáo viên mầm non và các yêu cầu cần đạt của từng kĩ năng đó; hiểu được những năng lực, kĩ năng đó được hình thành và phát triển không chỉ trong quá trình đào tạo, mà còn được bồi dưỡng tiếp tục sau đào tạo.

- Dưới góc độ là một dịch vụ (nghề): Tư vấn là dịch vụ cố vấn có hợp đồng do những người có trình độ và được đào tạo đặc biệt cung cấp cho khách hàng (cá nhân hay tố chức) nhằm giúp đỡ họ một cách khách quan và độc lập trong việc xác định rõ vấn đề, phân tích vấn đề, kiến nghị các giải pháp giải quyết vấn đề, đồng thời giúp đỡ thực hiện các giải pháp này khi có yêu cầu.
Như vậy, theo một ý nghĩa nào đó, hướng dẫn hay tư vấn là hoạt động nhằm trợ giúp cho người được hướng dẫn, tư vấn về một vấn đề có liên quan đến các vấn đề hay chuyên môn, nghề nghiệp mà họ đang quan tâm.
2.1.3. Hướng dẫn, tư vấn phát triển nâng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non
Hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên là làm cho việc phát triển năng lực nghề nghiệp được thực hiện thông qua công việc lâu dài và liên tục, đáp ứng kịp thời với nhu cầu của giáo viên ngay trong quá trình dạy học và giáo dục. Hiệu quả của hướng dẫn, tư vấn được thể hiện qua những thay đổi trong hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên sau khi được hướng dẫn, tư vấn.
Hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non được xem xét với tư cách là một chương trình hoạt động (hoặc các dịch vụ) của nhà trường làm cho việc phát triển năng lực nghề nghiệp được thực hiện thông qua công việc lâu dài và liên tục, nhằm phát triển năng lực hành nghề của giáo viên mầm non ở một trình độ cao đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay. Hiệu quả của hướng dẫn, tư vấn năng lực nghề nghiệp được thể hiện qua những thay đổi của đồng nghiệp được hướng dẫn trong hoạt động dạy học và giáo dục của họ.
Giáo viên vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của hoạt động hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên. Trong nhà trường, giáo viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn cùng với các cán bộ quản lí trường học sẽ là người hướng dẫn cho đồng nghiệp của minh, đặc biệt là các đồng nghiệp trẻ, giúp họ phát triển cả về chuyên môn và nghiệp vụ.
2.2. Yêu cầu đối với người hướng dẫn, tư vấn (sau đây gọi chung là người hướng dẫn) phát triển nàng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non
Người hướng dẫn, tư vấn (sau đây gọi chung là người hướng dẫn) phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non cần chú ý các yêu cầu sau:
Tôn trọng sở thích và tin tưởng vào khả năng của đồng nghiệp.
Có uy tín trong nghề nghiệp và khả năng tạo được sự tin tưởng của đồng nghiệp.
Có tâm, biết lắng nghe, chia sẻ, kiên trì, thân thiện, tế nhị, khách quan, công bằng, khoan dung, chân thật, tế nhị và có khiếu hài hước.
Hiểu được nguyện vọng của giáo viên mầm non, mức độ thực hiện các hoạt động nghề nghiệp của đồng nghiệp (biết được đồng nghiệp làm gì, làm như thế nào trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non).
Biết đưa ra nhiều lựa chọn để giáo viên mầm non quyết định và làm cho giáo viên mầm non biết họ phải làm gi để phát triển hoạt động nghề nghiệp tốt hơn so với hiện tại.
Tôn trọng sự đổi mới. Thực hiện hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non dựa trên những gì giáo viên mầm non cần.
Có thái độ thông cảm, có kĩ năng động viên, thúc đẩy đồng nghiệp tham gia tích cực vào hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp.
2.3. Nội dung, hình thức hướng dẫn, tư vấn phát triển nâng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non
2.3.1. Nội dung hướng dẫn, tư vấn
Đặc điểm của hoạt động hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực giáo viên mầm non thể hiện ở chỗ trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp để góp phần phát triển năng lực cho giáo viên mầm non. Phát triển năng lực giáo viên mầm non theo tiếp cận kĩ năng nghề đòi hỏi phải xác định rõ các kĩ năng nghề cần bồi dưỡng; cấu trúc nội dung; lựa chọn phương pháp; tạo các điều kiện đảm bảo cho hoạt động hướng dẫn, tư vấn, bồi dưỡng đều phải hướng tới phát triển kĩ năng nghề cho giáo viên mầm non.
Nội dung phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non rất phong phú, bao gồm cả việc mở rộng, đổi mới tri thức khoa học liên quan đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đến mở rộng, phát triển, đổi mới tri thức, kĩ năng thực hiện các hoạt động đó cũng như phát triển các giá trị, đạo đức nghề nghiệp. Trong các nội dung nêu trên, gia tăng năng lực nghề - nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên mầm non là nội dung quan trọng.
Hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non có quan hệ với hoàn cảnh và điều kiện môi trường cũng như đặc điểm cụ thể của người được hướng dẫn. Nói cách khác, nội dung hướng dẫn tuỳ thuộc vào đối tượng được hướng dẫn. Nhìn chung, nội dung hướng dẫn, tư vấn rất phong phú, bao gồm:
Mở rộng, đổi mới tri thức khoa học liên quan đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo lứa tuổi, nhóm lớp do giáo viên phụ trách (Năng lực chuyên môn).
Mở rộng, phát triển, đổi mới tri thức, kĩ năng tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục trong trường mầm non cũng như phát triển các giá trị, đạo đức nghề nghiệp (Năng lực nghiệp vụ của nghề - nghiệp vụ sư phạm và phẩm chất đạo đức).
Hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghiệp vụ của nghề - nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên mầm non thường tập trung vào các nội dung:
Hướng dẫn giáo viên phát hiện những khó khăn trong sự phát triển của trẻ mầm non. Để phát hiện những khó khăn trong sự phát triển của trẻ, người giáo viên phải có kĩ năng để thực hiện một số biện pháp và kĩ thuật nhất định.
Hướng dẫn giáo viên mầm non trong việc lựa chọn mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; phát triển và tổ chức thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
Trong các nội dung nêu trên, phát triển năng lực nghề nghiệp của nghề (nghiệp vụ sư phạm) cho giáo viên mầm non là nội dung quan trọng.
2.3.2. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn
Sử dụng các phương pháp hướng đẫn, tư vấn như phương pháp thuyết trình, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp thảo luận nhóm.
Sử dụng giờ mẫu, hoạt động mẫu, chuyên đề, phân tích giờ mẫu, rút ra bài học kinh nghiệm...
Phương pháp thực hành, luyện tập kĩ năng nghề theo nhóm dựa trên đặc điểm cá biệt.
Phương pháp thực hành, dạy kĩ năng dưới sự giám sát của người hướng dẫn.
Xây dựng các bài tập tình huống liên quan đến kĩ năng nghề và bài tập thực hành kĩ năng nghề.
Kiểm tra, uốn nắn việc thực hiện các kĩ năng chăm sóc, giáo dục theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
2.3.3. Hình thức hướng dẫn, tư vấn
Hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non có thể được thực hiện trực tiếp, gián tiếp, chung cho một nhóm hoặc hướng dẫn cá nhân. Mỗi hình thức hướng dẫn đều có điểm mạnh và những hạn chế nhất định. Việc lựa chọn hình thức hướng dẫn đôi khi không phụ thuộc vào người hướng dẫn:
Hướng dẫn trực tiếp: Diễn ra trong quan hệ tương tác trực tiếp giữa người hướng dẫn với giáo viên mầm non.
Hướng dẫn gián tiếp: Là hướng dẫn được thực hiện không có sự tương tác mặt đối mặt giữa người hương dẫn có kinh nghiệm với giáo viên mầm non.
Hướng dẫn chung: Hướng dẫn cho nhiều giáo viên mầm non cùng một lúc.
Hướng dẫn cá nhân: Hướng dẫn riêng cho từng cá nhân giáo viên mầm non.
Có thể tổ chức thực hiện phối hợp các hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non như:
Tổ chức các hoạt động mẫu về thực hành các kĩ năng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, xây dựng lớp điểm, mô hình điểm để giáo viên mầm non quan sát.
Tổ chức cho giáo viên mầm non thực hành kĩ năng chăm sóc, giáo dục trẻ để cán bộ quản lí và giáo viên khác dự giờ góp ý kiến.
Giao cho giáo viên giỏi kèm cặp, giúp đỡ giáo viên trẻ mới vào nghề, giáo viên có kĩ năng nghề nghiệp còn yếu, thiếu kinh nghiệm.
Mời chuyên gia về giảng dạy chuyên đề, kết hợp quan sát, dự giờ mẫu.
Bồi dưỡng qua tổ chức hội thi giáo viên giỏi, chuyên đề.
Phân tích kể hoạch hoạt động của giáo viên.
Thông qua các chương trình phát trên đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet, băng video, băng tiếng, đĩa CD, VCD, tổ chức cho giáo viên tổng kết kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng ngoài nhà trường bao gồm: hoạt động tham quan học tập tại trường mầm non khác, dự các khoá huấn luyện, hội thảo, các khoá đào tạo tại các trường và các trung tâm đào tạo.
2.4. Quy trình và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn
2.4.1. Quy trình hướng dẫn, tư vấn
a. Xác định nhu cầu hưởng dẫn, tư vấn của giáo viên mầm non
Sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin về nhu cầu hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non, của cơ sở giáo dục... Phân tích các thông tin thu được để lựa chọn nội dung bài giảng, phương pháp hướng dẫn, tư vấn, phương pháp kiểm tra, đánh giá mức độ phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non, phương tiện hướng dẫn, tư vấn phù hợp.
Mọi hĩnh thức hướng dẫn, tư vấn phải nhằm vào việc hỗ trợ giáo viên mầm non nhìn nhận thấu đáo vấn đề của bản thân và lựa chọn những giải pháp phù hợp, khắc phục hay thay đổi tình trạng của bản thân.
b. Lập kế hoạch hướng dẫn, tư vấn cho giáo viên mầm non
Lập kế hoạch hành động cần có sự tham gia của cả hai phía, nhất là sự chủ động, tích cực của giáo viên mầm non là người được hướng dẫn, tư vấn.
Cần xác định rõ ràng và đầy đủ mục tiêu hướng dẫn, tư vấn theo hướng tăng cường năng lực hành nghề cho giáo viên mầm non. Khi xác định được mục tiêu hướng dẫn, tư vấn thì người làm công tác hướng dẫn sẽ luôn hướng trọng tâm công việc vào mục tiêu và đánh giá hiệu quả cuối cùng.
Mục tiêu phải được xây dựng theo 5 tiêu chí (SMART):
Cụ thể, dễ hiểu (Simple): Khi xác định mục tiêu hướng dẫn, tư vấn cần trả lời các câu hỏi then chốt như : Giáo viên mầm non muốn điều gì? Họ cần được hướng dẫn, tư vấn về vấn đề gì? Họ đang gặp những khó khăn nào?
Đo lường được, đánh giá được (Measurable), dễ hiểu, dễ truyền đạt.
Vừa sức (Achievable): Mục tiêu thể hiện sự kì vọng nhưng có khả năng thực hiện được.
Thực tế (Realistic): Phù hợp với nhu cầu hướng dẫn, tư vấn của giáo viên mầm non, thực tế của nhà trường, địa phương và yêu cầu của xã hội.
Cần xác định được mức độ khẩn cấp và mức độ quan trọng của từng nội dung, vấn đề mà giáo viên mầm non đang gặp khó khăn trong thực tế cần được hướng dẫn, tư vấn; nội dung, công việc quan trọng và khẩn cấp; nội dung, công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp; nội dung, công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp; nội dung, công việc không quan trọng và không khẩn cấp.
Có thời hạn (Time bound): Có hạn định về thời gian thực hiện kế hoạch: Khi nào, bao giờ thì làm cái gì? Trong khoảng thời gian bao lâu? Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc? Thời gian điều chỉnh thực hiện kế hoạch.
Trong kế hoạch cũng cần xác định rõ:
Địa điểm, không gian thực hiện kế hoạch, nơi bố trí, tập kết nhân lực, nguồn lực thực hiện kế hoạch.
Xác định nội dung hướng dẫn, tư vấn: Công việc đó là gì và các bước, công đoạn để thực hiện công việc đó. cốt lõi của nội dung công việc là tác động vào đối tượng như thế nào thông qua việc xác định 3W (Where, When, Who). Trong đó:
+ Chủ thể, đối tượng thực hiện kế hoạch: Gồm chủ thể thực hiện kế hoạch, chủ thể phối hợp, hỗ trợ thực hiện kế hoạch, chủ thể kiểm tra, giám sát, báo cáo thực hiện kế hoạch và chủ thể chịu trách nhiệm cho kế hoạch. Cùng với việc lập kế hoạch, thì cần phải theo dõi kế hoạch đã đặt ra nhất là đối với kế hoạch có sự tham gia của nhiều người, nhiều bộ phận (giáo viên mầm non, ban giám hiệu trường mầm non, quản lí ngành các cấp...) thì phải có người theo dõi và kết nối từng đơn vị lại với nhau.
+ Xác định nguồn nhân lực, vật lực để thực hiện hoạt động hướng dẫn, tư vấn gồm: nguồn nhân lực, tài lực (tiền bạc), vật lực (nguyên liệu, hệ thống cung ứng, hệ thống máy móc, công nghệ), phương thức, phương pháp làm việc (những nguyên tắc, quy trình, quy cách tiến hành), cần sự trợ giúp của ai, cần có những thứ gì?
+ Xác định những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức: vấn đề gì sẽ nảy sinh? Nếu nó nảy sinh thì phải làm sao để đối đầu hay khắc phục? Hiện nay có những cơ hội thách thức nào cho việc thực hiện các ý tưởng?
Phương pháp tiến hành: Làm như thế nào? (tài liệu, cấm nang hướng dẫn, chỉ dẫn thực hiện cho từng công việc, từng bước). Tiêu chuẩn của công việc, cách thức tổ chức hoạt động, thảo luận, thực hành. Điều quan trọng là phải có dữ liệu, thông tin để xây dựng kế hoạch. Các giải pháp thay thế: Nếu hướng dẫn, tư vấn cách này không có hiệu quả thì có thể thay thế bằng cách khác không?
Phê duyệt kế hoạch.
c. Thực hiện kế hoạch hưởng dẫn, tư vấn
Tổ chức thực hiện những gì đã xác định trong kế hoạch.
d. Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch hưởng dẫn, tư vấn, rút kinh nghiệm
Thời điểm đánh giá hiệu quả: Khi nào thì cần nhìn nhận, đánh giá hiệu quả của vấn đề? Sử dụng phương pháp kiểm soát và kiểm tra nào?
Những việc, những nội dung đã làm là gì? Kết quả thu được ra sao? Tại sao lại thất bại? Lí do thành công?
Đánh giá sự tiến triển công việc? Mức độ phát triển sự hiểu biết, năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non?
Có cần tiếp tục hướng dẫn, tư vấn không?
Điều chỉnh kế hoạch.
Trong các giai đoạn trên, giai đoạn lập kế hoạch là quan trọng nhất vì giai đoạn này tạo ra sản phẩm là những văn bản kế hoạch để người hướng dẫn có thể triển khai trong thực tiễn.
* Trong kế hoạch cần có những thông tin cần thiết về:
Vấn đề cần ưu tiên trong hướng dẫn, tư vấn cho giáo viên mầm non là gì?
Giải quyết vấn đề nhằm đạt đến mục tiêu gi? Khi nào thi đạt được?
Những hoạt động nào cần triển khai để có thể hướng dẫn, tư vấn cho giáo viên mầm non?
Những nguồn lực nào cần khai thác để thực hiện được các hoạt động nói trên?
2.4.2. Mô hình phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non
Có nhiều mô hình phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên. Các mô hình phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non được sử dụng phổ biến ở Việt Nam là:
a. Mô hình cá nhân tự định hướng phát triển
Giáo viên mầm non cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc rèn luyện kĩ năng nghề; nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và tích cực rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, chuyên môn.
Căn cứ vào hệ thống năng lực, kĩ năng nghề và những yêu cầu cần đạt của mỗi năng lực nghề để giáo viên mầm non rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện những năng lực nghề còn yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ hiện nay.
Giáo viên mầm non tự đặt ra những mục tiêu phát triển năng lực nghề nghiệp cho bản thân.
Tự hoạch định những hoạt động bồi dưỡng cá nhân và cách thức để đạt những mục tiêu đó.
Tự tạo cho mình một động cơ học tập, phát triển năng lực nghề nghiệp.
Giải quyết các vấn đề trong hoạt động giáo dục của bản thân.
Mô hình này giúp giáo viên mầm non giải quyết được các vấn đề mà họ gặp phải trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ, từ đó tạo nên một ý thức về việc phát triển năng lực nghề nghiệp.
* Cách thực hiện:
Giáo viên mầm non xác định một mục tiêu mà họ cho là quan trọng với họ (hay với nhóm nhỏ).
Liệt kê các hoạt động mà giáo viên mầm non sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu.
Các nguồn lực cần phải có để thực hiện.
Cách thức tiến hành để quá trình thực hiện của họ và những thành tựu họ đạt được sẽ được đánh giá.
Người hướng dẫn theo dõi hoạt động của giáo viên mầm non để hướng dẫn, uốn nắn các kĩ năng nghề cho giáo viên mầm non một cách cụ thể.
b. Mô hình tham gia vào quá trình đổi mới
Quá trình phát triển năng lực nghề nghiệp trong trường mầm non bao gồm việc đánh giá các phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ hiện đang sử dụng và xem xét các khó khăn phát sinh khi sử dụng những phương pháp này. Những khó khăn này có thể được thực hiện thông qua việc:
Phát triển chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ.
Thiết kế và tổ chức thực hiện chương trình hoặc thay đổi phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.
Qua việc tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, đọc tài liệu và thực nghiệm đổi mới giáo dục mầm non, giáo viên mầm non sẽ được trang bị kiến thức, kĩ năng mới phục vụ tốt hơn cho công việc của họ.
c. Mô hình thực hiện các nghiên cứu, sáng kiến kỉnh nghiệm trong tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Xác định vấn đề nghiên cứu, cải tiến, đổi mới trong tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
Thu thập số liệu: cần xác định rõ cần thu thập những loại số liệu nào, bằng cách nào để đảm bảo tính chính xác, khách quan.
Phân tích số liệu và thực hiện thay đổi về phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ và sau đó thu thập thêm số liệu để so sánh, đối chiếu.
Công việc này có thể do giáo viên mầm non hoặc nhóm giáo viên trong lớp, khối lớp thực hiện.
Mô hình nghiên cứu, cải tiến, đổi mới việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ được xây dựng trên quan niệm cho rằng một trong những biểu hiện của một giáo viên mầm non có trình độ chuyên môn giỏi là khả năng biết soi rọi, đánh giá hiệu quả công việc của chính minh.
d. Mô hình tập huấn
Giáo viên mầm non tham dự các lớp tập huấn theo nhu cầu của bản thân hoặc theo yêu cầu của tổ chức, người quản lí để phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới của hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
Hoạt động tập huấn cho giáo viên mầm non có thể được thục hiện theo những hình thức khác nhau: tập huấn đại trà, tập huấn cho nhóm giáo viên; tập huấn tập trung hoặc tập huấn tại cơ sở giáo dục.
e. Mô hình mạng lưới giáo viên trong hướng dẫn đồng nghiệp
Mạng lưới của các giáo viên mầm non có trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp tốt tạo điều kiện cho các giáo viên xích lại gần nhau để giải quyết các vấn đề mà họ gặp phải trong công việc, và nhờ đó có thể phát triển được sụ nghiệp riêng của mỗi người với tu cách là cá nhân hay với tư cách là nhóm giáo viên.
Các mạng lưới này có thế được tạo ra một cách tương đối không chính thức thông qua các cuộc họp thường kì giữa các giáo viên; hoặc chính thức thông qua việc thiết lập các mối quan hệ, giao tiếp và hội thoại.
Ở Việt Nam, mô hình mạng lưới các giáo viên cốt cán đã được hình thành và được sử dụng nhằm phát huy vai trò của những giáo viên này trong hỗ trợ đồng nghiệp phát triển năng lực nghề nghiệp. Vì:
+ Thứ nhất, về nguyên lí, sự phát triển không diễn ra theo hàng ngang.
+ Thứ hai, sự khác biệt về hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên quyết định sự khác biệt về kết quả phát triển của trẻ hơn là những yếu tố khác.
+ Thứ ba, các giáo viên cốt cán được tổ chức thành một mạng lưới thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn nghề nghiệp cho đồng nghiệp (không chỉ trong nội bộ trường mà mở rộng trong mạng lưới các trường học).
g. Mô hình hưởng dẫn đằng nghiệp trong phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non
Đây là mô hình hoạt động tương tác giữa các giáo viên mầm non với nhau. Người có nhiều kinh nghiệm giúp người ít kinh nghiệm. Qua đó, người giáo viên mầm non còn ít kinh nghiệm sẽ trưởng thành. Mô hình này có ưu thế là tạo nên một động lực từ bên trong đội ngũ giáo viên mầm non để phát triển năng lực nghề nghiệp của chính họ.
Để hoạt động hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non đạt hiệu quả, cần chú ý:
+ Xác định mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ phải hướng tới nâng cao năng lực hành nghề cho giáo viên mầm non. Muốn xác định được mục tiêu bồi dưỡng, trường mầm non cần phân tích thực trạng kĩ năng nghề của giáo viên mầm non của trường mình, xác định kĩ năng còn yếu và thiếu so với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, từ đó xác định những kĩ năng nghề cần bồi dưỡng cho giáo viên mầm non.
+ Xác định nội dung phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non phải phù hợp với việc bồi dưỡng những kĩ năng còn thiếu và yếu của giáo viên giúp họ nâng cao kiến thức, kĩ năng thực hành, nhanh chóng tiếp cận với những đối mới của khoa học giáo dục và khoa học giáo dục mầm non.
+ Xác định phương pháp phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non phù hợp với mục tiêu bồi dưỡng những kiến thức và kĩ năng nghề còn thiếu hụt cho giáo viên.
- Chỉ đạo thực hiện phối hợp các hình thức bồi dưỡng cho giáo viên mầm non.
+ Xác định các nguồn lực cho công tác bồi dưỡng từ các chương trình mục tiêu, kinh phí bồi dưỡng hằng năm...
+ Xác định rõ người chịu trách nhiệm chính trong quản lí công tác tự bồi dưỡng của giáo viên mầm non.
2.4.3. Các kĩ thuật thường sử dụng trong hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non
a. Kĩ thuật lắng nghe
Lắng nghe tích cực là cách lắng nghe và đáp trả phù hợp, thể hiện sự lắng nghe, chú ý, quan tâm, thấu hiểu của người hướng dẫn đến các vấn đề của giáo viên mầm non.
Kĩ thuật lắng nghe bao gồm: Nhắc lại, diễn đạt lại, tóm tắt, phản ánh. Lắng nghe giúp người hướng dẫn hiểu được các thông điệp, cảm xúc, quan điểm của giáo viên mầm non, tăng khả năng hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.
Người hướng dẫn có kĩ năng lắng nghe tốt sẽ tạo dựng sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, tạo môi trường an toàn, khai thác được những thông tin quan trọng, hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, chuyên môn, qua đó giúp giáo viên mầm non được giải toả cảm xúc, giảm căng thẳng, thoái mái hơn trong việc cung cấp thông tin, từ đó có những hướng dẫn, tư vấn một cách hiệu quả hơn.
* Cách thức lắng nghe:
Ngồi đối diện giáo viên mầm non, ngồi thẳng hoặc nghiêng người ra phía trước để thể hiện sự chú tâm.
Duy trĩ giao tiếp mắt, thể hiện sự quan tâm đến giáo viên mầm non và những điều họ đang muốn được hướng dẫn, tư vấn.
Cố gắng thấu hiểu cảm xúc của giáo viên mầm non đằng sau những thông tin hoặc suy nghĩ mà họ nói ra.
Đáp trả phù hợp, không lời (như gật đầu, nhíu mày) và có lời để khuyến khích giáo viên mầm non nói tiếp.
Với đáp trả có lời, tập trung vào vấn đề then chốt giúp giáo viên mầm non theo dõi được mạch câu chuyện.
Hạn chế đặt câu hỏi. Nên nghe nhiều hơn nói.
Kĩ năng đặt câu hỏi: Nên bắt đầu bằng những câu hỏi chung chung giúp giáo viên mầm non bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình. Câu hỏi cần phải rõ ràng, đơn giản nhưng phải hướng đến mục đích. Thường sử dụng câu hỏi mở có dạng như “Tại sao?”, “Như thể nào?”, “Thế còn...?”. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ giữa người hướng dẫn với giáo viên mầm non chưa thật tốt thi câu hỏi dạng “Thế còn....” sẽ gây cho họ cảm giác bị tấn công về mặt tinh thần nên chỉ sử dụng dạng câu hỏi này khi mối quan hệ đã tốt, không còn sự phòng vệ ban đầu.

Có hai dạng câu hỏi: câu hỏi mở và câu hỏi đóng.
Câu hỏi mở: Đây là dạng câu hỏi được sử dụng nhiều nhất trong hướng dẫn, tư vấn để giáo viên mầm non bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ một cách thoải mái, tự nhiên. Nếu người hướng dẫn biết đặt câu hỏi mở đúng cách, khai thác đúng mạch thì họ sẵn sàng nói ra hết những vấn đề khó khăn đang gặp phải.
Khi đặt câu hỏi, cần chú ý lựa chọn, sử dụng từ ngữ phù hợp với mục tiêu hướng dẫn, tư vấn. Thông thường từ đầu tiên của câu hỏi sẽ quyết định hướng trả lời của giáo viên mầm non: “Cái gì...?” sử dụng khi muốn khai thác thông tin về sự kiện, “Như thế nào?” tranh luận về tiến trình, cảm xúc hay hậu quả của một vấn đề, “Tại sao?” tìm hiểu nguyên nhân vấn đề.
Cần lưu ý không đặt câu hỏi dồn dập, không hỏi nhiều câu cùng lúc, dùng quá nhiều câu hỏi dạng “Tại sao?”. Nên để nhiều thời gian cho giáo viên mầm non suy nghĩ, trả lời.
Câu hỏi đóng được sử dụng khi cần khẳng định lại những gì đã khai thác được hoặc tìm ra được các hướng giải quyết vấn đề, lựa chọn một giải pháp.
b. Kĩ thuật phản hồi
Phản hồi là việc nói lại bằng từ ngữ của mình, hoặc nhắc lại một cách cô đọng hoặc làm rõ hơn vấn đề mà giáo viên mầm non đang trình bày và đạt được sự tán thành của họ.
Phản hồi có ý nghĩa: Giáo viên mầm non cảm thấy rằng mình được lắng nghe, có người hiểu mình, từ đó muốn bộc lộ nhiều hơn, cảm thấy được tôn trọng và thoải mái hơn để nói lên những vấn đề khó khăn trong công việc của mình. Người hướng dẫn sẽ chắc chắn được rằng minh không hiểu sai, suy diễn sai vấn đề.
* Có ba hình thức phản hồi:
Phản hồi cảm xúc: Người hướng dẫn phải xác định được giáo viên mầm non đang thể hiện loại cảm xúc nào và cần mô tả lại cảm xúc đó bằng từ ngữ rõ ràng, từ đó quan sát những phản ứng của họ và thu thập các thông tin.
Phản hồi kinh nghiệm: Các thông tin phản hồi mang tính miêu tả, có liên quan đến sự quan sát của người hướng dẫn sau đó nói về cảm xúc của giáo viên mầm non.
Phản hồi nội dung: Nhắc lại các ý tưởng bằng ngôn ngữ của người hướng dẫn, có thể nhấn mạnh, khơi gợi những điều giáo viên mầm non vừa nói đế làm rõ ý tưởng đó. Tóm tắt thông tin phải đầy đủ, không bỏ sót sự kiện.
Khi đưa ra phản hồi cần lưu ý dựa trên hành vi chứ không phải nhận định về con người. Phản hồi là cả hai mặt tích cực lẫn tiêu cực, dùng mô tả hơn là phán đoán, phản hồi một cách đặc thù hơn là khái quát, phản hồi mang tính chia sẻ ý tưởng và thông tin sẽ tốt hơn nhiều so với khuyên nhủ, phán xét, khuyến nghị. Phản hồi chỉ tốt khi tạo ra được không khí quan tâm, giúp đỡ, phản hồi phải liên hệ với “cái gì”, “như thế nào” chứ không nhằm giải thích “tại sao”.
c. Kĩ thuật thấu hiểu
Thấu hiểu là việc hiểu, nắm bắt một cách rõ ràng những điều mà người cần được hướng dẫn đang trải nghiệm bằng cả khối óc và trái tim. Sự hiểu biết của mỗi con người là có giới hạn, người hướng dẫn không nhất thiết phải là người hiểu biết tất cả mọi vấn đề liên quan đến nghề giáo viên mầm non và hiểu biết hơn người cần hướng dẫn, tư vấn. Nhưng trong quá trình hướng dẫn, tư vấn, cả hai bên đều cần chia sẻ cho nhau đầy đủ, rõ ràng những ý tưởng, cảm xúc... Vì vậy, sự hiểu biết về người được hướng dẫn là một quá trình chia sẻ, cần hiểu được những điều họ đang nói liên quan tới vấn đề nào trong hoạt động nghề nghiệp của họ. Cần nắm bắt và diễn tả ý nghĩa đó một cách dễ hiểu nhất để cả hai bên cùng hiểu rõ vấn đề.
Hiểu để hướng dẫn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non không đơn thuần là nắm rõ các công việc, cách tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, các mối quan hệ xã hội của giáo viên mầm non mà cần hiểu rõ cả suy nghĩ, nhận thức, thái độ của họ mới là quan trọng, qua đó giúp thay đổi trong nhận thức, cách thức giải quyết vấn đề, thái độ của giáo viên mầm non.
d. Kĩ thuật thông đạt
Người hướng dẫn cần nắm vững kĩ thuật cơ bản này để có thể dễ dàng hiểu rõ về tâm trạng, cảm xúc, sự việc mà giáo viên mầm non đang cố gắng thể hiện. Có nhiều giáo viên mầm non thường hay gặp khó khăn, bị lẫn lộn, không logic trong trình bày các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp của mình. Vì vậy, khi giáo viên mầm non ngừng nói thì cần nhanh chóng quyết định mình sẽ hướng dẫn giúp giải quyết vấn đề nào trước, cần lưu ý tránh sử dụng những từ ngữ liên quan đến việc đánh giá nhân cách giáo viên mầm non, có thể hỏi cảm nhận của họ về sự việc, cách làm... đó.
Kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm sống của người hướng dẫn có vai trò rất quan trọng, giúp người hướng dẫn biết cần thông đạt những gi. Tránh tạo cho giáo viên mầm non sự không tin tưởng, cảm giác về sự thất bại của chính người hướng dẫn tránh tạo cho họ thái độ phòng vệ vì nghĩ rằng vấn đề của mình sẽ bị đưa ra cho người khác bàn tán. Một người hướng dẫn thành thục thể hiện sự thông đạt ở việc hiểu và chấp nhận giáo viên mầm non của mình. Kĩ thuật thông đạt thể hiện ở sự lắng nghe, suy nghĩ, đáp ứng; đó là phản ứng tự động.
e. Kĩ thuật phản ánh cảm xúc
Trong quá trình hướng dẫn, người hướng dẫn thường xuyên phải có phản ánh cảm xúc để thể hiện sự thông cảm với giáo viên mầm non khi gặp những vấn đề khó xử trong nghề nghiệp của mình. Nhờ vậy, người hướng dẫn nắm rõ được cảm giác của giáo viên mầm non, khơi lại những vấn đề cần khai thác để công tác hướng dẫn, tư vấn phát triển tốt.
Để có những phản ánh cảm xúc tốt, người hướng dẫn cần xác định rõ những vấn đề được giáo viên mầm non trình bày, nắm được cảm xúc của đối tượng qua ngôn ngữ, bàng các cách khác nhau để nhớ, hiểu được các vấn đề, các khó khăn mà giáo viên mầm non đang gặp phải, qua đó xác định được nội dung, phương pháp hướng dẫn, tư vấn có hiệu quả.
g. Kĩ thuật tóm lược
Người hướng dẫn có kĩ thuật tóm lược tốt sẽ nhanh chóng cô đọng lại ý kiến, suy nghĩ của giáo viên mầm non. Đây là công việc cần thiết, giúp giáo viên mầm non nhìn lại mình rõ hơn.
Hỗ trợ giáo viên mầm non sắp đặt thứ tự các vấn đề cần giải quyết. Kĩ thuật này thường được sử dụng khi mới bắt đầu hướng dẫn, tư vấn. Làm rõ nội dung đang diễn ra trong quá trình hướng dẫn, tư vấn như tóm lược, sắp xếp thứ tự nhu cầu, vấn đề giải quyết. Việc tóm lược mang lại sự liền mạch trong quá trình hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non khi chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác.
h. Kĩ thuật kể chuyện
Việc kể lại một câu chuyện của người khác, mô tả một cách ngắn gọn, hài hước tình huống diễn ra trong thực tế hay kể câu chuyện do chính người hướng dẫn “sáng tác” giúp cho giáo viên mầm non học được cách xử lí, rút ra được những bài học sư phạm... một cách tự nhiên, không gò bó, áp đặt, miễn cưỡng. Nhưng chọn lựa chuyện và cách kể cần hết sức khéo léo, tránh để giáo viên mầm non nghĩ người hướng dẫn là một người “hay đưa chuyện”.
Để quá trình hướng dẫn và tư vấn đạt kết quả không thể sử dụng riêng lẻ các kĩ thuật hướng dẫn mà phải có sự kết hợp khéo léo các kĩ thuật với nhau, như kĩ thuật thấu hiểu kết hợp với kĩ thuật đặt câu hỏi hoặc kĩ thuật phản hồi kết hợp với đặt câu hỏi...

CHUYÊN ĐỀ 10
TỔ CHỨC, HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về vai trò của cộng đồng trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non; mô tả nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức huy động cộng đồng tham gia vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
1. Một số vấn đề chung về tổ chức, huy động cộng đồng trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

1.1. Vai trò của của cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ
Các tổ chức cộng đồng có thể tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non gồm: Hội Phụ huynh, Hội Phụ nữ, Y tế, Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học... Dưới đây là vai trò của một số tổ chức cộng đồng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.
1.1.1. Hội Liên hiệp Phụ nữ
Tham gia ý kiến với Hội đồng giáo dục; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, chống mù chữ nói chung và Ban chỉ đạo giáo dục mầm non nói riêng; Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia; Ban chỉ đạo các Hội thi; Ban chỉ đạo phòng chống suy dinh dưỡng...
Thực hiện vận động hội viên có con trong độ tuổi đưa con đến trường và đóng góp cho con ăn tại trường.
Tổ chức hướng dẫn phương pháp nuôi dạy con theo khoa học: cách chế biến món ăn đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thao tác chăm sóc vệ sinh thân thế, vệ sinh môi trường sống cho trẻ.

Hướng dẫn cha mẹ chuẩn bị các kĩ năng cho trẻ chuẩn bị đi học: Kĩ năng tự chăm sóc bản thân, kĩ năng sử dụng tiếng Việt, kĩ năng đọc viết, kĩ năng làm quen với toán, kĩ năng xã hội...
Phối hợp với nhà trường trong việc lựa chọn, sưu tầm nội dung, học liệu, làm đồ dùng phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo chủ đề.
-Vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trường mầm non xây dựng trường chuẩn quốc gia: vật liệu, ngày công san lấp mặt bằng, ủng hộ cây cảnh, cây hoa.
Tham gia lao động, tham gia làm vườn rau sạch của trường mầm non.

1.1.2. Hội Khuyến học
Tham gia thành viên Hội đồng Giáo dục các cấp.
Vận động nguồn lực chăm lo cho đến những đối tượng giáo viên, học sinh khó khăn nhưng vượt khó để có kết quả dạy - học cao.
-Vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng xã hội học tập.
Tư vấn về các vấn đề liên quan đến phát triển giáo dục ở địa phương.
1.1.3. Đoàn Thanh niên
Phối hợp quan tâm đến hoạt động, thực hiện các chính sách cho thiếu niên, nhi đồng.
Phối họp tổ chức ngày lễ, tết và ngày công theo đề xuất của giáo dục.
2. Huy động cộng đồng tham gia chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
2.1. Nội dung huy động cộng đồng tham gia vào chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, nhà trường và nhóm/lớp cần tạo điều kiện để gia đình có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác. Một số nội dung phối họp cụ thể như:
2.1.1. Phối hợp thực hiện chương trình chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho trẻ
Tham gia tổ chức khám sức khoẻ, theo dõi sức khoẻ của trẻ theo định kì.
Giáo viên và cha mẹ chia sẻ, trao đổi kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.
Phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì cho trẻ, có kế hoạch cùng biện pháp chăm sóc đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ có khiếm khuyết.
Đóng góp tiền ăn, các hiện vật theo yêu cầu của nhà trường.
2.1.2. Phối hợp thực hiện chương trình giáo dục trẻ
Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của nhóm/lớp.

Cha mẹ tham gia vào các hoạt động thực hiện các nội dung giáo dục trẻ phù hợp với chương trình. Cụ thể là:
+ Tạo điều kiện giúp trẻ được tự do tìm tòi khám phá trong môi trường an toàn theo khả năng và sở thích của mình để trở thành đứa trẻ ham khám phá, sáng tạo, tự tin và luôn được hạnh phúc vì mọi người xung quanh yêu thương.
+ Chú ý lôi cuốn các thành viên trong gia đình, đặc biệt các thành viên là nam giới: ông, bố, anh, chú, bác tham gia vào việc chăm sóc và dạy trẻ.
+ Coi trọng giáo dục giới tính cho trẻ.
+ Coi trọng việc phát hiện, can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật. Đối với trẻ lứa tuổi mầm non, vấn đề phát hiện sớm sự phát triển không bình thường rất quan trọng, bởi vì chính nhờ có sự phát hiện sớm mà nhiều khiếm khuyết của trẻ được bù đắp và thích nghi, có thể tiến tới bình thường nếu được sự giúp đỡ kịp thời và đúng đắn.
Nhà trường cần cung cấp và hoặc giới thiệu cho các bậc cha mẹ trẻ biết các mốc phát triển bình thường của trẻ, và những vấn đề cần lưu ý trong sự phát triển của trẻ để có thể phát hiện và can thiệp sớm.
Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức ngày lễ, ngày hội, tổ chức sinh nhật cho trẻ...
Tạo môi trường an toàn về tình cảm cho trẻ: Lần đầu tiên đến lớp mẫu giáo là một khó khăn lớn đối với trẻ cũng như đối với cha mẹ. Vì vậy, giáo viên cần tư vấn cho bố mẹ, các thành viên của gia đình biết cách chuẩn bị cho trẻ tiếp nhận sự thay đổi đó để tránh cho trẻ bị stress. Ở lớp, cô giáo cần tạo môi trường làm sao cho trẻ cảm thấy lớp cũng như ở nhà, khuyên các bậc cha mẹ không nên biểu lộ sự lo âu, quá lưu luyến khi tạm biệt trẻ ở trường... Lúc về nhà, cha mẹ nên lắng nghe những câu chuyện của trẻ về trường lớp, các bạn hoặc hỏi han trẻ về những gì đã xảy ra ở lớp, cố gắng động viên và khuyến khích trẻ để tạo cho trẻ cảm giác tự tin khi đến lớp. Gia đình cũng cần phải trao đổi với giáo viên những đặc điểm riêng của con mình, ví dụ như thói quen ăn uống, sức khoẻ, cá tính... để giáo viên có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp.
2.1.3. Phối hợp kiểm trơ đánh giá công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của trường lớp mầm non
Tham gia cùng với ban giám hiệu nhà trường kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục.
+ Theo dõi để phát hiện những tiến bộ, thay đổi, những biểu hiện bất thường... của trẻ diễn ra hằng ngày, trao đổi kịp thời để giáo viên có sự điều chỉnh trong nội dung và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.
+ Tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường về chương trình và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Đề xuất nhà trường hướng dẫn các bậc cha mẹ thực hiện việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở gia đình có hiệu quả hơn.
Đóng góp ý kiến về các mặt khác nhau như: Môi trường trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi của nhóm/lớp...; thái độ, tác phong, hành vi ứng xử... của giáo viên và nhân viên trong trường với trẻ và phụ huynh.
2.1.4. Tham gia xây dựng cơ sở vật chất
Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.
Tham gia xây dựng, cải tạo trường/nhóm, lớp, công trình vệ sinh... theo quy định và theo thoả thuận.
Đóng góp những hiện vật cho nhóm/lớp hoặc trường mầm non như: bàn, ghế, thang leo, cầu trượt, các vật liệu cho trẻ thực hành...
2.2. Nguyên tắc huy động cộng đồng tham gia vào chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Lắng nghe ý kiến của cha mẹ trẻ, chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh, sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ các kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường bằng nhiều hình thức khác nhau như: Họp phụ huynh, bảng thông báo, góc trao đổi với phụ huynh... Ví dụ: Trước ngày tiếp nhận trẻ vào trường, cần có những hướng dẫn cho bố mẹ, giới thiệu những hoạt động trong ngày ở trường của giáo viên và của trẻ.
Nếu trẻ lần đầu tiên đến lớp, cô giáo cần trao đổi cụ thể về chế độ sinh hoạt của trẻ ở nhà, nắm bắt những thông tin, đặc điểm của trẻ, cho cha mẹ làm quen trẻ với lớp, với các bạn và cô giáo. Thời gian đầu có thể cho cha mẹ vào lớp chơi cùng trẻ, đón trẻ về sớm, có thể cho trẻ mang theo đến lớp những đồ chơi ưu thích mà trẻ thường chơi ở nhà để tránh hụt hẫng.
Liên lạc thường xuyên với gia đình để tìm hiểu sinh hoạt của trẻ ở gia đình, thông tin cho cha mẹ trẻ biết về tình hình của trẻ ở lớp, những thay đổi của trẻ (nếu có) để kịp thời có biện pháp tác động chăm sóc, giáo dục phù hợp.
Cần thống nhất với các bậc cha mẹ về nội quy, các hình thức và biện pháp phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong từng giai đoạn và cả năm học.
Trong quá trình phối hợp với các bậc cha mẹ, giáo viên cần căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình để có hình thức phối hợp phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất.
Trong khi lập kế hoạch của chủ đề, kế hoạch tuần, giáo viên cần phải đưa nội dung phối hợp với gia đình vào kế hoạch, cần nêu những yêu cầu cụ thể về vấn đề cần phối hợp với gia đình để thực hiện chủ đề đó. Ví dụ: Từ ngày... đến ngày... cần phụ huynh đóng góp vật liệu: giấy báo cũ, bìa, cây, hạt...; ở nhà, phụ huynh đọc cho trẻ nghe thơ, truyện về gia đình, cô giáo...; phụ huynh tạo điều kiện cho trẻ củng cố các kĩ năng rửa tay, đánh răng, rửa mặt... Những yêu cầu này giáo viên nên thông báo cho phụ huynh trong giờ đón, trả trẻ và ở góc “tuyên truyền cho cha mẹ”. Sau một thời gian đưa ra yêu cầu đối với phụ huynh, giáo viên có thể đưa ra một số thông tin: thông báo danh sách những phụ huynh đã thực hiện yêu cầu hoặc nhắc lại yêu cầu với một số phụ huynh. Khi đánh giá sau chủ đề, giáo viên phải có phần nhận xét về công tác phối hợp với gia đình phục vụ cho việc thực hiện chủ đề (những gì đã thực hiện được, còn tồn tại gì, có gì cần rút kinh nghiệm, hướng giải quyết).
2.3. Phương pháp huy động cộng đồng tham gia vào chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Trong quá trình phối hợp với cha mẹ trẻ, tuỳ thuộc vào nội dung và đối tượng mà cán bộ, giáo viên mầm non lựa chọn hình thức trao đổi cho phù hợp. Mỗi hình thức có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Dưới đây là một số hình thức phối hợp với cha mẹ.
2.3.1. Trao đổi trực tiếp với từng cha mẹ
Khi gặp gỡ phụ huynh tại nhà hoặc tại trường mầm non, và giáo viên có thể tranh thủ chuyển tới cha mẹ một số thông tin cần thiết như tình hình sức khoẻ, các thói quen, hành vi của trẻ... hoặc theo nhu cầu cần biết thông tin của phụ huynh. Hình thức này có hiệu quả vì trực tiếp với từng cha mẹ, hiểu nhu cầu của họ nhưng phải tốn nhiều thời gian để trao đổi cho từng người.
Cán bộ và giáo viên khi cần thiết có thể tổ chức các cuộc họp với từng phụ huynh (không phải với phụ huynh của cả lớp). Hình thức họp này sẽ khuyến khích mối quan hệ hợp tác thân mật giữa phụ huynh và cán bộ, giáo viên của trường, cho phép giải quyết các vấn đề cụ thể của từng trẻ và đảm bảo bí mật cá nhân.
2.3.2. Tư vấn với một nhóm phụ huynh
Nhiều phụ huynh có nhu cầu được tư vấn về cách thức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại gia đình. Muốn làm tốt buổi tư vấn với một nhóm người, cán bộ, giáo viên nên nghiên cứu, chuẩn bị kĩ cho buổi tư vấn của mình.
Mỗi nhóm khoảng từ 10 - 15 người, thường được tổ chức vào buổi trưa, buổi tối hoặc cuối giờ làm việc trong ngày, mỗi năm học nên tổ chức khoảng ba lần (nếu có thể thì nên kết hợp cùng họp phụ huynh đầu năm học, hết học kì I và cuối năm học); nên mời các phụ huynh có một số điều kiện giống nhau, có những nhu cầu được tư vấn gần nhau, ví dụ có con cùng lứa tuổi, trẻ cùng bị suy dinh dưỡng, trẻ thường bị nói ngọng, trẻ nhút nhát...
Giáo việc nêu chủ đề, đặt ra câu hỏi, đưa ra tình huống cụ thể để mọi người tự liên hệ và trao đổi, để nắm được thông tin lâu hơn. Giáo viên cũng cần có khả năng đánh giá và tổng hợp các ý kiến để đưa ra những kết luận đúng đắn.
2.3.3. Trao đổi với phụ huynh qua đợt kiểm tra sức khoẻ hoặc kiểm tra các chỉ số phát triển của trẻ
Mỗi lần trường mầm non tổ chức khám sức khoẻ định kì cho trẻ (mỗi năm hai lần), đây là cơ hội tốt để trao đổi cho phụ huynh về cách cho trẻ ăn, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, cách chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc cách sửa lỗi cho trẻ khi trẻ nói sai từ, sai câu...
Ví dụ: Khi đo các chỉ số phát triển vận động của trẻ, trẻ thể hiện vận động cơ bản dưới mức trung binh của phần đông trẻ, giáo viên có thể tư vấn cho cha mẹ cần tạo điều kiện cho trẻ được ăn uống, vận động trong thời gian ở nhà như thế nào để trẻ có sức bền, sự khéo léo trong vận động...
2.3.4. Giới thiệu trang web trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con
Hình thức tư vấn này phù hợp với các cha mẹ trẻ, có điều kiện sử dụng mạng. Các bậc cha mẹ có thể trao đổi kinh nghiệm, tranh luận về cách nuôi dạy con.
2.3.5. Xây dựng góc dành cho cha mẹ
Mỗi trường mầm non, mỗi lớp mẫu giáo, mỗi nhóm trẻ chọn một góc thuận lợi làm góc để trao đổi với cha mẹ. Tại đây trưng bày các tài liệu, tranh ảnh, đồ chơi, đồ dùng cần thiết cho trẻ ở từng độ tuổi cho cha mẹ xem, học tập vào lúc đưa và đón trẻ.
2.3.6. Đến thăm tại gia đình
Chọn thời gian, hoàn cảnh thích hợp với đối tượng để thăm hộ gia đình (có thể do trẻ nghỉ học nhiều ngày, trẻ ốm đau lâu ngày hoặc có những biểu hiện đặc biệt khác).
Có thể bắt đầu buổi trao đổi bằng việc hỏi thăm sức khoẻ, công việc...
Quan sát gia cảnh.
Lắng nghe, suy nghĩ để xác định vấn đề cần quan tâm. Trên cơ sở đó, đưa thông tin cho phù hợp với đối tượng.
Đặt câu hỏi khuyến khích sự tham gia, chia sẻ của đối tượng.
Giải thích rõ ràng, cặn kẽ, chính xác, nên dùng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, gần gũi.
Sử dụng các tài liệu phù hợp với đối tượng.
Có thể ghi chép, nếu cần thiết, nhưng cần chú ý đối tượng không tỏ thái độ khó chịu.
Giáo viên đến thăm gia đình trẻ là rất quan trọng vì cả phụ huynh và trẻ sẽ rất tự hào vì được cô giáo đến thăm.
Việc đến thăm này không nhất thiết phải là một chuyến đi kéo dài mà đôi khi chỉ là sự ghé thăm, mang cho trẻ một số học liệu, đồ chơi hay gửi đến cho phụ huynh một bài báo có thông tin quan trọng.
Đặc biệt với những trẻ khó khăn để được đến trường, giáo viên đến để tìm hiếu động viên gia đình cho trẻ đi học trở lại.
2.3.7. Trao đổi với phụ huynh qua thư, điện thoại
Hình thức này rất tiện lợi và kịp thời nhưng tốn kém và sự tương tác giữa người giáo viên và cha mẹ bị hạn chế trong việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể và sự tương tác với nhau. Hình thức này nên áp dụng cho những trường hợp cần gấp hoặc cha mẹ không thể thu xếp thời gian để gặp giáo viên.
2.3.8. Thông qua hội thi về nuôi con khoẻ, dạy con ngoan
Trong các cuộc liên hoan, hội thi kiến thức về chăm sóc, giáo dục trẻ thường có nhiều kịch bản, nhiều câu chuyện mang tính thực tế về chăm sóc, giáo dục trẻ được trình bày. Đây là cơ hội tốt để cha mẹ hứng thú xem và rút kinh nghiệm cho bản thân mình một cách tự nhiên. Tuy nhiên, hình thức này hạn chế bởi sự tương tác giữa giáo viên và cha mẹ không được nhiều.
2.3.9. Mời cha mẹ đến dự các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non
Đây là những thực hành cách chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh phòng bệnh; cách trò chuyện, cách chơi với trẻ, cách làm đồ chơi cho trẻ, cách dạy trẻ học toán, cách cho trẻ tạo hình...
Đây là những cơ hội tốt đế giáo viên tạo ấn tượng tích cực đối với phụ huynh. Phụ huynh thì cảm thấy thoải mái với lớp/nhà trường và cảm nhận được cách giáo dục của giáo viên. Các hoạt động giáo dục trẻ ở lớp được sắp xếp họp lí và thú vị. Cần áp dụng phương pháp giảng dạy hấp dẫn, lấy trẻ làm trung tâm. Có thể sử dụng máy chiếu hoặc tranh ảnh minh hoạ để cho phụ huynh biết rằng con cái họ được học trong một môi trường giáo dục sáng tạo. Có thể trang trí phòng học bằng áp phích, biểu đồ, tranh ảnh cắt từ tạp chí và các tác phẩm do trẻ làm ra liên quan đến chủ đề được dạy trong tháng. Cuối mỗi hoạt động cần dành thời gian cho phụ huynh nêu câu hỏi. Trong buổi thảo luận này sẽ không có thảo luận về từng học sinh nhưng tại mỗi lớp nên có phiếu đăng kí họp cho mỗi phụ huynh hoặc nhóm phụ huynh (sẽ được tổ chức vào cuối học kì I) để phụ huynh biết rằng họ có thể có thời gian trò chuyện với giáo viên về sự tiến bộ của con mình.
2.3.10. Làm sách có ảnh của trẻ với nhiều hoạt động khác nhau
Trong cuốn sách này mỗi trẻ dán ảnh của gia đình mình vào một trang và viết bản giải thích đơn giản phía dưới hoặc ở trang tiếp theo (lời giải thích này có the giáo viên viết lại theo lời giải thích của trẻ hoặc do bố mẹ của trẻ viết - ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu (ví dụ: viết về lí lịch, tiểu sử gia đình, các thành viên, các hoạt động của gia đình trong tuần...). Trẻ có thể vẽ cảnh gia đình đi chơi trong ngày cuối tuần hoặc vẽ bưu thiếp chúc mừng mẹ nhân sinh nhật mẹ kèm theo những lời chú thích đơn giản.
Trẻ trong lớp sẽ chuyền tay nhau xem cuốn sách có ảnh này, có thế cho trẻ mượn đưa về nhà xem, hoặc giáo viên cùng một nhóm trẻ xem và đọc những lời giải thích ở từng trang. Đây là cơ hội tốt để trẻ trong lớp hiểu nhau hơn, giáo viên cũng hiểu trẻ nhiều hơn. Cuốn sách đưa ra thông điệp rằng nhà trường rất trân trọng từng gia đình, và sự sắp xếp các gia đinh trong cuốn sách theo trinh tự A, B, c... để thấy sự binh đẳng giữa các gia đình chứ nhà trường không có sự thiên vị.
2.3.11. Sổ liên lạc
Mỗi trẻ một cuốn sổ liên lạc, trong đó có dán ảnh của trẻ. Một số trang cho trẻ vẽ, dán, tạo những tranh đơn giản mà trẻ thích. Có trang để cho trẻ dán phiếu bé ngoan mà trẻ đạt được. Hằng tuần, giáo viên ghi nhận xét ngắn về trẻ cho gia đình biết về sự phát triển của trẻ và trao đổi với cha mẹ về các hoạt động trẻ đã tham gia và học; gia đình cũng ghi ý kiến của mình cho giáo viên biết.
3. Hình thức tổ chức huy động cộng đồng tham gia vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
3.1. Huy động tài chính, cơ sở vật chất vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Công tác xây dựng cơ sở vật chất và huy động nguồn vốn phải thực sự dân chủ hoá trong nhân dân. Xây dựng kế hoạch đưa ra bàn bạc trong cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và cuộc họp cha mẹ học sinh các lớp và hội nghị đã thống nhất quyết định đóng góp ủng hộ kinh phí để mua sắm bổ sung các đồ dùng trang thiết bị nhóm lớp. Các khoản thu chi đều được tập thể lãnh đạo bàn bạc thống nhất và công khai trên bảng thông báo của trường.
Phối hợp nấm bắt thông tin các hoạt động, phong trào thi đua, tháng hành động của các đoàn thể, của các tổ chức xã hội cùng tham gia giao lưu văn hoá văn nghệ hoặc nhận đảm nhiệm chương trình văn nghệ chào mừng để tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết nhằm huy động sự ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường như: Hội Phụ nữ xã huy động giúp nhà trường cải tạo vườn trường (đổ đất phù sa), trồng rau xanh, trồng cây xanh, cây hoa; Phối kết hợp với Trạm Y tế xã viết bài tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Hằng năm, trạm hỗ trợ thuốc men, đồ dùng y tế, tranh ảnh tuyên truyền, tổ chức khám sức khoẻ định kì, tiêm phòng vắcxin đầy đủ.
3.2. Huy động nhân lực vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường Mầm non, nhà trường và nhóm, lớp cần tạo điều kiện đe gia đình có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau như:
Tham gia khám sức khoẻ, theo dõi sức khoẻ cho trẻ theo định kì.
Giáo viên và cha mẹ chia sẻ, trao đổi kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.
Phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì cho trẻ, có kế hoạch và biện pháp chăm sóc đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ khuyết tật.
Đóng góp các khoản tiền theo quy định, theo thoả thuận.
Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của Nhà trường, của nhóm, lớp.
Cha mẹ tham gia vào các hoạt động thực hiện các nội dung giáo dục trẻ phù hợp với chương trình, cụ thể:
+ Tạo điều kiện giúp trẻ được tự do tìm tòi khám phá trong môi trường an toàn theo khả năng và sở thích của mình.
+ Thu hút các thành viên trong gia đình, đặc biệt các thành viên là nam giới ông, bố, anh, chú, bác tham gia vào việc chăm sóc và dạy trẻ.
+ Coi trọng giáo dục giới tính cho trẻ.
+ Coi trọng việc phát hiện, can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật.
Phối hợp với Nhà trường trong việc tổ chức ngày lễ, ngày hội, tổ chức ngày sinh nhật cho trẻ...
Tạo môi trường an toàn gần gũi, yêu thương cho trẻ cảm thấy ở lớp cũng như ở nhà.
Gia đình phải trao đổi với giáo viên những đặc điểm riêng của con mình như: thói quen ăn uống, sức khoẻ, cá tính... Ở nhà bố mẹ nên lắng nghe những câu chuyện của trẻ về trường lớp, động viên và khuyến khích trẻ để tạo cho trẻ cảm giác tự tin khi đến lớp.
3.3. Huy động cộng đồng đánh giá kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Tham gia cùng với Ban Giám hiệu nhà trường kiểm tra đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục: Theo dõi để phát hiện những tiến bộ, thay đổi, những biểu hiện bất thường... của trẻ diễn ra hằng ngày, trao đổi kịp thời để giáo viên có sự điều chỉnh trong nội dung và phương pháp chăm sóc - giáo dục trẻ.
Tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường về chương trình và phương pháp chăm sóc - giáo dục trẻ.
Đóng góp ý kiến về các mặt khác như: môi trường trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi của nhóm lớp... Thái độ, tác phong, hành vi ứng xử... của giáo viên và nhân viên trong trường với trẻ và phụ huynh.
CHUYÊN ĐỀ 11
ĐẠO ĐỨC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG XỬ LÍ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM Ở TRƯỜNG MẦM NON
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho người học các vấn đề: Tình huống sư phạm trong nhóm, lớp học; Đạo đức và cách biểu hiện hành vi đạo đức người giáo viên mầm non.
1. Những tình huống sư phạm trong nhóm, lớp học mầm non
1.1. Một số vấn đề lí luận về tình huống sư phạm trong nhóm, lớp học mầm non
1.1.1. Tình huống sư phạm
Tình huống sư phạm (THSP) được hiểu là tình huống có vấn đề trong hoạt động sư phạm. Đó là toàn bộ những sự việc, hiện tượng, sự kiện bất ngờ, những nghịch lí nảy sinh trong hoạt động sư phạm đòi hỏi tập thể hay cá nhân nhà sư phạm phải suy nghĩ, tìm kiếm, sử dụng các phương tiện, phương pháp mới để giải quyết chúng một cách tối ưu, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu dạy học - giáo dục.
Như vậy, THSP chỉ xuất hiện khi có nội dung, một nhiệm vụ nào đó trong quá trình dạy học - giáo dục cần được giải quyết hoặc tháo gỡ. THSP là một dạng đặc biệt của mối quan hệ giao tiếp giữa người giáo dục và người được giáo dục. Trong đó, để giải quyết tình huống, nhà giáo dục phải cần đến tri thức mới, cách thức mới chưa hề biết trước đó, còn ở đối tượng giáo dục là nhu cầu nhận thức hoặc hành động trong tình huống tương ứng.
Kết quả việc giải quyết những THSP sẽ là sự thoả mãn (hoặc chưa thoả mãn) những mâu thuẫn đã nảy sinh do thực tiễn dạy học - giáo dục đặt ra, đồng thời cùng với nó là sự gia tăng những tri thức mới, những phương thức hành động mới với chủ thể giáo dục và đối tượng giáo dục.
1.1.2. Đặc điểm trẻ mầm non
Hoàn thiện hoạt động vui chơi và sự hình thành xã hội trẻ em.
Sự phát triển chú ý, ngôn ngữ.
Sự phát triển quá trình nhận thức.
Sự phát triển xúc cảm, tình cảm, ý chí.
Tình cảm đạo đức ngày càng được phát triển do trẻ lĩnh hội được các chuẩn mực hành vi, quy tắc ứng xử. Trẻ bối rối, cảm thấy có lỗi khi hành vi phạm sai lầm. Trẻ biết đòi người lớn đánh giá đúng mức hành vi đúng, sai, tốt, xấu của mình.
Tình cảm trí tuệ cũng phát triển theo hướng tìm hiểu các nguyên nhân, cội nguồn các hiện tượng tự nhiên và xã hội, cuộc sống xung quanh trẻ.
Tình cảm thẩm mĩ: Tổng hợp nhiều xúc cảm cùng loại khi rung cảm trước vẽ đẹp của thiên nhiên, con người, cỏ cây, hoa lá... tình cảm thẩm mĩ xuất hiện ở trẻ.
* Nhìn chung, xúc cảm và tình cảm của trẻ phong phú nhưng có những đặc điểm sau:
Dễ dao động, dễ thay đổi, dễ khóc, dễ cười.
Xúc cảm chi phối mạnh vào các hoạt động tâm lí, vì vậy hiện thực đối với trẻ bao giờ cũng mang màu sắc cảm xúc mạnh mẽ, thích cái gì thì đòi bằng được cái đó, không thích thì vứt đi...
*Ý chí:
Tính mục đích phát triển từ tuổi lên 2 khi trẻ đã làm chủ được một số hành vi của mình. Từng bước một, trẻ 4 tuổi có thể điều khiển được quá trình ghi nhớ và nhớ lại một “tài liệu” nào đó do người lớn giao cho, ghi nhớ một bài thơ ngắn trẻ thích.
Do hiểu được nhiều hành vi ngôn ngữ và biết sử dụng những hành vi ngôn ngữ, trẻ có thể bước đầu vận dụng để lập kế hoạch hành động và chỉ đạo hành động, trẻ thường nói to khi hành động.
Việc phát triển, bộc lộ ý chí của trẻ mẫu giáo nhỡ phụ thuộc vào các nhiệm vụ mà người lớn giao cho trẻ (nhiệm vụ phải vừa sức với trẻ).
Để giáo dục ý chí cho trẻ, cần phải giáo dục động cơ cho trẻ. Thường ở lứa tuổi này mục đích và động cơ trùng nhau, chưa tách ra được.
* Sự phát triển động cơ và sự hình thành hệ thống động cơ:
Cuối tuổi mẫu giáo bé, trong hành vi của trẻ đã xuất hiện những loại động cơ khác nhau, nhưng những động cơ ấy còn mờ nhạt, yếu ớt, tản mạn.
Đến cuối tuổi mẫu giáo nhỡ, các động cơ đã xuất hiện ở tuổi mẫu giáo bé được phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt đến cuối tuổi mẫu giáo nhỡ và lớn thì những động cơ đạo đức thể hiện thái độ của trẻ đối với những người khác có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển các động cơ hành vi.
Từ tuổi mẫu giáo nhỡ, những động cơ “vì xã hội” bắt đầu chiếm vị trí ngày càng lớn trong số các động cơ đạo đức. Trong thời kì này, trẻ đã hiểu rằng những hành vi của chúng có thể mang lại lợi ích cho những người khác và chúng bắt đầu thực hiện những công việc vì người khác theo sáng kiến của riêng mình.
Động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo nhỡ và lớn trở nên đa dạng: động cơ muốn tự khẳng định mình, động cơ muốn nhận thức, muốn khám phá thế giới xung quanh, động cơ thi đua, động cơ xã hội... cần quan tâm đến nội dung động cơ của trẻ, cần phải phát huy động cơ tích cực và ngăn chặn động cơ tiêu cực.
Ở lứa tuổi này đã bắt đầu hình thành quan hệ phụ thuộc theo thứ bậc của các động cơ, được gọi là hệ thống thứ bậc các động Cơ. Đó là một cấu tạo tâm lí mới trong sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo.
Trong hệ thống thứ bậc này, các động cơ được sắp xếp theo ý nghĩa quan trọng của mỗi động cơ đối với bản thân đứa trẻ. Trước một công việc, mỗi trẻ đều có thể có một hệ thống thứ bậc các động cơ thúc đẩy. Sự khác nhau giữa trẻ ở đây rõ nhất là trong hệ thống thứ bậc của động cơ, xem động cơ nào chiếm ưu thế nhất. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự giáo dục của người lớn và ảnh hưởng của cuộc sống bên ngoài mà trẻ tiếp xúc.
Hệ thống thứ bậc các động cơ được hình thành ở tuổi này khiến cho toàn bộ hành vi của trẻ nhằm theo một xu hướng nhất định. Đây là điểm khác với hành vi của trẻ mẫu giáo bé.
Hành vi của trẻ mẫu giáo lớn trở lên tương đối dễ xác định. Nếu động cơ vì xã hội chiếm ưu thế thì trẻ sẽ thực hiện những hành vi mang tính đạo đức tốt đẹp. Ngược lại, nếu động cơ nhằm thoả mãn quyền lợi riêng chiếm ưu thế thì trong nhiều trường hợp trẻ sẽ hành động nhằm tìm kiếm những quyền lợi cá nhân ích kỉ, dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng về quy tắc đạo đức xã hội. Với những trẻ này cần áp dụng những biện pháp giáo dục thích hợp, có hiệu quả, nhằm thay đối những cơ sở của nhân cách đã được hình thành một cách bất lợi. Trước hết, phải cảm hoá trẻ bằng tình yêu thương, đồng thời lại đòi hỏi ở chúng sự yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, tạo ra những tình huống để gợi lên ở trẻ những hành vi đạo đức tốt đẹp.
1.1.3. Tác động của việc xử lí tình huống sư phạm đến sự phát triển nhân cách trẻ mầm non
Việc xử lí THSP có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến sự phát triển nhân cách trẻ mầm non.
1.2. Một số tình huống sư phạm thường gặp trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
+ Trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non có thể gặp một số THSP sau:
+ Trẻ không chịu vâng lời.
+ Trẻ hay gây gổ, đánh bạn.
+ Trẻ nhút nhát.
+ Trẻ không tập trung chú ý.
+ Trẻ không tin vào khả năng của bản thân.
2. Đạo đức người giáo viên mầm non và cách biểu hiện hành vi đạo đức trong xử lí tình huống sư phạm trong nhóm, lớp mầm non
2.1. Những yêu cầu về đạo đức đối với người giáo viên mầm non trong giao tiếp, ứng xử với trẻ mầm non
Trẻ không thể thành công mà không có tình yêu thương và sự cảm thông. Chính vì vậy, trong khi giao tiếp với trẻ, giáo viên luôn dành sự yêu thương và sự cảm thông của mình để có những hành vi đúng mực, phù hợp với trẻ. cần lưu ý:
Trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ, giáo viên yêu thương và thể hiện tình yêu thương với trẻ bằng những biểu hiện:
+ Tạo mọi điều kiện để thoả mãn nhu cầu cơ bản của trẻ: được ăn, được ngủ, được nghỉ ngơi, được vui chơi.
+ Khi trẻ hoạt động giáo viên khéo léo trao đổi hướng trẻ vào hoạt động bằng sự nhạy cảm tinh tế của mình, không áp đặt ý kiến chủ quan của mình lên trẻ mà để trẻ tự lựa chọn theo ý thích, theo nhu cầu của bản thân.
+ Tận tuy linh hoạt quan sát trẻ để có thể giúp đỡ đối với trẻ khi trẻ cần mà không được làm thay, hay làm hộ trẻ, cũng không cáu gắt, ra lệnh với trẻ.
+ Dành thời gian suy nghĩ, lựa chọn lời lẽ, cách trò chuyện, hành động vì trẻ, đảm bảo thoả mãn các nhu cầu của trẻ để giúp trẻ phát huy các tiềm năng, khả năng của bản thân.
Tạo một môi trường an toàn về cả thể chất lẫn tinh thần cho trẻ bằng cách:
+ Môi trường tinh thần: Có những hành vi cử chỉ nhẹ nhàng, cởi mở, vui vẻ, hoà nhã để tạo cảm giác an toàn, thoải mái, đáng tin cậy cho trẻ. Giáo viên luôn thể hiện khuôn mặt rạng rỡ vui tươi, trìu mến khi trò chuyện với trẻ để trẻ cảm nhận được sự thân thiện, quan tâm, yêu thương của giáo viên. Từ đó, trẻ sẽ mạnh dạn bộc lộ bản thân mình. Hơn nữa, khi giáo viên thể hiện sự ấm áp và hiểu được nhu cầu, hứng thú và cảm xúc của trẻ sẽ tạo ra một bầu không khí thúc đẩy sự phát triển về mặt xã hội của mình. Trẻ sẽ coi giáo viên là hình mẫu, là tấm gương, từ đó giáo viên sẽ giúp trẻ hình thành những hành vi tích cực, hợp tác.
Tuy nhiên, giáo viên nên lưu ý khi trò chuyện với trẻ phải thể hiện sự thật thà trong giao tiếp. Giáo viên phải có nguồn cảm xúc chân thực của bản thân, không phải chỉ là thể hiện bên ngoài.
Ví dụ: Khi nói chuyện với trẻ thì ngồi ngang bằng trẻ, không đứng cao hơn trẻ, không chỉ tay vào mặt trẻ... trong một số trường hợp có thể ôm trẻ, vỗ về trẻ.
Khi trò chuyện với trẻ, hãy đưa ra những thông điệp tích cực thay cho những thông điệp tiêu cực.
Ví dụ: Khi trẻ chơi mà để đồ chơi bừa bộn, giáo viên có thể nói “Có vẻ như con đang rất bận rộn để sắp xếp gian hàng của mình gọn gàng hơn” thay cho “Bừa bộn quá, cất lên đi!”...
+ Môi trường về thể chất: Giáo viên tạo đủ điều kiện về thời gian, không gian, phương tiện để cho trẻ hoạt động thực sự. Đe làm được điều này, giáo viên cần có sự tâm huyết, tận tuy, yêu thương trẻ để có thể chuẩn bị mọi đồ dùng, đồ chơi, môi trường hoạt động cho trẻ. Không những thế việc tạo một bầu không khí thân thiện cởi mở bằng các vật chất bên ngoài là vô cùng quan trọng. Điều này cũng thể hiện sự yêu thương của giáo viên đối với trẻ và giúp trẻ cảm nhận thấy được sự an toàn, sự quan tâm của giáo viên.
Giáo viên phải đối xử công bằng với tất cả trẻ, không phân biệt, so sánh trẻ hay dành tình cảm đặc biệt đối với một trẻ nào đó. Giáo viên cần dành tình yêu thương và sự quan tâm với tất cả trẻ như nhau. Do đó, việc thể hiện sự quan tâm của giáo viên cần hết sức tinh tế và nhạy cảm. Giáo viên cần thể hiện sự quan tâm đến cả lớp cũng như cá nhân từng trẻ bằng các cử chỉ, giọng điệu, cảm xúc trên khuôn mặt. Điều này sẽ xây dựng cho trẻ niềm tin và cảm giác an toàn, từ đó sẽ trẻ sẵn sàng chia sẻ, tương tác với giáo viên.
Giáo viên cần chú ý đến sự cá biệt hoá trong giáo dục khi giao tiếp với trẻ. Mỗi cá nhân trẻ là một cá thể riêng biệt có những nét tính cách riêng, điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Chính vì thế, giáo viên cần chú ý quan sát, đánh giá, hiếu trẻ để có những hành vi tương tác phù hợp với mỗi trẻ nhằm phát huy những điểm mạnh, thúc đẩy sự tự tin, mạnh dạn của trẻ và giúp trẻ khắc phục những điểm chưa tốt bằng cách:
+ Luôn có những lời động viên, khuyến khích, khích thích trẻ phát huy khả năng đặc biệt của trẻ để giúp trẻ chủ động, tích cực trong hoạt động.
+ Chú ý đến tâm sinh lí, hoàn cảnh của trẻ để có những lời nói, cử chỉ phù hợp. Mỗi đứa trẻ đều có những tâm lí và hoàn cảnh khác nhau, vì vậy giáo viên cần chú ý những đặc điểm cá nhân của trẻ để thể hiện sự tôn trọng đối với trẻ. Giáo viên không nên lấy nhưng đặc điếm đặc biệt của trẻ để trò chuyện, chế giễu.
Giáo viên cần tôn trọng trẻ, luôn lắng nghe nhưng ý kiến, mong muốn của trẻ để giải đáp cho trẻ. Tránh áp đặt, cưỡng bức trẻ trong các hoạt động, ý kiến, suy nghĩ. Trong các hoạt động giáo viên tạo cơ hội cho trẻ đưa ra quyết định và lựa chọn các hoạt động. Đặc biệt, khi trẻ sợ hãi, lo lắng hãy lắng nghe trẻ và cùng trẻ đưa ra cách giải quyết, giáo viên không nên xoá bỏ, áp chế trẻ.
Trong mọi tình huống, giáo viên cần bình tĩnh để có thể xử lí các tình huống một cách khéo léo, phù hợp với mỗi trẻ. Giáo viên không được bỏ qua những ý kiến của trẻ. Giáo viên không nên nóng vội, cáu giận, thiếu kiềm chế. Bởi lẽ khi nóng nảy, giáo viên có thề có những hành vi không phù hợp, tiêu cực làm ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ như trách phạt, la mắng, đánh, nhốt trẻ... Điều này sẽ làm cho trẻ có tâm lí sợ hãi, không tự tin, sợ đến trường.
Đặc biệt, giáo viên nên chú ý khi khi khuyến khích hay chê trách hãy thể hiện cảm xúc phù hợp, điều chỉnh giọng điệu, câu nói hướng vào hành động cụ thể. Giáo viên tránh đưa ra những lời khuyến khích và trách phát chung chung như con làm tốt quá, con làm thật giỏi, con hư quá, con nghịch thế hay quát mắng, la hét khi trẻ thực hiện chưa tốt.
2.2. Một số hạn chế trong giao tiếp của giáo viên mầm non với trẻ mầm non và nguyên nhân
2.2.1. Một số hạn chế
Giáo viên chưa hiểu trẻ và thực sự quan tâm đến việc tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu của trẻ, chưa đưa ra lời khuyến khích cho trẻ.
Giáo viên đôi khi còn nóng nảy, mất bình tĩnh nên có những hành vi chưa phù hợp với trẻ như đánh, mắng, nhốt trẻ.
Lớp quá đông (> 70 cháu) nên gây áp lực cho giáo viên vì thế giáo viên dễ căng thẳng và hay cáu giận.
Thời gian làm việc dài, áp lực khối lượng công việc lớn nên khiến giáo viên mầm non căng thẳng, dễ cáu giận. Đặc thù giáo viên mầm non là một người lao động đa năng. Giáo viên mầm non vừa là người mẹ, nhà giáo dục, người nghệ sĩ, bác sĩ... Giáo viên mầm non còn phải hoàn thiện hệ thống sổ sách, giáo án, chuẩn bị công phu cho giờ dạy... Các hoạt động của mầm non có những đặc thù riêng nên cần thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Điều này cũng gây tâm lí căng thẳng cho giáo viên.
Một số lớp giáo viên có những quan niệm sai lầm trong công tác giáo dục trẻ như: Trẻ bướng, lì thì phải có những biện pháp mạnh thì trẻ mới ngoan, nghe lời.
2.2.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

* về nhận thức:
Sự hạn chế trong hiểu biết của giáo viên về pháp luật và yêu cầu đạo đức của người giáo viên mầm non (Trong Điều lệ trường mầm non và Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non).
Hạn chế trong sự hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lí của trẻ nên trong quá trình giao tiếp với trẻ không thoả mãn được trẻ.
Hạn chế trong hiểu biết về việc vận dụng các phương pháp giáo dục trong giáo tiếp với trẻ.
* Về quan điểm giáo dục: Nhiều giáo viên còn có những quan điểm sai lầm trong giao tiếp với trẻ như giáo dục trẻ bằng các hình thức đe doạ, trừng phạt, la mắng để đạt được hiểu quả giáo dục tốt, trẻ sẽ nghe lời...
* Về tính chất và chế độ đãi ngộ của giáo viên:
Tính chất công việc: Giáo viên mầm non có khối lượng công việc lớn, chịu nhiều áp lực: chăm sóc và dạy dỗ, thường có thanh tra, kiểm tra liên tục.
Số lượng học sinh trong một lớp đông, vượt quá quy định theo Điều lệ trường mầm non, gây áp lực căng thẳng cho giáo viên.
Chế độ đãi ngộ đối với giáo viên mầm non còn chưa thoả đáng, vì thế ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của giáo viên.
Về các mối quan hệ trong công việc. Trong công việc có rất nhiều các mối quan hệ như đồng nghiệp, cấp trên, phụ huynh. Sự không thuận lợi trong các mối quan hệ này cũng ảnh hưởng đến tâm lí giáo viên, làm giáo viên bị căng thẳng, khó chịu dẫn đến có những hành vi chưa phù hợp với trẻ.
2.3. Nguyên tắc xử lí tình huống trong giáo dục trẻ mầm non
Việc xử lí THSP trong giáo dục trẻ mầm non cần đảm bảo một số nguyên tắc sau:
Đảm bảo tính giáo dục.
Đảm bảo bình đẳng và công bằng.
Ứng xử theo nhu cầu, đảm bảo tính mềm dẻo và linh hoạt.
Đảm bảo tính kịp thời
Xác định tuần tự xử lí một cách khoa học.

QUAN SÁT HÀNH VI BẮT NẠT BẠN


Oscar thích trêu chọc và hay gây gổ với các bạn. Mặc dù cậu bé vẫn thường chơi với các bạn trai khác trong lớp song cô giáo của cậu bé - cô Mary Oltorf vẫn thường nhận được ý kiến từ các phụ huynh. Cô Mary quyết định quan sát cách Oscar thể hiện loại hành vi này. Cô vừa quản lớp trong giờ hoạt động ngoài trời, cô vừa ghi lại mức độ thường xuyên Oscar bắt nạt các bạn khác. Mỗi lần Oscar có hành vi khiêu khích hoặc gây gổ bạn khác, cô đánh dấu thời gian xảy ra hành vi đó. Vào cuối thời gian hoạt động ngoài trời, cô đánh giá tẩn số hành vi của Oscar và thấy rằng cậu gây gổ với các bạn khác năm lẩn trong khoảng thời gian này. Sau khi thực hiện ghi lại quan sát hằng ngày trong một tuần, cô và các giáo viên khác xác định rằng Oscar thường xuyên bắt nạt các bạn khác và lên kế hoạch can thiệp, hướng dẫn Oscar để có được nhiều hành vi chơi chung dễ được chấp nhận hơn với các bạn. Khi chưa thực hiện việc quan sát cậu bé, Cô Mary đã nhận thức rằng Oscar đã làm các bạn ghét. Tuy nhiên, sau khi tiến hành quan sát và can thiệp, Oscar có thể chơi cùng các bạn trên sân.
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